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TỐM TẮT CHÍNH
Mục tiêu phát triển của Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC), gọi chung là GOPA, là tăng cường tính hiệu quả của những sáng kiến cải cách hành chính và dân chủ của Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ bốn tỉnh vùng sâu vùng xa trong việc triển khai chương trình cải cách hành chính của các tỉnh, và thiết lập quan hệ đối tác giữa các cơ quan liên quan của Đan Mạch với Quốc hội, các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam nhằm chuẩn bị cho việc thành lập một cơ quan chuyên trách về khiếu kiện phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, tăng cường năng lực của các đại biểu quốc hội, tăng cường năng lực của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục quyền con người và luật về quyền con người.

Chương trình gồm hai trụ cột với khoản ngân sách 31,5 triệu cu-ron Đan Mạch (DKK) cho mỗi trụ cột, và 6,5 triệu DKK là ngân sách chưa phân bổ. Văn phòng Quốc hội sẽ là cơ quan đầu mối của chương trình và sẽ có trách nhiệm điều phối chung các hoạt động và chuẩn bị báo cáo của chương trình. Một Ban Điều phối Quốc gia sẽ do Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đồng chủ tọa, sẽ họp mỗi năm một lần và chịu trách nhiệm rà soát tiến độ và quyết định việc sử dụng ngân sách chưa phân bổ khi có hoạt động mới. Một trụ cột là hỗ trợ PAR ở bốn tỉnh vùng sâu vùng xa và trụ cột kia là hỗ trợ các sáng kiến cho quản trị công. Trong nhiều năm qua Đan Mạch đã rất tích cực hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy phát triển xã hội và quản trị công, cải cách hành chính cũng như cải cách tư pháp và luât pháp. Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính dự định triển khai trong giai đoạn 2007-2011 với mục tiêu hỗ trợ tập trung hơn và chiến lược hơn cho các yếu tố đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy quản trị công.
Trụ cột CCHC sẽ hỗ trợ các tỉnh Đắk nông ở Tây nguyên, Lào cai, Lai châu và Điện biên ở phía Bắc. Bốn tỉnh này được lựa chọn vì cũng là các tỉnh được Đan Mạch tập trung hỗ trợ trong các chương trình của mình, đó là hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (tiếng Anh viết tắt là ARD SPS) dự tính sẽ thực hiện trong 5 năm bắt đầu từ 2007 và chương trình nước sạch đã bắt đầu từ cuối 2006.

Ngân sách dự tính cho Trụ cột CCHC là 31,5 triêụ DKK trong đó 28,5 triệu DKK (khoảng 5,1 triệu đô la Mỹ) để hỗ trợ cho chương trình CCHC tại bốn tỉnh và 3 triệu DKK (khoảng 537,000 USD) để tiếp tục hỗ trợ cho pha 2 dự án cải cách hành chính ở Đắk lắk theo dự kiến sẽ kết thúc năm 2008. Điều này tạo điều kiện cho các tỉnh học hỏi kinh nghiệm và phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện chương trình cho đến lúc kết thúc.
Bốn tỉnh hiện ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Lào Cai  có kinh tế khá hơn và  nhiều nguồn lực hơn, là tỉnh triển khai được nhiều nhất các hoạt động CCHC. Ba tỉnh kia mới được thành lập và có tiến độ chậm. Định hướng CCHC của Lào Cai cho 2006-2010 có nhiều yếu tố mới mang tính đột phá nên khi được thí điểm có thể đóng góp cho việc phát triển các qui chế mới trong CCHC. Ba tỉnh kia, một phần do nhu cầu để bắt kịp, nói chung có khuynh hướng tiếp tục thực hiện các qui chế và hướng dẫn về CCHC hiện hành.

Do đó, chương trình hỗ trợ ở Đắc nông, Lai Châu và Điện biên sẽ bắt đầu bằng cách tiếp tục áp dụng những qui chế hiện hành, như là thực hiện “qui chế một cửa”. Tuy nhiên, vì Lào Cai có nhiều nguồn lực và năng lực hơn cả nên chương trình CCHC ở đó có thể bắt đầu với việc tiếp tục áp dụng những qui chế hiện hành và những yếu tố mới để có được những kết quả mang tính đột phá trong CCHC. Lợi ích của việc giúp Lào Cai đi tiên phong là các tỉnh khác có thể rút ra được những bài học hữu ích và áp dụng được những phương thức tốt.

Thiết kế của Trụ cột Hỗ trợ CCHC gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất tập trung vào các vấn đề liên quan đến các điều kiện riêng biệt và yêu cầu của mỗi tỉnh. Nội dung thứ hai là những vấn đề chung của CCHC, dựa trên định hướng của Chương trình tổng thể quốc gia về CCHC, để cung cấp một khung chiến lược chung. Do đó, Trụ cột Hỗ trợ Cải Cách Hành Chính sẽ bao gồm 4 kết quả chính:  

A. Năng lực chỉ đạo và điều hành CCHC ở tỉnh được tăng cường; 

B. Khả năng đáp ứng những yêu cầu về cải cách thể chế trong đó bao gồm việc tách rời quản lý nhà nước và các dịch vụ công cộng được tăng cường;

C. Việc quản lý và phát triển cán bộ công chức được cải thiện; 

D. Khả năng áp dụng các kỹ thuật và thực tiễn trong quản lý hiện đại được nâng cao;

Một Khung Lô gích đã được thiết kế cho mỗi tỉnh dựa trên 4 kết quả nói trên của chương trình. Vì mỗi tỉnh đang ở tại điểm phát triển khác nhau và có năng lực thực hiện khác nhau nên khung lô gích được xây dựng riêng cho từng tỉnh. Tuy nhiên, sẽ có một vài tương đồng và một vài kết quả cũng như chỉ số chung.

Trụ cột Hỗ trợ CCHC sẽ được thực hiện dưới hình thức là chương trình độc lập ở mỗi tỉnh. Dựa vào các nguyên tắc được đặt ra trong Tuyên Bố Hà Nội (Hanoi Core Statement) mỗi tỉnh sẽ thực hiện để cho ra các kết quả dự kiến thông qua các cơ quan chủ qủan ngành dọc của mình. Nói chung việc quản lý chương trình ở mỗi tỉnh sẽ thông qua cơ cấu tổ chức hiện hành của tỉnh bao gồm:

· Uỷ  ban nhân dân (UBND) tỉnh

· Ban chỉ đạo CCHC tỉnh 

· Sở Nội vụ    

· Bộ phận CCHC thuộc Sở Nội vụ

Cơ quan chỉ đạo chương trình CCHC ở mỗi tỉnh sẽ là Ban chỉ đạo chương trình CCHC tỉnh. Hỗ trợ về kỹ thuật sẽ do một nhóm chuyên gia hỗ trợ chương trình trong nước và một chuyên gia quốc tế về CCHC. Ngoài ra còn có các chuyên gia ngắn hạn quốc tế và trong nước cũng hỗ trợ về kỹ thuật. Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước sẽ hỗ trợ cho bốn tỉnh thành lập một mạng lưới (bao gồm cả Dak Lak) để chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trụ cột Quản trị công của chương trình sẽ tập trung vào một số các chủ đề đã được lựa chọn. Đó là giải quyết khiếu nại, quản trị dân chủ và giáo dục quyền con người ở cấp cao đẳng, đại học và trên đại học. Trụ cột này có các hợp phần sau:

A. Tăng cường năng lực cho Quốc hội gồm hai tiểu hợp phần, đó là 
· Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu kiện, và 
· Quan hệ đối tác giữa Nghị viện Đan Mạch và Quốc hội Việt Nam

B. Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học

C. Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người.

Năm đối tác chính của Việt Nam sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan tương ứng của Đan Mạch. Các cơ quan của Việt Nam là Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (tiếng Anh viết tắt là VASS), khoa Luật trường Đại học quốc gia Hà nội và trường Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan có liên quan phía Đan Mạch gồm: Văn phòng Nghị viện Đan Mạch, Cơ quan thanh tra quốc hội Đan Mạch, và Viện nghiên cứu quyền con người Đan Mạch. Tổng ngân sách dự tính cho giai đoạn 2007-2011 là 31,5 triệu DKK không kể phần đóng góp của phía Việt Nam dưới hình thức là cán bộ tham gia thực hiện, văn phòng làm việc và chi phí hành chính, v.v.

Mục tiêu trước mắt của trụ cột này là:

· Một cơ quan chuyên trách về khiếu kiện được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

· Năng lực trong công tác nghị trường của một số đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được tăng cường.

· Năng lực trong giáo dục quyền con người được tăng cường.

· Hoạt động của các trung tâm về luật quyền con người ở hai trường đại học hỗ trợ cho việc xây dựng năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người.
Về chủ đề, hỗ trợ của trụ cột này sẽ tập trung vào việc:

· Xây dựng các thiết chế chủ chốt để hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa hoặc củng cố những thiết chế chủ đạo trong cơ quan lập pháp;

· Nâng cao năng lực cho các trường đại học và viện nghiên cứu về luật quyền con người và giáo dục quyền con người. 

Trụ cột Quản trị công tập trung hỗ trợ các tiến trình cải cách trong cơ quan lập pháp, các đơn vị thuộc cơ quan lập pháp và các viện nghiên nghiên cứu. Theo thiết kế thì chương trình sẽ hỗ trợ để nâng cao năng lực của các cơ quan thực hiện trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quản trị công. Đồng thời năng lực và các nguồn lực nghiên cứu về luật quyền con người tại các trường đại học và các cơ quan khác của hệ thống giáo dục trên đại học cũng sẽ được hỗ trợ để nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu luật quyền con người.

Lồng ghép giới trong các cơ quan thực hiện Trụ cột Quản trị công sẽ được đảm bảo. Về vấn đề HIV/AIDS, mặc dù việc phòng chống căn bệnh này không phải là vấn đề cần phải tác động trực tiếp trong chương trình này, nhưng các hoạt động về giáo dục cũng sẽ đề cập đến, ví dụ là quyền của những người bị nhiễm HIV/AIDS, hoặc thái độ kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối sử đối với họ. Hỗ trợ các tiến trình cải cách và công việc xây dựng thể chế dân chủ ở Việt Nam sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về sự tham gia của người nghèo.

TRANG CHỦ

Nước:




Việt Nam
Lĩnh vực: 



Quản trị công
Tên chương trình:


Quản trị công và Cải cách hành chính


Tổng ngân sách: 
70 triệu DKK (phần hỗ trợ của DANIDA) trong đó có 6,5 triệu DKK là ngân sách chưa phân bổ.
Cơ quan thực hiện:
Uỷ ban nhân dân các tỉnh Điện biên, Lào cai, Lai châu, Đắk nông, Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Viện khoa học xã hội, Khoa Luật trường Đại học quốc gia Hà nội, và trường Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh.

Các trụ cột của Chương trình:
Trụ cột cải cách hành chính (31,5 triệu DKK) và Trụ cột Quản trị công (31,5 triệu DKK)

Thời gian:


2007-2011

Thời gian:


Tháng 12/ 2007

	Thay mặt Bên Việt Nam:
	Tên/Chức danh:
	Ngày tháng:

	_____________________
	________________________
	___________

	Thay mặt Bên Đan Mạch: 

 ______________________
	________________________
	___________


Danh sách các từ và tên viết tắt tiếng Anh

	ARD SPS
	Hỗ trợ Chương trình ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn


CP
Đảng Cộng sản 

DANIDA
Hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch

	DOHA
	Sở Nội vụ


DIHR
Viện nghiên cứu quyền con ngườI Đan Mạch

DKK
(Tiền) cu ron Đan Mạch

EC
Phái đoàn châu Âu

	GDP
	Tổng sản phẩm quốc nội

	GOPA
	Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính


HCMC
Thành phố Hồ Chí Minh
HRE
Giáo dục quyền con người




IC
Trung tâm tin học 

ILRSC
Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu
IRCT
Uỷ ban quốc tế cứu trợ nạn nhân bị tra tấn

JOPSO 
Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật do Đan Mạch tài trợ

	M&E

MOHA
	Giám sát và đánh giá

Bộ Nội vụ


MOF
Bộ Tài chính

MOJ
Bộ Tư pháp

MOPS
Bộ Công an

MP
Đại biểu Quốc hội

NA
Quốc hội

NAPA 
Hoc viện Hành chính Quốc gia
NASC
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

NLAA
Cục hỗ trợ pháp lý

	NPST
	Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ chương trình


ONA
Văn phòng Quốc hội

	OSS
	Cơ chế một cửa


PAR
Cải cách hành chính công

	PAR MP
	Chương trình tổng thể về cải cách hành chính công 

	PAR SC
	Ban chỉ đạo chương trình cải cách hành chính công

	PAR SP
	Chương trình Hỗ trợ cải cách hành chính công

	PC

PPC

OG

ONA
	Uỷ  ban nhân dân 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Chính phủ
Văn phòng Quốc hội


SPP
Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
SPC
Toà án Nhân dân Tối cao 

UNDP
Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc 
UNCAT
Công ước chống tra tấn của Liên hiệp Quốc

	USD

VASS

VNU

VND
	(Tiền) đô la Mỹ

Viện khoa học xã hội Việt Nam 

Trường Đại học quốc  gia Việt Nam 

đồng Việt Nam 


1.1
Giới thiệu  

Việt Nam nằm trong Chương trình hợp tác phát triển của Đan Mạch từ năm 1993. Trong khuôn khổ chiến lược về hỗ trợ cho Việt Nam lĩnh vực ưu tiên được xác định là quản trị công, dân chủ và quyền con người. Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2007-2011 và gồm hai trụ cột: một là Cải cách hành chính công (viết tắt CCHC), hai là Quản trị công. Chương trình sẽ hỗ trợ bốn tỉnh vùng sâu vùng xa trong việc triển khai chương trình cải cách hành chính của các tỉnh, và thiết lập quan hệ đối tác giữa các cơ quan của Đan Mạch với Quốc hội, các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam nhằm chuẩn bị cho việc thành lập một cơ quan chuyên trách về khiếu kiện phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, tăng cường năng lực của các đại biểu quốc hội, tăng cường năng lực của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục quyền con người và luật về quyền con người
Tổng ngân sách của chương trình là 70 triệu DKK và gồm hai trụ cột với một ngân sách 31,5 triệu DKK cho mỗi trụ cột: một là hỗ trợ CCHC ở bốn tỉnh vùng sâu vùng xa và một là hỗ trợ các sáng kiến về quản trị công. Trong nhiều năm qua Đan Mạch đã rất tích cực hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy phát triển xã hội và quản trị công, cải cách hành chính cũng như cải cách tư pháp và luật pháp. Chương trình Quản trị công và CCHC theo dự định sẽ được triển khai trong giai đoạn 2007-2011 với mục tiêu hỗ trợ tập trung hơn và chiến lược hơn cho các yếu tố đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy quản trị công.
Mục tiêu phát triển của chương trình Quản trị công và CCHC là

Tăng cường Quản trị công, cải cách hành chính và tăng cường dân chủ ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương và cơ sở.

Thông qua hỗ trợ CCHC tại bốn tỉnh và hỗ trợ việc thành lập quan hệ đối tác giữa các cơ quan liên quan của Đan Mạch với Quốc hội, các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam nhằm thúc đẩy cải cách hệ thống quản lý hành chính ở các cấp dưới địa phương, và nhằm chuẩn bị cho việc thành lập một cơ quan chuyên trách về khiếu kiện phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, tăng cường năng lực của các đại biểu quốc hội, tăng cường năng lực của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục quyền con người và luật về quyền con người.

1.2
Quản lý và điều phối chung chương trình

Văn phòng Quốc hội sẽ là cơ quan đầu mối của chương trình và sẽ có trách nhiệm điều phối chung các hoạt động. Khi cần thiết, Văn phòng Quốc hội sẽ soạn thảo báo cáo của chương trình dựa trên báo cáo tiến độ hàng năm của các đối tác của chương trình và trình bày tiến độ chương trình cho Ban Điều phối Quốc gia. 

Văn phòng Quốc hội sẽ đóng góp nhân sự và thời gian của họ để đảm nhận vai trò điều phối. Dựa trên nhu cầu và thỏa thuận ưu tiên với Đại sứ quán Đan Mạch, Văn phòng Quốc hội có thể sử dụng ngân sách dành riêng cho việc điều phối chương trình để thuê hai nhân viên hỗ trợ gồm một Điều phối viên kiêm Phiên dịch và một Trợ lý kiêm Kế toán để hỗ trợ Văn phòng Quốc hội thực hiện chức năng điều phối.

Ban Chỉ đạo các tỉnh cho trụ cột CCHC và Ban Chỉ đạo các hợp phần và tiểu hợp phần của trụ cột Quản trị công có nhiệm vụ rà soát và quyết định kế hoạch và ngân sách hoạt động năm cũng như rà soát và phê duyệt các báo cáo tiến độ và giám sát tiến độ các hoạt động. Các Ban Chỉ đạo sẽ đảm bảo sẵn sàng cung cấp đầy đủ  các kế hoạch hoạt động, ngân sách và báo cáo tiến độ đã được phê duyệt cho Văn phòng Quốc hội để hỗ trợ Văn phòng Quốc hội thực hiện chức năng điều phối và giúp Văn phòng Quốc hội tổng hợp báo cáo tiến độ trình lên Ban Điều phối Quốc gia GOPA. Văn phòng Quốc hội sẽ không tham gia vào việc quản lý hàng ngày các hoạt động của chương trình và vì vậy không phải là thành viên của các Ban Chỉ đạo cấp tiểu chương trình. Tuy nhiên, Văn phòng Quốc hội có thể được mời tham dự các cuộc họp đó.

Giám đốc dự án của từng hợp phần và tiểu hợp phần có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các hoạt động hợp phần và tiểu hợp phần được thực hiện trong khuôn khổ của văn kiện chương trình, thỏa thuận cấp vốn của chương trình và các văn kiện pháp lý khác ví dụ như biên bản của các cuộc họp tư vấn cấp cao giữa Đan Mạch và Việt Nam. 

Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội sẽ là đồng chủ tịch của Ban Điều phối Quốc gia của GOPA và sẽ họp mỗi năm một lần để rà soát tiến độ, đảm bảo rằng mọi nỗ lực đều được điều phối hiệu quả và quyết định về việc sử dụng ngân sách chưa phân bổ vào các hoạt động mới. Ban Điều phối Quốc gia có trách nhiệm như sau:  

i)  Giám sát tiến độ tất cả mọi hoạt động của chương trình dựa trên các kế hoạch làm việc và báo cáo do cac đối tác chương trình gửi lên;

ii)  Đưa ra khuyến nghị cho các đối tác chương trình sau khi Ban Điều phối Quốc gia rà soát tiến độ chương trình;

iii)  Đưa ra khuyến nghị về các vấn đề quan tâm của chương trình và các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về quản lý ODA;

iv) Tư vấn, khuyến nghị các đối tác chương trình (khi có yêu cầu) đảm bảo rằng tất cả mọi tiêu chuẩn và thủ tục do Chính phủ Việt Nam và DANIDA ban hành được áp dụng thống nhất ở tất cả các hợp phần và tiểu hợp phần;

v)  Chuẩn bị báo cáo cho Đại sứ quán Đan Mạch và Chính phủ Việt Nam về việc thực hiện chương trình (hàng năm và khi có yêu cầu);
vi)  Quyết định về việc sử dụng ngân sách chưa phân bổ vào các hoạt động mới. Ngân sách chưa phân bổ sẽ không được sử dụng vào các hoạt động đã được xác định trong văn kiện này của chương trình.

 Các biên bản họp Ban Điều phối Quốc gia sẽ được ký kết giữa Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Đan Mạch và chia sẻ với tất cả các đối tác chương trình. Văn phòng Quốc hội sẽ đảm nhiệm vai trò thư ký cho Ban Điều phối Quốc gia..
Ngoài Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Ban Điều phối Quốc gia có thể có các thành viên khác là đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo, và Viện khoa học xã hội Việt Nam. Ban Điều phối Quốc gia có thể quyết định mời các đối tác khác của chương trình tham dự các cuộc họp Ban Điều phối Quốc gia khi cần thiết. Các Điều khoản tham chiếu cho Ban Điều phối Quốc gia cũng như quyết định cuối cùng về việc chọn thành viên của Ban sẽ được đưa ra trong giai đoạn bắt đầu chương trình.

 Một khoản ngân sách 500.000 DKK được dành cho việc điều phối chương trình và ngân sách này sẽ do Văn phòng Quốc hội quản lý. Khoản ngân sách này là để sử dụng vào việc tổ chức các cuộc họp Ban Điều phối Quốc gia, 1-2 nhân sự hỗ trợ dự án, chi phí thỉnh thoản đi lại trong nước để họp với các đối tác chương trình hoặc tương tự như chỉ dẫn dưới đây. Chi phí đi lại và các chi phí khác sẽ được DANIDA chuyển trả cho các hoạt động điều phối chương trình dựa trên tiêu chuẩn định mức của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, hiện nay đang sử dụng Hướng dẫn của LHQ-EU về Chi phí Địa phương trong Hợp tác Phát triển với Việt Nam đề ngày 15/10/2007.

	Điều phối chương trình
	

	Nhân sự hỗ trợ
	300,000

	Tổ chức các cuộc họp Ban Điều phối Quốc gia
	30,000

	Chi phí đi lại
	100,000

	Máy vi tính và máy in
	50,000

	Các khoản chi khác
	20,000

	Tổng số tiền cho điều phối chương trình
	500,000


1.3
Tổng ngân sách cho chương trình GOPA

 Mỗi trụ cột của chương trình GOPA được mô tả riêng và chi tiết trong từng phần dưới đây. Tổng ngân sách của cả chương trình GOPA là 70 triệu DKK (tương đương 12,66 triệu USD). Nguồn tiền viện trợ này được tính bằng đồng cu ron Đan mạch (DKK).

Khoản ngân sách chưa phân bổ 6,5 triệu DKK cho phép sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các lĩnh vực can thiệp mới trong khuôn khổ của quản trị công mà có thể phát sinh trong giai đoạn của chương trình. Việc phân bổ các khoản ngân sách này sẽ do Ban Điều phối Quốc gia thảo luận và quyết định. Ban này sẽ họp mỗi năm một lần để rà soát tiến độ hoạt động của chương trình. Ngân sách chưa phân bổ sẽ không được sử dụng vào các hoạt động đã được xác định trong văn kiện này của chương trình.
	
	

	Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính (2007-2011)
	

	
	

	TỔNG NGÂN SÁCH
	2007-2011

	Trụ cột cải cách hành chính (CCHC)
	

	Hợp phần 1 – Tăng cường năng lực chỉ đạo và điều hành CCHC ở tỉnh
	3,080,000

	Hợp phần 2 - Cả cách các cơ quan dịch vụ công
	3,440,000

	Hợp phần 3 – Nâng cao chất lượng làm việc của công chức
	3,720,000

	Hợp phần 4 - Hiện đại hoá hệ thống CCHC 
	3,080,000

	Chi phí khác bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và chi phí kiểm toán
	14,089,091

	Dự phòng
	1,090,909

	Tiếp tục hỗ trợ Đắk lắk
	3,000,000

	Tổng ngân sách cho trụ cột CCHC
	31,500,000

	
	

	Trụ cột Quản trị công
	

	Hợp phần 1 – Hỗ trợ Quốc hội
	15,800,000

	Tiểu hợp phần 1.A. Hỗ trợ thành lập cơ quan chuyên trách về khiếu nại
	7,000,000

	Tiểu hợp phần 1.B. Quan hệ đối tác giữa Quốc hội và Nghị viện của hai nước
	8,800,000

	Hợp phần 2 – Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học
	5,375,250

	Hợp phần 3 – Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người tại các trường đại học
	9,813,880

	Kiểm toán
	510,870

	Tổng ngân sách trụ cột Quản trị công
	31,500,000

	Điều phối chương trình
	500,000

	Ngân sách chưa phân bổ
	6,500,000

	Tổng ngân sách của cả chương trình
	70,000,000


2.
TRỤ CỘT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 

2.1.
Giới thiệu
2.1.1 Bối cảnh

Đan Mạch đã tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, quản trị tốt và cải cách hành chính công, cũng như phát triển luật pháp và tư pháp. Những dự án hỗ trợ gần đây phải kế đến

a) Hỗ trợ Ủy Ban các vấn đề kinh tế Quốc hội trong nhiệm vụ mới giám sát kiểm toán nhà nước

b) Hỗ trợ Kiểm toán nhà nước để đảm bảo việc thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước mới

c) Hỗ trợ Văn phòng Quốc Hội, Tòa án Nhân dân Tối Cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và giai đoạn ba đang được thực hiện trong đó bao gồm cả hỗ trợ thành lập Đoàn luật sư toàn quốc thông qua Bộ Tư Pháp

d) Hỗ trợ Học viện hành chính quốc gia để xây dựng bộ giáo trình hiện đại và tập huấn giảng viên nhằm tăng cường năng lực công chức.

e) Hỗ trợ chương trình cải cách hành chính tỉnh Dak lak (giai đoạn đầu dự án hỗ trợ CCHC bắt đầu năm 1997 và giai đoạn hai sẽ kết thúc vào cuối năm 2008).  
f) Hỗ trợ Thanh tra chính phủ để thúc đẩy việc Việt Nam phê chuẩn Công ước về chống tham nhũng của LHQ.

Trụ cột Hỗ trợ CCHC sẽ hỗ trợ việc thực hiện chương trình CCHC tại các tỉnh Đắc nông ở Tây nguyên và Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn từ 2007 đến 2011. Bốn tỉnh miền núi này được DANIDA lựa chọn vì các tỉnh này cũng là những địa phương được thụ hưởng Chương trình hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn (tiếng Anh viết tắt là ARD SPS) do DANIDA tài trợ, đã được lên kế hoạch triển khai vào năm 2007 với một khung thời gian là 5 năm và chương trình nước sạch cũng được DANIDA tài trợ, vừa mới được khởi động.

Theo dự tính 28,5 triệu DKK (khoảng 5.10 triệu USD
) sẽ được xử dụng để thực hiện hỗ trợ CCHC tại 4 tỉnh và 3 triệu DKK ( khoảng 537.000 USD) để tiếp tục hỗ trợ giai đoạn 2 của dự án CCHC tại Đắk Lắk. Điều này tạo điều kiện cho 4 tỉnh và Đắklắk học hỏi kinh nghiệm và phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện chương trình cho đến lúc kết thúc. 

2.1.2. Xây dựng Chương trình 
Việc xây dựng trụ cột Hỗ trợ CCHC bắt đầu bằng một chuyến khảo sát vào giữa năm 2006 đến các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên ở phía Bắc và Đắc Nông ở Tây nguyên. Mục đích của các chuyến đi này là để thảo luận với chính quyền các tỉnh về chương trình CCHC đang thực hiện tại các tỉnh và để xác định các lĩnh vực ưu tiên và mong đợi được hỗ trợ của các tỉnh này.

Đoàn khảo sát đã có một bản báo cáo về chuyến khảo sát với nội dung sau:

· đánh giá ban đầu về hiện trạng chương trình CCHC hiện nay tại 4 tỉnh trên

· đề xuất phạm vi chương trình cho 4 tỉnh, qua xem xét Chương trình tổng thể quốc gia về CCHC cho giai đoạn 2006-2010;

Bản thảo báo cáo được trình bày ở một hội thảo tư vấn ngày 10/8 ở Hà Nội với mục đich để DANIDA, đại diện của 4 tỉnh, Bộ Nội Vụ và các cơ quan khác có liên quan thảo luận và thống nhất về khả năng một chương trình hỗ trợ của DANIDA. Những ý kiến đóng góp, và nhất trí trong hội thảo được tổng hợp trong bản báo cáo khào sát cuối cùng.

Bản báo cáo khào sát cuối cùng trình bày định hướng hiện nay của Chương trình tổng thể quốc gia về CCHC giai đoạn 2006-2010 và đưa ra những đề xuất mang tính khả thi cho việc hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch để hỗ trợ việc thực hiện CCHC ở 4 tỉnh. Những đề xuất này là cơ sở cho chuyên gia tư vấn vào thiết kế một chương trình CCHC với bốn hợp phần cho từng tỉnh tham gia vào tháng 11/2006.

Đoàn thiết kế chương trình đã tiến hành một hội thảo ở Dak Lak để bắt đầu tiến trình xây dựng các Khung lô gích cho từng tỉnh. Dự án CCHC Dak lak đóng vai chủ nhà và cung cấp nhiều thông tin quí báu từ kinh nghiệm riêng của họ. Sau hội thảo tại Dak Lak, nhiều chuyến thăm viếng đến các tỉnh được thực hiện để tiếp tục phát triển các thiết kế cho hợp phần riêng của từng tỉnh. Các tỉnh được khuyến khích đưa ra những yêu cầu riêng của địa phương mình liên quan đến việc thực hiện CCHC để thảo luận và quyết định một cơ cấu quản lý cho phù hợp.

Chương tiếp theo là đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề liên quan của bốn tỉnh. Phần đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề cần quan tâm liên quan đến CCHC sẽ được đề cập trong Chương 3

2.2.
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội
2.2.1 Địa lý và dân số

Bảng dưới đây so sánh một vài số liệu địa lý và dân số giữa 4 tỉnh

	Đắc Nông

Một tỉnh miền núi mới thành lập giáp biên giới Kampuchia, được tách ra từ tỉnh Dak Lak.

· Diện tích: 6515 km2

· Cách Hà nội 1511 km 

· Có hai cửa khẩu với Kampuchia

· Dân số có 414,000 người với mật độ 63 người/km2

· 30 dân tộc ít người, chiếm 33 % dân số

· Dân tộc chính: Ê Đê, Nùng, M'Nông, Tày

· 1 thị xã, 6 huyện, và 61 xã trong đó có 25 xã thuộc chương trình 135
	Lào Cai

Một tỉnh miền núi giáp Trung quốc và có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng.

· diện tích: 6357 km2

· Cách Hà nội 296 km 

· Có 203 km biên giới với Trung quốc và 3 cửa khẩu

· Dân số có 580,000 người với mật độ 91 người/km2

· 25 dân tộc ít người, chiếm 65% dân số

· Dân tộc chính: Hmông, Tày, Dao, Thái

· 1 thành phố, 8 huyện,và 164 xã trong đó có 125 xã thuộc chương trình 135

	Lai Châu 

Một tỉnh miền núi giáp biên giới Trung quốc, mới được thành lập từ Lai Châu và huyện Than Uyên, Lào Cai.

· Diện tích: 9065 km2, địa hình khó khăn, 60% diện tích cao hơn 1000 m so với mực nước biển

· 273 km biên giới với Trung quốc và 1 cửa khẩu

· Cách Hà nội 504 km 

· Dân số: 320,000 người với mật độ 30 người/km2, 

· 20 dân tộc ít người chiếm 90% dân số 

· Dân tộc chính: Thái, Hmông, Giáy, Dao

· 1 thị xã, 5 huyện, 90 xã trong đó có 74 xã thuộc chương trình135 
	Điện Biên

Một tỉnh miền núi mới thành lập giáp biên giới Lào, được tách ra từ tỉnh Lai Châu 

· Diện tích: 9554 km2  

· 2 cửa khẩu với Lào và 1 cửa khẩu với Trung quốc.

· Cách Hà nội 460 km 

· Dân số: 450,000 người với mật độ 47  người/km2

· 20 dân tộc ít người chiếm 81.3% dân số 

· Dân tộc chính:Thái, Hmông, Khơ Mu, Dao

· 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện, 98 xã trong đó có 59 xã thuộc chương trình 135.


Cả 4 tỉnh trên đều có vài đặc điểm giống nhau. Các tỉnh này đều là miền núi có biên giới với nước khác như Trung quốc, Lào và Kampuchia. Các tỉnh này đều có nhiều nhóm dân tộc ít người. Các nhóm dân tộc chính giống nhau ở 3 tỉnh miền Bắc. Và 3 trong số 4 tỉnh trên (Đắc Nông, Lai Châu và Điện Biên) đều mới được thành lập vào năm 2004.  

2.2.2. Số liệu về kinh tế-xã hội (2005)

Bảng dưới đây so sánh một vài số liệu về kinh tế xã hội giữa 4 tỉnh 

	Đắc Nông

· Tỷ lệ tăng GDP : 12.2 %

· GDP: 2,426 tỷ VND

· GDP trên đầu người: 5,86 triệu VND/năm

· Tỷ lệ nghèo đói: 11% 

· Đầu tư 1500 tỷ VND, (61% GDP) 

· Thu ngân sách 180 tỷ VND, (36% chi ngân sách)
	Lào Cai

· Tỷ lệ tăng GDP: 12.5%

· GDP: 2885 tỷ VND

· GDP trên đầu người: 5 triệu VND/năm 

· Tỷ lệ nghèo đói:  7% 

· Đầu tư: 2280 tỷ VND, (79% GDP) 

· Thu ngân sách: 600 tỷ VND (40.8% chi ngân sách)

	Lai Châu

· Tỷ lệ tăng GDP: 11%

· GDP: 603 tỷ VND. 

· GDP trên đầu người: 3.3 triệu VND/năm

· Tỷ lệ nghèo đói: 19.9 % 

· Đầu tư: 1420 tỷ VND (235% GDP)

· Thu ngân sách : 43 tỷ VND (5.3% chi ngân sách)
	Điện Biên

· Tỷ lệ tăng GDP: 9.3% (2001-2005)

· GDP: 1951 tỷ VND

· GDP trên đầu người: 4.36 triệu VND/năm

· Tỷ lệ nghèo đói: 14.6% 

· Đầu tư: 1258 tỷ VND (64.4% GDP) 

· Thu ngân sách: 94 tỷ VND (11.8% chi ngân sách)


Ghi chú 1: Tỷ lệ nghèo đói ở bảng trên dựa trên ‘tiêu chí’ cũ.

Ghi chú 2: Trung bình tàon quốc về tỷ lệ đầu tư là 37%.

2.2.3. Các vấn đề phát triển kinh tế chủ yếu giai đoạn 2006-2010

Đắc Nông

Vì là một tỉnh mới thành lập nên cơ sở hạ tầng vẫn còn nghèo nàn và thiếu thốn.  Cơ cấu kinh tế hiện nay của tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, theo sau là dịch vụ và công nghiệp. Mặc dù giá trị sản xuất nông nghiệp đã tăng 3.6%/năm, nhưng đóng góp của ngành này cho GDP lại giảm từ 79% xuống 59% trong giai đoạn 2000 - 2005 trong khi công nghiệp và dịch vụ tăng khoảng 21%/năm. Sản xuất công nghiệp tăng từ 7% đến 18% (giai đoạn 2000 - 2005) và dịch vụ từ 14% đến 24%.

Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn còn lạc hậu và năng suất không ổn định và bền vững. Thương mại và dịch vụ phân tán, hầu hết là qui mô nhỏ, gia đình hoặc cá nhân. Công nghiệp cũng ở quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu vào chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp, và các sản phẩm công nghiệp gia đình.

Đắc Nông đã đầu tư cho giáo dục và tăng 5.2%/năm số trẻ đến trường. Tuy nhiên hiện tại chỉ có khoảng 30% trẻ đến trường và nhu cầu về trường mới, lớp học và đồ dùng dạy học là rất cấp bách. Tỉnh đã tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho các dân tộc ít người và người nghèo cũng như đáp ứng nhu cầu chung của người dân.

Tỉnh đã tập trung thành lập những vùng kinh tế nhỏ để phát triển những lợi thế độc nhất của mỗi vùng, thí dụ, những vùng phía Bắc (Dak Mil, Cu Jut, Krong No) có lợi thế về nông nghiệp; những vùng trung tâm (Dak Song, Gia Ngia, Dak Glong) có sức mạnh về thương mại, dịch vụ, thủy diện và khoáng sản, trong khi khu vực phía nam (huyện Dak Rlap) có lợi thế về đất, rừng, thủy diện và khoáng sản.

Là tỉnh giàu về quặng bauxite và có mật độ rừng che phủ cao, cùng với sự đa dạng văn hóa của 31 dân tộc ít người tạo cơ hội cho thương mại và phát triển. Do vậy Đắc Nông có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế.

Cho giai đoạn 2006-2010, tỉnh sẽ ưu tiên cho công nghiệp chế biến, khai thác quặng và thủy điện, và phát triển dịch vụ và du lịch. Phát triển kinh tế sẽ được hỗ trợ bằng cách tăng cường cải cách hành chính để kêu gọi đầu tư và thúc đẩy chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Lào Cai

Thành phố Lào Cai là một phần của hành lang kinh tế từ Côn Minh, Trung quốc đến Hà nội và Hải Phòng. Cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu giữa khối ASEAN và vùng nam Trung quốc. Cửa khẩu chiến lược này có đường sông, đường sắt và đường bộ. Thành phố Lào Cai, hình thành do việc sát nhập thị xã Lào Cai và thị xã  Cam đường hiện nay lớn gấp 3 lần thị xã Lào Cai cũ. Việc di dời trụ sở của các cơ quan của tỉnh đến khu vực phía nam tạo điều kiện cho sự phát triển khu vực kinh tế cửa khẩu, thí dụ, các khu công nghiệp Phố Mới Đông & Bắc Duyên Hài, ở đó nhà đầu tư sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi theo Quyết định 53/TTg.

Lào Cai là tỉnh giàu khoáng sản. Có 35 loại khoáng sản và 150 mỏ. Các vùng khí hậu khác nhau đây rất phù hợp cho trái cây, rau và các hoa màu khác. Tỉnh cũng có tiềm năng cho du lịch với nhiều di sản văn hóa của nhiều dân tộc ít người và các diểm du lịch như Sapa, Bắc Hà và Bát Xát.

Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có cơ sở hạ tầng kém phát triển. Đường xá rất xấu, nhất là ở nông thôn. Bệnh viện, trường học và cơ sở văn hóa cũng trong tình trạng yếu kém, 43 trong số 90 xã hay khoảng 40% dân số có điện. Tỉnh cũng có nhiều vấn đề về xã hội nghiêm trọng như di dân tự phát, nghiện ma túy và tai nạn giao thông.

Tỉnh lập kế hoạch tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng và tận dụng tiềm năng của các vùng kinh tế cửa khẩu để phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Khu vực nông lâm nghiệp được dự kiến tăng trưởng 5-6%/năm, trong khi tỷ lệ tăng trưởng dự kiến của dịch vụ là 17-18% và công nghiệp - xây dựng 26-27%.

Có 3 khu kinh tế vùng – vùng kinh tế nông lâm nghiệp lưu vực sông Đà (huyện Mường Tè và Sìn Hồ); hành lang kinh tế dọc theo quốc lộ 32 và 4D (Thị xã Lai Châu, Phong Thổ, Tam Đường vàThan Uyên) và du lịch, văn hóa dân tộc ít người và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao ở cao nguyên Sìn Hồ.

Phát triển công nghiệp sẽ tập trung vào các vùng mà tỉnh có các lợi thế cạnh tranh như thủy điện, chế biến lương thực, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, thủ công nghiệp truyền thống, và các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng dự án SƠN LA. Các dịch vụ sẽ tập trung phát triển các khu du lịch tiềm năng và khách sạn, đảm bảo việc cung cấp lương thực cơ bản cho vùng núi và phát triển các trung tâm thương mại và thị trường trong các thị xã. Phát triển nông thôn sẽ chú ý đến lúa, chè và các hoa màu khác cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và những tiện nghi như đường xá, thủy lợi, cấp nước, các trung tâm y tế và trường học
Phát triển kinh tế sẽ được kết hợp với bảo vệ môi trường; trồng rừng và bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên nước, cũng như giải quyết các vấn đề xã hội như xóa đói nghèo, bảo vệ các truyền thống của các dân tộc ít người và vấn đề tái định cư. Tỉnh phải hoàn thành việc tái định cư cho 6000-7000 hộ từ vùng bị ngập của đập thủy điện SƠN LA.

Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế gia tăng. Từ 2001 đến 2005, khu vực nông lâm nghiệp đã tăng khoảng 5.7%, dịch vụ 16.3% và công nghiệp - xây dựng 15%. Đóng góp cho GDP từ nông-lâm nghiệp giảm nhẹ từ 42% xuống  36%, trong khi dịch vụ tăng từ 32% đến 35% và công nghiệp -xây dựng từ 20% đến 30%.  Năm 2005, 80% xã có điện và tất cả các xã đều có đường ô tô. Nghèo đói giảm từ 22% năm 2004 xuống 15% năm 2005, và tương tự như vậy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 43% năm 2000 xuống 30% năm 2005.

Sản phẩm chính của Điện Biên là gạo, gỗ, khoáng sản và điện. Điện Biên có diện tích lớn đất canh tác và đất rừng, là tỉnh giàu khoáng sản và có tiềm năng du lịch cao. Dân số trẻ và cung cấp dư thừa sức lao động. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa bền vững vì cơ sở hạ tầng vẫn nghèo nàn; giáo dục và y tế vẫn còn kém phát triển.  Khu vực nông–lâm nghiệp vẫn chủ yếu ở mức tự cung tự cấp. Phát triển phải đi song song với thay đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội.

Điện Biên muốn cải thiện tính cạnh tranh và xem việc hợp tác đầy tiềm năng giữa Tây Bắc Việt Nam, bắc Lào và tây nam Trung quốc là những cơ hội. Tỉnh có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng chính là công trình xây dựng trạm thủy điện Sơn La với những yêu cầu về lực lượng lao động và lương thực thực phẩm. Tỉnh muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng bền vững cao đồng thời với việc cải thiện chất lượng phát triển. Tỉnh muốn đảm bảo cân bằng trong đầu tư cho cơ sở hạ tầng (đường, thủy lợi, cấp nước v.v..) và cho sản xuất và đã ưu tiên cho việc phát triển vùng kinh tế chính dọc theo quốc lộ 279 là vùng nông-lâm nghiệp sông Đà và vùng Mường Chà dọc theo biên giới với Lào.

Tỉnh cần phải giảm tỉ lệ thất nghiệp ở cả khu vực nông thôn và thành thị, thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục và y tế,tái định cư cho khoảng 3000 hộ, xây dựng mạng lưới an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội như ma túy, tội phạm, HIV và tai nạn giao thông. Phát triển nông thôn sẽ tập trung vào tăng mùa vụ, chăn nuôi và thủy sản. Phát triển công nghiệp sẽ tập trung vào chế biến lương thực, gỗ và các sản phẩm rừng, thủy điện, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Cửa khẩu Tây Trang sẽ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu A Pa Chải và Huổi Puộc sẽ trở thành cửa khẩu quốc gia. Phát triển du lịch sẽ tập trung vào Điện Biên Phủ là một di tích lịch sử quốc gia và nối với các khu du lịch khác của Lào, Thái lan và Trung quốc gần đó.

2.2.4. Vài chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010
Bảng dưới đây so sánh vài chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2006-2010 giữa 4 tỉnh.

	Đắc Nông

· Tăng trưởng GDP 15-16% năm

· Chuyển đổi cơ cấu kinh tế: công nghiệp 49%, nông nghiệp29% và dịch vụ 22%

· Phổ cập giáo dục cấp 2 và 30% học sinh  học cấp 3

· Y tế: 100% tiêm vắc xin; hơn 50% phường, xã và thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế và hơn 50% thôn miền núi đạt tiêu chuẩn “làng văn hóa và lành mạnh” 
	Lào Cai

· Tăng trưởng GDP 10.5% năm

· Đến 2010 lâm-nông nghiệp chiếm27%; công nghiệp -xây dựng31 %; dịch vụ 42% nền kinh tế.

· Đến năm 2010, số du khách đạt 820,000 người, tăng l0% mỗi năm. 

· Hoàn tất phổ cập giáo dục cấp 2 vào năm 2007. 

· Vào  2010, 30% trường mẫu giáo, 25%  cấp 1, 20% cấp 2, and 20% cấp 3 đạt tiêu chuẩn quốc gia.

· tạo ra 6,600 việc làm mỗi năm. Đến 2010, 35- 36% lực lượng lao động được đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp 2.5%; thời gian làm việc ở nông thôn:   82%.

· Giảm 3% hộ nghèo mỗi năm. Đến 2010 đưa Lào Cai ra khỏi danh sách các tỉnh nghèo nhất nước.

· che phủ rừng: 48%.

	Lai Châu

· Tăng trưởng GDP 14-15% năm

· Khu vực nông-lâm nghiệp đóng góp 32% cho GDP, dịch vụ 33% và công nghiệp -xây dựng 35%.  

· giảm tỷ lệ nghèo xuống 30% (theo tiêu chuẩn mới)

· 70% đường nông thôn xử dụng được quanh năm

· Hơn 80% dân thành thị và 30% dân nông thôn có nước sạch.

· 100% xã có điện, internet và phủ sóng điện thoại di động 

· 50% xã có bác sĩ và trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia

· Hoàn tất phổ cập cấp 1 và cấp 2 

· Tạo ra 4000-5000 việc làm mỗi năm

· Che phủ rừng 45%

· Tăng giá trị xuất khẩu đến USD10 triệu

· Tăng thu ngân sách 160 tỷ đồng
	Điện Biên

· Tăng trưởng GDP 11-12% năm

· Đến 2010, khu vực nông-lâm nghiệp đóng góp 30% cho GDP, dịch vụ 36% và công nghiệp -xây dựng 34%.  

· giảm tỷ lệ nghèo xuống dướI 20% (theo tiêu chuẩn mới)

· Tất cả các xã có thể đến được bằng ô tô cả mùa mưa và mùa nắng.

· 80% dân số được xử dụng điện

· 90% dân thành thị được dùng nước qua xử lý; 80% cho nông thôn 

· Tất cả các xã có trung tâm y tế và y sĩ; 70% xã có bác sĩ

· Phổ cập giáo dục cấp 1; 80% đi học cấp 2 và 50% đi cấp 3

· Tạo 5000 việc làm mỗi năm

· Độ che phủ rừng đạt 50%

· Ở mọi khu vực thành thị rác được thu gom và xử lý.

· Tăng giá trị xuất khẩu USD 16.6 triệu

· Tăng thu ngân sách 200-230 tỷ đồng


Chương dưới đây làm nổi bật định hướng chính của Chương trình tổng thể quốc gia về CCHC giai đoạn 2006-2010 và các thành quả mà chương trình CCHC đã đạt được cùng với những mặt yếu mà 4 tỉnh đã thấy được và các định hướng của các tỉnh giai đoạn 2006-2010.  

2.3.
Đánh giá tình hình thực tế chương trình CCHC
2.3.1. Chương trình quốc gia tổng thể về CCHC giai đoạn 2006-2010

Chương trình Quốc gia Tổng thể CCHC 10 năm được bắt đầu năm 2001 và năm 2005/2006 chính phủ đã tiến hành đánh giá giữa kỳ. Mặc dù nhiều thành công đáng kể đã gặt hái được trong việc tăng cường năng lực các thiết chế chính phủ, cơ cấu lại tổ chức nhà nước, giảm bớt tệ quan liêu, phân quyền quản lý tài chính và cải thiện các dịch vụ; đánh giá cũng chỉ ra còn nhiều điểm yếu trong quản lý hành chính. Những bài học chính rút ra từ cuộc đánh giá 5 năm đầu của Chương trình Tổng thể CCHC là:

a) Việc ban hành các văn bản pháp qui cần được thực hiện trong một khuôn khổ chiến lược hợp nhất hạn chế sự chậm trễ trong việc ban hành các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn việc thực hiện. Việc phân chia cát cứ giữa các ban ngành của chính phủ làm công tác điều phối không hiệu quả được xem là một khó khăn lớn. 

b) Việc phân cấp tiến hành chậm và khó có thể hoàn thành, vì một bộ phận quan chức không ủng hộ việc phân cấp phân quyền. Những thái độ và thói quen quan liêu cửa quyền vẫn là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả của việc cải cách.

Mặc dù một số lớn quan chức và cán bộ đã được tập huấn và tái tập huấn trong 5 năm qua, kiến thức về quản lý nhà nước, các kỹ năng về hành chính, các phẩm chất đạo đức và thái độ phục vụ vẫn còn thấp.  

c) Việc áp dụng khoán biên chế và khoán lương đã có kết quả thể hiện ở việc các dịch vụ được mở rộng và có chất lượng hơn, lương cao hơn và minh bạch hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện các cơ cấu tài chính này thì không trôi chảy, nhất là trong các cơ quan trung ương và trong các khu vực nhạy cảm liên quan đến công tác xã hội hóa, như giáo dục và y tế.

d) Việc tổ chức và điều phối các bộ máy để phân phối các tiểu chương trình quốc gia về CCHC còn lẫn lộn và mất nhiều thời gian. Những tiểu chương trình không được xem như là một ưu tiên khi chúng không được gắn với những nhiệm vụ chính của các bộ và các cấp chính quyền địa phương liên quan.

Từ các bài học rút ra được chính phủ đã định hướng những ưu tiên chính của Chương trình Quốc gia Tổng thể CCHC cho giai đoạn 2006-2010 như sau:

· Việc cải cách thể chế sẽ tập trung vào việc cải thiện quá trình xây dựng chính sách và giảm bớt sự chậm chế giữa việc ban hành và việc thực hiện một luật, cũng như việc thúc đẩy tăng cường củng cố các hệ thống và cơ cấu thực hện CCHC.  Cơ chế “một cửa” sẽ tiếp tục được thực hiện ở các cấp và các thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa hơn nữa.  

· Việc cải cách tổ chức sẽ được tiếp tục để giảm bớt số Bộ, tháo bỏ các chồng chéo chức năng và cải tiến các phương thức làm việc. Một qui định mới về  phân cấp phân quyền sẽ được ban hành vào năm 2008 và cơ chế tự quản và trách nhiệm giải trình của các cơ quan cung cấp dịch vụ công sẽ tiếp tục được nâng cao.

· Số cán bộ và công chức sẽ được sắp xếp lại và xếp hạng lại. Hệ thống đánh giá hiệu suất công tác sẽ được giới thiệu và chế độ thanh tra sẽ được áp dụng.  Khen thưởng bằng vật chất sẽ được triển khai để thu hút người tài và thưởng thành tích.  

· Cải cách tài chính sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế tự quản và tự trách nhiệm trong việc xử dụng ngân sách và nhân sự trong các cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công, cũng như việc thí điểm lập ngân sách dựa vào kết quả.

· Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục được áp dụg, cũng như các hệ thống quản lý chất lượng. Sẽ triển khai các quy chế làm việc và các hệ thống kiểm soát quản lý tốt hơn để đảm bảo việc thực hiện.

· Củng cố và tăng cường chất lượng chỉ đạo và quản lý CCHC ở các cấp

Sẽ có 4 tiểu chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010:

a) Tiểu chương trình về lãnh đạo và hướng dẫn CCHC do Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ chỉ đạo. 

b) Tiểu chương trình về cải cách các cơ quan dịch vụ công do Bộ Nội vụ chỉ đạo.

c) Tiểu chương trình về cải thiện chất lượng của lực lượng công chức và cán bộ do Bộ Nội Vụ chỉ đạo;

d) Tiểu chương trình về hiện đại hóa hệ thống hành chính Văn phòng Chính phủ chỉ đạo

Những phần tiếp theo dưới đây xem xét lại những gì 4 tỉnh đã làm và những ưu tiên để hỗ trợ. Một điểm quan trọng là chương trình không thể đáp ứng được một vài ưu tiên trước mắt do các tỉnh đề nghị hỗ trợ vì các thủ tục về xây dựng và thẩm định chương trình theo các yêu cầu của Đan Mạch và Việt Nam có thể mất đến 12 tháng.

2.3.2. Đắk nông

Trước khi thành lập tỉnh vào tháng 1/2004, nhiều chương trình CCHC đã được triển khai ở Đắk lắk tại một số huyện phía nam, mà bây giờ trở thành một phần của tỉnh Đắc Nông. Đấy là cơ cấu “một cửa” trong UBND của 5 huyện: Đắc Nông, Đắc R'lap, Đắc Song, Krông Nô, Cu Jut và cơ chế khoán biên chế và khoán lương ở huyện Cu Jut.

Từ đó, các kết quả CCHC chính bao gồm việc đánh giá các văn bản pháp lý qui, việc thực hiện một cửa ở cấp tỉnh, huyện và xã, tổ chức lại để giảm sự chồng chéo và chương trình hiện đại hóa thông qua Dự án 112.  Việc quản lý cán bộ công chức đã được điều chỉnh và công tác tập huấn được thực hiện, nhất là ở cấp xã. Khoán biên chế/khoán lương đã được thí nghiệm trong 1 huyện và tỉnh hiện đang nghiên cứu việc áp dụng chế độ tự kiểm soát và chế độ tự chịu trách nhiệm để quản lý nhân sự và ngân sách hành chính trong các cơ quan nhà nước.

Theo Đắc Nông thì tiến trình CCHC của tỉnh đang ở giai đoạn khởI đầu. Những điểm yếu chính là các cán bộ phụ trách CCHC thiếu kinh nghiệm và CCHC chỉ là công việc nhất thờI không phảI có tính chất hệ thống. Việc áp dụng một cửa ở các huyện và xã bước đầu đã tạo ra các dịch vụ có chất lượng hơn cho người dân, tuy nhiên vì điều kiện làm việc thiếu thốn và thiếu nhân lực nên cơ cấu một cửa đã trở thành hình thức chủ nghĩa và không hiệu quả. Thêm nữa là không có đủ ngân sách cho chương trình CCHC.  

Định hướng cho giai đoạn 2006-2010 được xác định bao gồm việc tiếp tục cải thiện thủ tục ban hành các văn bản pháp qui chuẩn, thí điểm cơ chế một cửa liên thông giữa tỉnh, huyện và xã và tăng cường vai trò và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và UBND ở các cấp. Cải cách tổ chức sẽ bao gồm củng cố hệ thống tổ chức và quy chế làm việc, thúc đẩy việc phân cấp phân quyền và cải thiện việc điều phối. Công tác phát triển công chức sẽ được đẩy mạnh nhất là đối với các dân tộc ít người. Cải cách tài chính công bao gồm việc triển khai các hệ thống thanh tra tài chính và việc thực hiện chế độ tự kiểm soát và tự chịu trách nhiệm về nhân sự và ngân sách quản lý hành chính, cũng như cơ cấu tài chính để các cơ quan cung cấp dịch vụ công được tạo thu nhập.

Những ưu tiên chính có thể được hỗ trợ là:

· Tăng cường hiệu suất của ban Chỉ đạo CCHC Đắc Nông ở các cấp. 

· Củng cố và cải thiện cơ chế “một cửa” ở xã, phường và thị trấn; tiến hành thí điểm mô hình “một cửa” liên thông giữa xã, huyện và tỉnh tại 2 phường của thị trấn Gia nghĩa.

· Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với các thủ tục hành chính tại UBND Đắc Nông và 2 hay 3 Sở.

· Triển khai kế hoạch tập huấn cho cán bộ và công chức tại các cấp xã, phường và thị trấn và các nhóm dân tộc ít người.

· Củng cố tổ chức và các thiết chế, nhất là tăng cường điều phối để bảo vệ hiệu quả và mở rộng khu vực rừng. 

· Thực hiện áp dụng IT trong quản lý hành chính.

· Xây dựng một sổ tay giải quyết các tình huống trong quản lý hành chính cho cán bộ ở cấp cơ sở.

2.3.3. Lào cai

Các kết quả CCHC giai đoạn 2001-2005 bao gồm việc áp dụng cơ chế một cửa, làm rõ và cải thiện các quy định làm việc trong các lĩnh vực như quản lý kinh tế, công tác qui hoạch, du lịch và xây dựng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hộI cũng như truyền thông và các hoạt động hỗ trợ. Các cơ cấu tổ chức đã được xem xét lạI và phân quyền theo như các nguyên tắc “giao việc cùng với giao quyền” và “việc làm phải được thực hiện ở cấp phù hợp nhất và có khả năng nhất”.  Lào Cai cũng đã thực hiện thi tuyển công chức bình đẳng và công khai, công tác đào tạo và đào tạo lại thường xuyên được thực hiện. Quản lý tài chính được phân cấp và một số cơ quan đã áp dụng công nghệ thông tin trong khuôn khổ chương trình 112.

Những điểm yếu chính là CCHC đã không được áp dụng một cách có hệ thống. Vẫn còn có vài thủ tục nặng nề, bộ máy hành chính vẫn còn quá lớn và ở vài lĩnh vực việc phân cấp phân quyền vẫn chưa được như yêu cầu.  Năng lực các công chức nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn yếu và các thủ tục để thành lập cơ cấu nhân sự và đánh giá nhân viên chưa hợp lý. Chỉ có vài cơ quan áp dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá các hoạt động CHCC.

Kế hoạch CCHC của Lào cai cho giai đoạn 2006-2010 bao gồm cải cách thể chế để cải thiện việc soạn thảo và ban hành các văn bản pháp lý, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp tục áp dụng mô hình ‘một cửa’ và cải thiện chính sách nhiều hơn để tạo điều kiện cho phát trỉển kinh tế. Cải cách tổ chức sẽ tiếp tục hợp lý hóa bộ máy hành chính và để cải cách văn hóa làm việc văn phòng. Về công tác cải cách công chức Lào Cai sẽ thực hiện những phương pháp mới đây về cải cách tiền lương và khuyến khích hiệu suất làm việc tốt hơn. Tỉnh sẽ tiến hành thí điểm việc tuyển chọn các nhà quản lý qua thi tuyển, điều chỉnh các thủ tục đánh giá nhân viên và xây dựng cơ cấu nhân sự cho các cơ quan nhà nước. Cải cách tài chính sẽ bao gồm việc cho phép tự quản tài chính hơn nữa đối với các cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công, thí điểm về lập ngân sách dựa vào kết quả và triển khai mô hình cung cấp các dịch vụ xây dựng (điện, nước, làm vệ sinh và an ninh) cho các cơ quan chính phủ.

Những khu vực có thể hỗ trợ do Lào cai đề xuất là:

· Mở rộng mô hình ‘một cửa’ và thí điểm ‘một cửa’ liên thông (liên thông hàng dọc cấp tỉnh, huyện và xã)

· Cải cách cơ chế để quản lý các cơ quan cung cấp dịch vụ công.

· Đào tạo và phát triển công chức trong lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực mang tính chuyên nghiệp, máy tính và ngoại ngữ.

· Cơ cấu hiện đại để quản lý tài chính và kiểm soát tài chính.

· Mô hình thí điểm để quản lý tài sản công ở thành phố Lào Cai-Cam Đường 

2.3.4. Lai châu

Lai Châu là một tỉnh mới thành lập từ tỉnh Lai Châu cũ và huyện Than Uyên của Lào Cai. Từ lúc được thành lập cách đây 2 năm các kết quả CCHC bao gồm rá soát lại các văn bản pháp lý, xây dựng các chính sách để kêu gọi đầu tư và nhân tài, thực hiện ‘một cửa’, đơn giản hóa một số thủ tục, tồ chức lại các cơ quan cấp tỉnh và huyện, tiến hành tập huấn và tập huấn lại cho cán bộ công chức.

Những điểm yếu chính là mô hình ‘một cửa’ mớI được áp dụng ở qui mô nhỏ (bao gồm 8 Sở, 2 huyện và 2 xã). Vẫn còn những thủ tục rườm rà, năng lực công chức yếu. Nhân viên thiếu và nhiều nhân viên mới tuyển nên thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về CCHC.

Các mục tiêu của CCHC cho giai đoạn 2006-2010 bao gồm việc phát triển một khung thể chế tốt sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, cải cách các thủ tục về soạn thảo và ban hành các văn bản pháp lý và tháo bỏ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết. Cải cách tổ chức sẽ tiếp tục để xây dựng  được các cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn và để thực hiện phân cấp phân quyền, cũng như chuyển giao các dịch vụ thích hợp cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ. Việc phát triển cán bộ công chức sẽ bao gồm cải thiện năng lực chuyên môn và đạo đức của họ, phát triển một cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức. Cải cách tài chính sẽ tiếp tục thực hiện khoán biên chế/khoán lương, cũng như giao quyền tự quản và tự trách nhiệm giải trình cho các cơ quan dịch vụ công. Các hệ thống để chỉ đạo và thực hiện CCHC cũng sẽ được tăng cường.

Đề xuất được hỗ trợ bao gồm:

· Cải thiện chất lượng điều phối giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quy chế, chính sách, chương trình

· Áp dụng ‘một cửa’ để cải thiện chất lượng các dịch vụ hành chính và dịch vụ công, cũng như xây dựng các thủ tục làm việc phù hợp để lãnh đạo cơ quan có thể chịu trách nhiệm và kiểm soát các thủ tục làm việc.

· Áp dụng công nghệ GIS trong hoạch định đô thị, trong phát triển và quản lý; tinh học hóa quản lý hành chính.

· Nâng cấp và hiện đại hóa văn phòng cấp xã

· Tiến hành các chiến dịch biện hộ và thông tin để truyền thông về CCHC cho công chức và dân chúng.

2.3.5. Điện biên 

Điện Biên là một tỉnh mới thành lập từ tỉnh Lai Châu tách ra. Các kết quả CCHC của  giai đoạn 2001-2005 bao gồm rà soát các văn bản pháp lý, áp dụng mô hình ‘một cửa’ và tiến hành tái tổ chức ở cấp tỉnh và huyện. Số công chức được giảm bớt, công tác tập huấn và tập huấn lạI được thực hiện. Tự quản tài chính được áp dụng cho nhiều cơ quan dịch vụ công.

Những điểm yếu chính là có một số cán bộ công chức không ủng hộ việc thay đổi và thiếu cam kết về CCHC dẫn đến các kết quả CCHC hạn chế. Cải cách còn mang tính hình thức, ở một vài lĩnh vực còn thiếu chỉ tiêu rõ ràng như việc đào tạo và đào tạo lạI cho viên chức cấp cơ sở, dẫn đến việc chương trình cảI cách ở cấp cơ sở được thực hiện chậm và nghèo nàn. Năng lực của cán bộ cấp huyện cũng còn  hạn chế. Không có ngân sách riêng cho CCHC và ít các hoạt động truyền thông để quảng bá cho CCHC giữa công chức và dân chúng.

Cho giai đoạn 2006-2010, các mục tiêu chính sẽ bao gồm việc tiếp tục rà soát lại các văn bản pháp lý, áp dụng ‘một cửa’, tái tổ chức bộ máy hành chính, cải thiện các thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho cấp dưới, áp dụng cơ chế tài chính mới cho các cơ quan dịch vụ công, xã hội hóa các dịch vụ công phù hợp, và xây dựng các cơ chế hoạt động mới, phù hợp hơn. Cán bộ công chức sẽ tiếp tục được tập huấn, nhất là ở cấp cơ sở. Chương trình tin học hóa sẽ tiếp tục được thực hiện để thúc đẩy truyền thông và quảng bá cho CCHC.

Yêu cầu hỗ trợ bao gồm:

· Hỗ trợ và cảI thiện mô hình “một cửa” cấp tỉnh, huyện và xã.

· Tăng cường năng lực quản lý và giám sát của Ban chỉ đạo CCHC ở tất cả các cấp, hỗ trợ công tác cung cấp thông tin về CCHC

· Áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao việc quản lý và giám sát của Ban chỉ đạo CCHC ở cấp tỉnh, huyện và một vài sở, triển khai việc áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính.

· Cung cấp nguồn lực cho việc đào tạo cán bộ công chức về quản lý hành chính.

2.4.
Các hợp phần của trụ cột CCHC
Các hợp phần cấp tỉnh của chương trình hỗ trợ CCHC được thiết kế để hỗ trợ 4 tiểu chương trình quốc gia giai đoạn cho 2006-2010. Đó là:
a) Tiểu chương trình chỉ đạo và hướng dẫn CCHC do Ban Chỉ Đạo CCHC của chính phủ chỉ đạo.
b) Tiểu chương trình về cải cách các cơ quan dịch vụ công do Bộ Nội vụ chỉ đạo.
c) Tiểu chương trình về cải thiện chất lượng lực lượng công chức do Bộ Nội vụ chỉ đạo.
d) Tiểu chương trình về hiện đại hóa hệ thống hành chính do Văn phòng chính phủ chỉ đạo.
Chương trình CCHC có hướng chỉ đạo quyết liệt từ cấp quốc gia theo đó các tỉnh phải đáp ứng. Chương trình được đề xuất này sẽ cho phép các tỉnh không chỉ tuân theo hướng chỉ đạo một cách hợp lý và nhạy cảm mà còn có thể chia sẻ các kinh nghệm cho các tỉnh khác và phản hồi trở lại chính quyền trung ương.
Khung Lô Gích thiết kế cho từng tỉnh sẽ giúp chỉ đạo tiến trình cải cách cấp tỉnh đối với 4 kết quả chung của chương trình. Đó là:
A. Năng lực chỉ đạo và điều hành CCHC cấp tỉnh được tăng cường. 
B. Có khả năng cao đáp ứng được những yêu cầu của cải cách thể chế, bao gồm cả việc tách biệt quản lý nhà nước và dịch vụ công.
C. Việc quản lý và phát triển cán bộ công chức được cải thiện.
D. Tăng cường khả năng áp dụng và xử dụng được những kỹ thuật và thực hành quản lý hiện đại ;
Tuy nhiên, mỗi tỉnh thể hiện những yêu cầu hiện tại của mình theo những mức độ khác nhau. Các Khung Lô Gích được thiết kế do đó sẽ đáp ứng một số vấn đề chung và một số vấn đề riêng của từng tỉnh, và thứ tự các mục tiêu, kết quả và các hoạt động sẽ thực hiện không nói lên thứ tự ưu tiên đầu tư về nguồn lực cũng như về thờI gian mà chỉ có tính chất trình bày. Ngoài ra, chương trình CCHC quốc gia có khả năng sẽ thay đổi trong thời gian thực hiện chương trình. Do đó, các ưu tiên mà mỗi tỉnh đã đưa ra trong quá trình thiết kế chương trình có khả năng cũng sẽ thay đổi cho phù hợp, do đó cần phải có một phương pháp linh hoạt để thực hiện các hợp phần của chương trình. Khung Lô Gích sẽ được rà soát lại một cách tổng thể vào giữa giai đoạn của chương trình trong đó có thể sẽ có việc bỏ đi một số hoạt động/kết quả và bổ xung một số hoạt động hoặc kết quả trong khuôn khổ vẫn giữ nguyên mục tiêu, nếu cần thiết.
Các phần tiếp theo dưới đây cung cấp cơ sở biện chứng và các vấn đề chính cần được đề cập cho từng hợp phần. Khung Lô Gích được đính kèm trong Phụ lục A.
2.4.1. Năng lực chỉ đạo và thực hiện CCHC
Năng lực chỉ đạo và thực hiện CCHC một cách hiệu quả là một ưu tiên cao, vì đây là một điểm yếu chính đã được xác định trong giai đoạn 2001-2005.  Năng lực để xây dựng một Kế hoạch hành động CCHC, cũng như có các hệ thống để giám sát, đánh giá và quản lý việc thực hiện là rất thiết yếu để cải cách một cách hiệu quả dẫn đến hiệu suất quản lý hành chính và dịch vụ tốt hơn.
Những vấn đề tồn tại rất phổ biến trong cả 4 tỉnh bao gồm:
· Làm thế nào huy động sự lãnh đạo và phối hợp theo chiều ngang giữa các ban ngành sao cho mỗi đơn vị đều có chương trình CCHC riêng và có tầm quan trọng như nhau.
· Làm thế nào có thể vượt qua được những áp lực CCHC trong khi năng lực của tỉnh còn hạn chế.
· Làm thế nào để theo dõi được các vấn đề tồn tại và những điểm yếu của quá trình thực hiện và để quản lý tiến trình thực hiện một cách khái quát hơn.
· Làm thế nào bảo đảm đạt được các kết quả CCHC 
Các kiến nghị tương tự được các tỉnh đề xuất nhằm tăng cường sự chỉ đạo và quản lý. Trong khi sự hỗ trợ ở mỗi tỉnh có thể khác nhau, mỗi tỉnh đã lưu ý nhu cầu của mình về tăng cường năng lực để tạo ra:
· Một chương trình hành động CCHC ở cấp tỉnh và các cấp bên dưới đạt chất lượng.
· Những hệ thống theo dõi, đánh giá và quản lý quá trình thực hiện.
· Và một điều quan trọng là hệ thống ban chỉ đạo và qui trình chỉ đạo hiệu quả
2.4.2. Cải cách thể chế và tổ chức
Xu hướng trong quản lý hành chính trên thế giới là làm cho quản lý nhà nước trở nên có năng lực còn các chức năng dịch vụ công được tách riêng. Nói chung, một hệ thống quản lý nhà nước có năng lực sẽ phân cấp trách nhiệm và quyền hạn cho các cấp dưới hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công càng nhiều càng tốt. Mục đích là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các cấp quản lý bên dưới, cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ công đã được tách riêng, hoàn thành trách nhiệm một cách hiệu quả nhất.  
Tuy nhiên, cải cách thể chế và tổ chức cũng liên quan đến nâng cao tính hiệu quả và hiệu suất, khả năng đáp ứng nhu cầu và các cải thiện khác. Những cải cách này thực sự gây khó khăn cho các tỉnh, chủ yếu do chúng đòi hỏi phảI có sự chủ động, sáng tạo cũng như năng lực hiểu biết các mục tiêu cũng như hoàn cảnh thực tế trong cải cách và thực hiện vớI những nguồn lực hạn chế. Những cải cách như vậy đòi hỏi khả năng phân tích thể chế và tổ chức mà những khả năng này hiện tạI đều thiếu ở cải 4 tỉnh. Ý nghĩa của chương trình là sự hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật sẽ rất cần thiết trong việc xây dựng năng lực và cơ chế để có thể chia sẻ và học hỏI kinh nghiệm. 
Nhưng khó khăn chung được xác định là:
· Khó khăn trong việc hiểu và đáp ứng các chương trình, luật và chỉ dẫn của trung ương.
· Khó khăn trong việc rút ra kinh nghiệm của chính mình hay kinh nghiệm từ các tỉnh khác. 
· Thái độ không ủng hộ của các cán bộ công chức đối với sự thay đổi được xem là nỗi đe dọa đối với các điều kiện làm việc hiện thời.
· Sự thiếu trình độ học vấn ở các cấp bên dướI cản trở sự cải thiện tiến trình và sự phân cấp.
· Tư tưởng cho rằng các dịch vụ công được tách riêng biệt chỉ dành cho các các cơ sở làm dịc vụ thu phí
Khung logic thiết kế cho 4 tỉnh chỉ cho thấy một loạt các giảI pháp đối với những khó khăn đã xác định ở trên. Ví dụ:
Lào Cai là tỉnh tiến bộ nhất trong 4 tỉnh, nhấn mạnh nhu cầu xây dựng các mô hình thích hợp bằng cách trước tiên làm rõ các qui trình để phân biệt giữa quản lý nhà nước và dịch vụ công, rồI sau đó triển khai thí điểm vài mô hình.  
Đắc Nông, mặc dù cũng muốn cần phải có hiểu biết tốt về các cơ chế tách biệt giữa quản lý nhà nước và dịch vụ công, nhưng lại cho thấy họ cần tập trung vào phát triển các điều kiện năng lực cần thiết.   
Tỉnh Lai châu tập trung vào nhu cầu nâng cao năng lực nắm bắt và soạn thảo các văn bản pháp lý và coi đây là một phần tăng cường năng lực chỉ đạo và định hướng cải cách. 
Tỉnh Điện biên cũng mong muốn có được hiểu biết về những khác biệt giữa quản lý Nhà nước và các dịch vụ công nhưng lại muốn thực hiện những mô hình thí điểm trong những giai đoạn tiếp theo. 
Tất cả các tỉnh đều mong muốn tiếp tục chương trình “một cửa”. Họ cũng đã lựa chọn những huyện đã được lựa chọn tham gia chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
2.4.3. Chất lượng và tính hiệu quả của cán bộ-công chức
Luật công chức mới đang được dự thảo và hy vọng sẽ được ban hành trong năm 2007 sẽ phân loại lại vị trí của cán bộ công chức và sẽ phát huy các nguyên tắc khen thưởng, năng lực và mức độ hoàn thành. Nhu cầu ngày càng đòi hỏi phải đạt được kết quả yêu cầu phảI có những thay đổi cơ bản về cách thức quản lý, đánh giá và đạo tạo cán bộ công chức.
Cả 4 tỉnh đều ý thức được rằng luật công chức mới sẽ đòi hỏi phải có sự quản lý nguồn nhân lực và các qui định về mức độ hoàn thành công việc mới. Tỉnh Lào cai và Đắc nông đặc biệt đã nhìn thấy tầm quan trọng của việc cải thiện công tác quản lý nguồn nhân lực – từ bản mô tả công việc đến quản lý công việc – để thực hiện các hoạt động khác của CCHC.  Đây là một lãnh vực mà Lào cai có thể đi tiên phong trong tiến trình cảI cách và sau đó sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh còn lại. Tuy nhiên, mỗi tỉnh đều nhìn thấy ích lợi trong việc phân tích công việc và đào tạo công chức để cải thiện khả năng và năng lực làm việc. 
Đầu vào của hoạt động đào tạo cần xem xét chu đáo kế hoạch đào tạo cán bộ công chức của chính phủ cho giai đoạn 2006-2010, nhấn mạnh đào tạo dựa theo năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc của một vị trí công tác và để đạt được hiệu quả công việc tốt hơn, cũng như phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Các hoạt động đào tạo cần dựa vào đánh giá nhu cầu đào tạo. Chương trình cũng cần phải tăng cường năng lực các đơn vị đào tạo cấp tỉnh và huyện về các phương pháp đào tạo hiện đại có sự tham gia, cũng như phát triển các phương pháp học gắn liên với làm và dựa vào kinh nghiệm, ví dụ như các phương pháp học kết hợp với hành, học với sự hướng dẫn của chuyên gia có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn.
Ngoài ra, việc phân cấp và tự chủ cao sẽ không thể dẫn đến kết quả tốt hơn nếu như năng lực về quản lý của cấp lãnh đạo trong bối cảnh phân cấp là thấp. Do đó, cần phảI có những hoạt động về đào tạo lãnh đạo và các cán bộ quản lý trong chương trình. Xây dựng các phương pháp học tập nhóm, trong đó toàn nhóm được hỗ trợ thông qua đào tạo để áp dụng các kiến thức và kỹ năng mớI cũng là một yêu cầu. Học tập nhóm cũng có thể được ứng dụng cho toàn tổ chức để mối quan hệ theo chiều dọc giữa lãnh đạo và đơn vị thực hiện được liên kết với nhau. 
2.4.4. Ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại
Mỗi tỉnh đều có nhu cầu về quản lý hiện đại. Điểm xuất phát rõ nhất là về quản lý chương trình và quản lý dự án. Đây là một bộ các kỹ năng liên quan đến quản lý hành chính, đặc biệt trong thời điểm khi có sự thay đổi trong quản lý hành chính – thường ở dạng các chương trình hay dự án. Khả năng trong quản lý chương trình và quản lý dự án đều rất cần thiết đối với công tác quản lý hợp phần ở mỗi tỉnh cũng như công tác quản lý các tiểu hợp phần trong các đơn vị thụ hưởng. 
Trong quá trình thực hiện chương trình, các tỉnh sẽ đưa vào các tiêu chuẩn ISO và theo đó sẽ tìm cách nâng cấp các qui trình của tỉnh mình. ISO liên quan đến toàn bộ các qui trình quản lý hành chính và tài chính và như vậy, mặc dù chỉ có thể hỗ trợ một vài dự án thí điểm, nhưng chương trình sẽ vượt qua phạm vi khuôn khổ của chương trình để hỗ trợ cho cả qui trình. Chương trình do đó sẽ tập trung cải thiện các qui trình quản lý có liên quan trực đến các kết quả, đầu ra của chương trình và BCĐ CCHC của mỗi tỉnh sẽ được hỗ trợ để xác định những ưu tiên về phát triển quản lý. 
Đặc biệt, một công cụ quản lý hiện đại nên được khuyến khích, nếu thích hợp. Đó là quản lý theo công việc hay còn gọi quản lý dựa vào kết quả, liên quan đến việc sắp xếp các cơ cấu, hệ thống và qui trình để đạt được các mục tiêu về tổ chức. Đó là hoạt động giám sát tiến độ dựa vào mục tiêu, thực hiện các hoạt động điều chỉnh để cải thiện công việc và đánh giá dữ liệu để rút ra những bài học và cơ hội cho sự phát triển trong tương lai. Điều này liên quan đến việc tạo ra và duy trì một nếp văn hóa trong đó cả cán bộ quản lý và nhân viên cam kết phải liên tục học tập và cải tiến công việc.    
Quản lý theo công việc rất quan trọng trong các hệ thống tổ chức phân cấp và bán tự chủ.  Nó cung cấp phương tiện để thỏa thuận những gì cần đạt được, đánh giá thành quả như thế nào, phân bổ nguồn lực nào, các yếu cầu báo cáo cũng như giải trình và cần phải làm gì khi phải tiến hành điều chỉnh. Một hệ tống quản lý công việc cần phảI giúp được tỉnh quản lý tốt hơn mối liên hệ giữa quản lý nhà nước và dịch vụ công. Nó cũng cung cấp cơ chế để quản lý và đảm bảo trách nhiệm, tính hiệu quả của các dịch vụ được xã hội hóa. 
Việc thực hiện thành công quản lý theo công việc đòi hỏi cải cách thích hợp về tài chính công. Một lĩnh vực trong cải cách tài chính công là giới thiệu mô hình MTEF (khung chi tiêu trung hạn) trong đó ngân sách cần được xây dựng cho ít nhất 3 năm. Điều này là do việc lên kế hoạch để đạt được kết quả thường yêu cầu lập kế hoạch hoạt động cho một khung thời gian dài hơn. Ngoài ra, hệ thống quản lý dựa vào kết quả cũng đòi hỏi phảI có sự thay đổi từ việc lập dự toán dựa vào đầu vào đến lập ngân sách dựa vào kết qủađầu ra. 
Tỉnh Lào cai hiện đang thí điểm một số lãnh vực trong một hệ thống quản lý theo công việc và sẽ cung cấp đầu mốI để triển khai thêm các thí điểm. Các bài học và kinh nghiệm đạt được sau đó được áp dụng từng bước cho 3 tỉnh còn lại một khi họ đã sẵn sàng.  
2.4.5. Việc tiếp tục hỗ trợ của DANIDA cho CCHC ở tỉnh Đắk lắc
Giai đoạn hai của dự án hỗ trợ của DANIDA cho việc thực hiện CCHC ở tỉnh Daklak sẽ kết thúc vào cuối năm 2008. Vì DANIDA đã hỗ trợ việc thực hiện CCHC ở daklak từ năm 1997, tỉnh đã có kinh nghiệm và bài học hữu ích cho 4 tỉnh bạn. Ngoài ra, Daklak đã đi đầu trong việc thử nghiệm các cải cách CCHC sẽ được áp dụng cho 4 tỉnh.
Do đó, DANIDA sẽ tiếp tục hỗ trợ Daklak, bằng việc tiếp tục giai đoạn hai cho phù hợp với khung thời gian của chương trình tạI 4 tỉnh. Tuy nhiên, những điều kiện cho việc tiếp tục hỗ trợ sẽ dựa trên cơ cấu quản lý chương trình và quản lý tài chính của chương trình CCHC mớI này chứ không phảI áp dụng những điều kiện hiện tạI của dự án tạI Daklak.
2.5.
QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
2.5.1. Chiến lược thực hiện chương trình
Cách sắp xếp tổ chức quản lý cho 4 tỉnh được thiết kế nhằm nhấn mạnh tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm về chương trình ở cấp tỉnh. Cách sắp xết này tuân theo các nguyên tắc của Tuyên bố Hà nộI (Hanoi Core Statement) về tính  Hiệu quả trong viện trợ phát triển. Ý nghĩa của cách tiếp cận này là việc thực hiện chương trình trong tỉnh sẽ: 
· Hỗ trợ chương trình CCHC của tỉnh
· Dựa trên cơ cấu và hệ thống của chính phủ.
Đặc biệt, mỗi tỉnh đã đồng ý là việc chỉ đạo chung sẽ được thực hiện thông qua các BCĐ CCHC đã được thành lập ở mỗi tỉnh. Tuy nhiên, dù cho lãnh đạo ở mỗi tỉnh có ủng hộ như thế nào đi chăng nữa thi giới hạn về nhân lực và những nguồn lực khác đòi hỏi phải xây dựng năng lực về quản lý chương trình/dự án.
Một kết luận rút ra trong các chuyến đi khảo sát và xây dựng chương trình là dù có những điểm chung nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt giữa 4 tỉnh. Lào cai khá sung túc so với các tỉnh còn lại và có nhiều cơ hội phát triển kinh tế hơn nhờ vị trí của tỉnh này dọc theo hành lang tây-nam Trung quốc-Hà nội-Hải phòng. Ba tỉnh còn lại mới thành lập, có ít nguồn lực hơn và “đi sau” Lào cai trong CCHC. Cả 4 tỉnh hiện tạI đang ở những điểm phát triển khác nhau và tốc độ thực hiện chương trình do đó cũng sẽ khác nhau.  
Một vấn đề khác cần xem xét là sự cân bằng giữa cách tiếp cận “thiết kế chi tiết” (blueprint) và “tiến trình” (process) trong việc xây dựng và thực hiện chương trình. Trong những điều kiện mà ở đó mục tiêu và các bước thực hiện để tạo ra đầu ra dễ dàng được xác định, ví dụ như khi nhân rộng một hoạt động CCHC đã được thí điểm ở một nơi nào đó, cách tiếp cận “thiết kế chi tiết” có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, do CCHC liên quan đến quản lý sự thay đổi nên cần phảI có linh hoạt và các yếu tố liên quan đến quá trình. Điều này đặc biệt quan trọng khi mà các sáng kiến CCHC mới được thí điểm. Bản chất của một sáng kiến cho thấy một vấn đề mới đang được thử nghiệm và do đó sẽ không thể dự đoán được tất cả những hoạt động cần thiết, thậm chí cả những kết quả. 
Vì thế, thay vì chỉ kiểm tra để bảo đảm việc tuân thủ với một kế hoạch làm việc chi tiết, các hoạt động mang tính quá trình sẽ đòi hỏi sự giám sát và hỗ trợ chuyên nghiệp hơn, cũng như sự quan tâm và chỉ đạo từ phía nhà tài trợ và lãnh đạo tỉnh. Các hoạt động cũng cần có những cơ chế học tập tốt để giúp các lãnh đạo chương trình dự đoán và đáp ứng lại những kết quả phát sinh trong quá trình triển khai chương trình.
Một vấn đề cân nhắc khác là sự tham gia của các đơn vị đào tạo địa phương cấp tỉnh và huyện. Các dự án CCHC thường có xu hướng yêu cầu cao về công tác xây dựng năng lực. Trong những trường hợp mà các sáng kiến CCHC mang tính đột phá được thử nghiệm, sẽ có nhiều tài liệu và phương pháp đào tạo mới. Vấn đề phát triển bền vững được đặt ra nếu như các tài liệu và kỹ năng sử dụng các tài liệu này không được chuyển giao cho các đơn vị đào tạo của địa phương. Tuy nhiên, sẽ không đủ nếu như chỉ đơn giản đưa các tài liệu tập huấn cho các giảng viên địa phương. Nơi nào việc học tập hay các phương pháp học tập dựa theo kinh nghiệm và phương pháp học kết hợp hành được áp dụng, các giảng viên địa phương cần được tham gia ngay từ giai đoạn đầu của quá trình nếu như họ cần phảI có được các kỹ năng cần thiết.
2.5.2. Cơ cấu tổ chức thực hiện chương trình 
Chương trình hỗ trợ CCHC sẽ được thực hiện như những hợp phần độc lập ở từng tỉnh. Các đơn vị liên quan của mỗI tỉnh sẽ trực tiếp triển khai thực hiện để có các đầu ra và kết quả chương trình theo nội dung của khung logic xây dựng cho mỗi tỉnh.
Bên cạnh các cơ quan chủ quản, các huyện, xã cũng sẽ tham gia vào chương trình. Các huyện được lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm cũng là những huyện đã được lựa chọn tham gia thực hiện chương trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn của của DANIDA giai đoạn 2007-2012 (tiếng Anh viết tắt làARD SPS):
· Tỉnh Đắc nông: có các huyện Đăc Glông và Krông Nô
· Điện Biên: có các huyện Điện Biên Đông, Mương Cha và Tuần Giáo
· Lai Châu: có các huyện Tam Đường, Sìn Hồ và có thể có cả huyện Than Uyên 
· Lào Cai: Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai
Nhìn chung, việc quản lý các hợp phần tỉnh sẽ được thực hiện qua các hệ thống tổ chức hiện hành của tỉnh bao gồm:
· Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
· Ban Điều hành CCHC cấp tỉnh 
· Sở Nội Vụ (tiếng Anh viết tắt là DOHA)  
· Các phòng, ban CCHC trong Sở Nội Vụ. 
Sự cam kết của UBND tỉnh là rất quan trọng vì họ đóng vai trò chính trong quản lý theo chiều dọc để đảm bảo các sở liên quan và các đơn vị thực hiện lồng ghép các hoạt động CCHC vào kế hoạch công tác của mình. Vai trò của UBND cũng quan trọng trong việc xem các kết quả đạt được bền vững như thế nào vì họ phải tạo ra các điều kiện cần thiết cho CCHC được tiếp tục. Việc gắn kết với UBND Tỉnh được đảm bảo bằng sự giám sát chặt chẽ chung của BCĐ CCHC cấp Tỉnh
BCĐ CCHC sẽ họp ít nhất 2 lần một năm để đánh giá các hoạt động của chương trình (ở vài tỉnh BCĐ họp hàng quý). Một cuộc họp sẽ được tổ chức vào cuối năm để đánh giá tiến độ triển khai trong năm đó, duyệt kế hoạch/ngân sách hoạt động cho năm sau, đảm bảo việc điều phối các hoạt động của chương trình do các các cơ quan thực hiện và, khi cần thiết, tạo điều kiện chuẩn bị các văn bản pháp lý hỗ trợ các kết quả của chương trình. Cuộc họp thứ hai sẽ được tổ chức vào giữa năm để đánh giá tiến độ của kế hoạch năm, duyệt các thay đổi được đề nghị và nếu cần, xem xét các điều chỉnh phù hợp.
Theo mô hình của tỉnh Đắc lắc thì đại diện Đại sứ quán Đan Mạch là đồng chủ trì cuộc họp  BCĐ CCHC để giám sát chương trình đã rất hiệu quả và có thể sẽ được duy trì tại 4 tỉnh. Đại diện Bộ Nội vụ cũng sẽ được mời tham gia các cuộc họp này.
Phòng CCHC, thuôc Sở Nội vụ, có nhiệm vụ điều phối việc thực hiện các chương trình CCHC trong tỉnh. Do đó, việc chỉ đạo triển khai sẽ thuộc về Sở nộI vụ và các bộ phận CCHC. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng là liệu trưởng phòng và cán bộ phòng CCHC có kỹ năng điều hành các hoạt động CCHC hàng ngày một cách hiệu quả không? Năng lực cần có không chỉ bao gồm các kỹ năng quản lý chương trình/dự án mà cả khả năng điều phối và thúc đẩy các sở huyện và xã thực hiện. Ngoài ra, nguồn lực sẵn có trong mỗi bộ phận CCHC rất ít nên các tỉnh có thể cần xác định thêm các nguồn lực tại chổ (nội bộ) để hỗ trợ về hành chính hoặc tuyển thêm nhân viên bằng nguồn vốn đối ứng.
Năng lực của Sở Nội vụ và của các bộ phận phòng ban cải cách hành chính của tỉnh về quản lý hoạt động chương trình sẽ được đánh giá trong giai đoạn khởi động để có những biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo rằng tỉnh có được năng lực quản lý chương trình theo yêu cầu. Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt là hỗ trợ của Nhóm Hỗ trợ Chương trình (xem phần 2.5.3 dưới đây) sẽ được điều chỉnh cho phù hợp để giúp tỉnh khắc phục những hạn chế về năng lực quản lý
2.5.3. Sự trợ giúp và điều phối kỹ thuật 
Các tỉnh đều nhận thấy rằng bản thân họ không đủ nội lực và không có các chuyên gia về kỹ thuật và quản lý có kinh nghiệm về CCHC. Do đó, 4 tỉnh cần hợp tác bằng cách xây dựng 1 cơ chế hợp tác cho phép họ chia sẻ nguồn lực kỹ thuật.
Sự trợ giúp về kỹ thuật cần có để hỗ trợ 4 tỉnh là:
· Chuyên gia tư vấn quốc tế dài hạn về CCHC.
· Các chuyên gia quốc tế ngắn hạn.
· Chuyên gia trong nước dài hạn
· Chuyên gia trong nước ngắn hạn.
Để tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách có sẵn, một nhóm hỗ trợ chương trình bao gồm các chuyên gia trong nước (tiếng Anh viết tắt là NPST) sẽ được thành lập. Bước đầu nhóm sẽ hỗ trợ 4 tỉnh tư vấn và tập huấn về quản lý các hoạt động chương trình và sau đó là điều phối các hoạt động trong và ngoài tỉnh. Nhóm NPST sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các tỉnh trong việc triển khai để đưa ra các kết quả đã mô tả trong khung logic. Việc này bao gồm cung cấp tư vấn về các chủ đề CCHC khác nhau, giúp các tỉnh chuẩn bị kế hoạch năm, chuẩn bị các đề cương và điều khoản tham chiếu cho các hoạt động CCHC và đảm bảo chất lượng các đầu ra đạt được.
Một vai trò nữa của nhóm là hỗ trợ 4 tỉnh theo dõi, đánh giá, cũng như xây dựng mạng lướI chia sẽ thông tin (bao gồm cả dự án CCHC ở Đắc lắc). Mục đích của hệ thống này là cung cấp cho các tỉnh những phương tiện để so sánh và học tập lẫn nhau. Mạng lưới này sẽ hoạt động dưới hình thức các hội thảo và xây dựng nội dung riêng cho mạng lướI và đây sẽ là khâu trung gian qua đó một số hoạt động chung của chương trình sẽ được triển khai, bao gồm:
· Xây dựng các công cụ quản lý như là chỉ số đánh giá công việc và các qui trình giám sát.
· Xây dựng các tài liệu và phương pháp tập huấn cho các nhu cầu đào tạo chung.
· Giải quyết các vấn đề chung trong quá trình thực hiện.
Nhóm sẽ được một chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ làm việc bán thời gian. Nhóm sẽ hỗ trợ các đầu vào của chuyên gia tư vấn quốc tế dài và ngắn hạn. Nhóm sẽ được chọn thông qua đấu thầu quốc gia.   
Cố vấn quốc tế CCHC sẽ được ký hợp đồng cho 4 tháng làm việc trong năm đầu tiên. Các hợp đồng sau đó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và tính chất chuyên môn. Các đầu vào ngắn hạn khác sẽ dựa vào kế hoạch công việc mỗi năm. Tất cả các đầu vào quốc tế sẽ theo qui trình hợp đồng của DANIDA.
Bất kể mô hình và chiến lược thực hiện nào mà 4 tỉnh áp dụng thì tỉnh sẽ cùng tham gia vào một  lưới được xây dựng để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Mục ích là khuyến khích sự hiệp lực, chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. 
2.5.4. Giám sát và đánh giá
Hệ thống giám sát và đánh giá cần được thiết kế trong giai đoạn khởi động để hệ thống này trỏ thành một phần trong chức năng quản lý chương trình. Điều tra cơ bản cần được thực hiện trong giai đoạn khởi động đối với các lãnh vực hoạt động chính trong khung logic, để sau này có thể đánh giá được tiến độ thực hiện. Hệ thống giám sát và đánh giá không chỉ là một hệ thống kiểm tra tiến độ của các hoạt động, đầu ra và kết quả. Nó cần phải cung cấp những dữ liệu cho hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và bài học để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình. Tuy nhiên, giám sát và đánh giá là 2 tiến trình riêng biệt.   
Mặc dù chúng thường được kết hợp thành hệ thống giám sát và đánh giá, 2 tiến trình này không giống nhau và được thực hiện với những mục đích khác nhau. Giám sát là sự thu thập và phân tích dữ liệu liên tục và thường xuyên để cung cấp phản hồi đối với tiến độ thực hiện. Mục đích để xác định những vướng mắc và đưa ra các giảI pháp càng sớm càng tốt. Giám sát là một phần thiết yếu của công tác quản lý và do đó là một phần của công việc quản lý hàng ngày. Việc giám sát nên được bộ phận CCHC thực hiện trên cơ sở hàng tháng để cung cấp cho cấp quản lý những thông tin về:
· Việc sử dụng và nguồn vật tư, nguồn lực về tài chính và nhân lực như thế nào
· Kế hoạch công tác có được thực hiện như tiến độ hay không
· tiến độ thực hiện theo các kết quả mong đợi.
Các báo cáo tiến độ và tài chính hàng quý phải được kết hợp các dữ liệu giám sát hàng tháng.
Công tác đánh giá, trái lại, được thực hiện để xác định những bài học bổ ích. Mục đích là khuyến khích học hỏi để thực hiện có hiệu quả hơn. Đó là một tiến trình gia tăng giá trị cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin cần thiết để họ có thể ra quyết định phát triển mang tính chiến lược. Dữ liệu có thể được thu thập riêng cho một đợt đánh giá nhưng thường xuyên thì công tác đánh giá sử dụng những dữ liệu thu thập qua hệ thống giám sát thường xuyên. Việc đánh giá phải được thực hiện để chuẩn bị các báo cáo tiến độ năm và nửa năm, báo cáo kết thúc chương trình và bất kỳ các hoạt động đánh giá khác.
Mục tiêu và các kết quả như đã được mô tả trong khung lô gíc thường mang tính định lương, rất khó đánh giá mức độ thành công của chương trình. Vì vậy một nhiệm vụ quan trọng đốI vớI việc thiết kế giám sát và đánh giá trong giai đoạn khởi động là cần phải xác định mục tiêu và các kết quả một cách rất cụ thể.
2.5.5. Đánh giá và báo cáo
Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm cho chương trình CCHC sẽ được BCĐ CCHC xem lại hàng năm để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Tiến độ của kế hoạch hoạt động năm và nhu cầu điều chỉnh sẽ được BCĐ CCHC xem xét vào giữa năm. Mẫu đánh giá giữa kỳ và báo cáo sẽ theo hướng dẫn của DANIDA.  
Sẽ phải có những báo cáo sau đây:
· Báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính quý so vớI kế hoạch hoạt động năm và ngân sách gửi cho chính phủ và DANIDA.
· Báo cáo Tiến độ và báo cáo tài chính năm và nửa năm gửI cho BCĐ CCHC tỉnh. Báo cáo sẽ tập trung vào các kết quả đạt được, các bài học rút ra và kế hoạch hoạt động và ngân sách cho năm sau. Báo cáo nửa năm sẽ tập trung vào các tiến độ nửa năm và các thay đổi trong kế hoạch hay ngân sách cần được phê duyệt.
· Các biên bản họp của BCĐ CCHC tóm tắt các thảo luận chính và các quyết định.
· Báo cáo đánh giá giữa kỳ để đánh giá các kết quả đạt được cho đến thờI điểm báo cáo, các mặt còn yếu cần cải thiện và những thay đổi cần thiết trong khung lô gíc của chương trình của từng tỉnh, cơ cấu thực hiện và quản lý chương trình.
· Báo cáo kết thúc chương trình để xem xét các kết quả đạt được, bài học được rút ra và các những đề xuất đốI vớI các kết quả CCHC để có thể áp dụng rộng rãi ở tỉnh và trong cả nước.
Tất cả những báo cáo này phải theo hướng dẫn của DANIDA và chính phủ và bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
2.6. Quản lý ngân sách và tài chính
2.6.1. Phân bổ ngân sách chung 
Ngân sách của Chương trình được phân theo 4 lĩnh vực chủ đề và 4 hợp phần cấp tỉnh. Ngân sách phân theo chủ đề cho từng tỉnh chỉ là con số dự báo và sẽ được khẳng định hoặc điều chỉnh lạI trong giai đoạn khởI động, và các mục trong dòng ngân sách “các vấn đề khác” sẽ được phân cho 4 chủ đề chính.
	Các chủ đề chính
	Hợp phần theo tỉnh (bằng DKK)
	Tổng ngân sách phân bổ

(bằng DKK)

	
	Lào cai
	Đắk nông
	Lai châu
	Điện biên
	

	1. Hệ thống chỉ đạo và quản lý CCHC hiệu quả
	1,120,000
	560,000
	840000
	560,000
	3,080,000

	2. Quản lý Nhà nước và các đơn vị dịch vụ công hiệu quả 
	1,280,000
	720,000
	720,000
	720,000
	3,440,000

	3. Năng lực cán bộ công chức
	1,000,000
	1,000,000
	720,000
	1,000,000
	3,720,000

	4. Phương pháp quản lý hiện đại
	1,280,000
	600,000
	600,000
	600,000
	3,080,000

	5. Các vấn đề khác
	3,604,091
	3,495,000
	3,495,000
	3,495,000
	14,089,091

	6. Dự phòng
	333,409
	252,500
	252,500
	252,500
	1,090,909

	7.  Đắk lắk
	
	
	
	
	3,000,000

	Tổng ngân sách của chương trình CCHC 
	8,617,500
	6,627,500
	6,627,500
	6,627,500
	31,500,000


Ngân sách chi tiết theo đầu ra cho từng hợp phần tỉnh được trình bày ở trang 70.
2.6.2. Ngân sách chương trình theo các dòng hạng mục
Bảng dưới đây tóm tắt ngân sách theo dòng hạng mục cho chương trình chung. Ngân sách cho từng dòng hạng mục chỉ là con số dự báo và sẽ được khẳng định hoặc điều chỉnh lạI trong giai đoạn khởi động. Sẽ không có điều chỉnh tăng ngân sách và điều chỉnh ngân sách giữa các dòng ngân sách phảI có sự phê duyệt của DANIDA
	Dòng hạng mục
	Công tháng trong 4 năm
	Hỗ trợ của Đan Mạch (DKK)

	A
	Chuyên gia quốc tế
	
	

	
	Chuyên gia CCHC quốc tế
	16
	3,200,000

	1.2 
	Các chuyên gia quốc tế ngắn hạn khác
	27
	5,400,000

	1.3 
	Tổng
	43
	8,600,000

	B
	Chuyên gia trong nước
	
	

	
	Nhóm chuyên gia hỗ trợ chương trình 
	54
	1,080,000

	1.4 
	Các chuyên gia ngắn hạn khác
	182
	3,640,000

	1.5 
	Tổng
	236
	4,720,000

	
	Tổng chi phí dành cho chuyên gia
	1.6 
	13,320,000

	C
	Các vấn đề khác
	
	

	
	Tham quan học tập
	
	2,000,000

	1.7 
	Hội thảo và tập huấn
	
	2,000,000

	1.8 
	Sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm khác
	
	800,000

	1.9 
	Trang thiết bị (dành cho hoạt động “một cửa”)
	
	6,000,000

	1.10 
	Đánh giá và kiểm toán
	
	1,120,000

	1.11 
	Các vấn đề khác
	
	669,091

	1.12 
	Nhân rộng mô hình
	
	1,500,000

	1.13 
	Tổng
	1.14 
	14,089,091

	D
	Dự phòng (4%)
	
	1,090,909

	1.15 
	Tổng cộng chương trình
	1.16 
	28,500,000

	E
	Đóng góp của Chính phủ (10%)
	
	2,850,000

	F
	Đắc lắc (2009-2011)
	
	3,000,000

	G
	Tổng chương trình (nguồn hỗ trợ của DANIDA)
	
	31.500.000


Lưu ý
1) Ngân sách cho chuyên gia bao gồm phí tư vấn, tiền ăn ở, đi lại trong và ngoài nước, cũng như các nhu cầu về dịch thuật.
2) Ngân sách cho trang thiết bị có thể chỉ dùng để hỗ trợ và cải thiện các hoạt động “mô hình một cửa”
Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hành chánh cấp tỉnh sẽ đóng góp cho việc thực hiện chương trình CCHC này như sau:
· Nhân sự và lương cho nhân viên của tỉnh tham gia thực hiện chương trình. DANIDA sẽ chịu trách nhiệm về những chi phí cho chuyên gia trong nước, chuyên gia khu vực và chuyên gia quốc tế được tuyển dụng để hỗ trợ tỉnh thực hiện chương trình
· Các chi phí hoạt động chung (trừ chi phí đi lại liên quan đến các hoạt động do DANIDA tài trợ). Những chi phí này sẽ bao gồm văn phòng và đồ đạc văn phòng, xăng xe, chi phí bảo dưỡng xe cộ, điện, nước, nối mạng internet, chi phí fax và điện thoại.
Để thống nhất, các thủ tục về ngân sách sẽ cố gắng tuân theo các nguyên tắc mà Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do DANIDA tài trợ cho khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Do đó ngân sách của chương trình CCHC này sẽ được chuyển qua Kho bạc Việt Nam như được mô tả dưới đây trong phần 2.6.3, trừ một trường hợp ngoại lệ. Đó là:
· Chi  trả cho chuyên gia quốc tế và trong nước của nhóm NPST
Chính sách chống tham nhũng của DANIDA
 cũng phải được tôn trọng. Cơ quan nào của chính phủ quản lý không đúng mục đích các nguồn tiền của DANIDA sẽ phải hoàn trả lại tiền theo như qui định của DANIDA và những trường hợp này sẽ phải đưa ra BCĐ CCHC cấp tỉnh để có biện pháp xử lý.
2.6.3. Qui trình lập ngân sách
Việc lập ngân sách của Trụ cột CCHC sẽ tuân theo hệ thống của Việt Nam. Do quá trình xây dựng ngân sách của Việt Nam bắt đầu từ tháng Ba-tháng Tư nên quá trình lập và phê duyệt ngân sách  chỉ có thể được hợp nhất hoàn toàn vào ngân sách của nhà nước từ năm 2009. Cho đến lúc đóngân sách của chương trình được coi là ngân sách bổ xung.
Trong giai đoạn Khởi động của chương trình Hỗ trợ CCHC (nghĩa là 6 tháng đầu), các tỉnh sẽ chưa có được kế hoạch hoạt động đã phê duyệt, vì vậy kế hoạch hoạt động cùng với ngân sách cho giai đoạn khởi động và giai đoạn còn lại năm 2008 sẽ được chuẩn bị trong thời gian trước giai đoạn khởi động và sẽ được trình phê duyệt trong buổi họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo chương trình CCHC của mỗi tỉnh. 
Sau khi đã được các Ban chỉ đạo CCHC phê duyệt, ngân sách của các tỉnh sẽ được tổng hợp và trình lên Bộ Tài chính để được chính phủ Việt Nam phê duyệt. Sau khi ngân sách được phê duyệt, các tỉnh sẽ coi ngân sách của chương trình là một nguồn vốn bổ xung cho ngân sách tỉnh.
Các tỉnh cần phải cập nhật ngân sách và kế hoạch hoạt động nửa năm một lần và đệ trình ngân sách và kế hoạch cập nhật cho BCĐ CCHC tỉnh phê duyệt.
Ngân sách năm sẽ được xây dựng bằng tiền đồng VN. Tuy nhiên, tổng ngân sách bằng tiền đồng cho các nguồn hỗ trợ chương trình của Đan Mạch không thể vượt quá số tiền đã cam kết bằng tiền DKK.
2.6.4. Tài khoản, dòng tiền và báo cáo tài chính
Kho bạc nhà nước trung ương sẽ mở một tài khoản chung cho cả chương trình. Vốn sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản mở tại kho bạc của từng tỉnh. Trong giai đoạn giao thời  vốn có thể được chuyển vào các tài khoản này trong khi chờ ngân sách bổ xung được phê duyệt.  
Các qui trình sau đây được đề nghị cho việc chuyển tiền thông qua hệ thống Chính phủ:
a) Vốn ngân sách được chuyển từ Sứ quán Đan Mạch sang Kho bạc nhà nước (tiếng Anh viết tắt là CST) nửa năm một lần căn cứ vào các ngân sách đã được phê duyệt. Tiền chuyển sẽ bằng đồng Việt Nam. Sau đó, kho bạc nhà nước sẽ chuyển tiếp tiền xuống cho các kho bạc nhà nước tỉnh (tiếng Anh viết tắt là PST).  
b) Kho bạc nhà nước tỉnh sẽ thanh toán các chi phí của chương trình dựa trên các chứng từ thanh toán của ban quản lý chương trình và nằm trong khuôn khổ của ngân sách đã được phê duyệt. 
c) Kiểm soát tài khoản và quản lý ngân sách sẽ là trách nhiệm của các Tỉnh. Một hệ thống kế toán phù hợp vớI các yêu cầu của Việt Nam Đại sứ quán Đan Mạch sẽ được sử dụng để quản lý các khoản chi tiêu.
d) Báo cáo tài chính sẽ được làm hàng quí
e) Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm việc kiểm toán tài chính sẽ được thực hiện ở tất cả các cấp theo các qui trình về kiểm toán đã được quốc tế chấp thuận.
f) Hướng dẫn về quản lý tài chính sẽ được xây dựng trong giai đoạn tiền khởi động
Để bảo đảm chương trình có sẵn tiền ngay từ ngày đầu tiên hoạt động, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ chuyển một khoản tiền tương đương ngân sách của 2 quí đầu tiên vào tài khoản kho bạc. 
Mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ (ngoài ngoại lệ nói trên), theo các hợp đồng đã ký và theo các thủ tục của Việt Nam đã được thông qua. Tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chi phí hoạt động (thí dụ, các công việc về hành chính và văn phòng) để hỗ trợ việc quản lý chương trình.
Lãi ngân hàng và các khoản tiền không sử dụng sẽ phải chuyển trở lại cho Sứ quán Đan Mạch.
2.6.5. Mua sắm hàng hóa và dịch vụ
Cho đến hết tháng Hai năm 2008 mọi khoản mua sắm phải theo qui định của DANIDA. Các khoản mua sắm lớn phải thông qua Đại lý mua sắm của DANIDA, còn các khoản nhỏ dướI 125 triệu đồng Việt Nam sẽ do các cơ quan thực hiện chương trình tiến hành.
Từ 1 tháng Ba năm 2008 mọi khoản mua sắm của Trụ cột CCHC sẽ theo Luật đấu thầu của Việt Nam. Tuy nhiên các tỉnh sẽ phải tiến hành kiểm toán việc đấu thầu. 
Việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ có thể được chia thành các hạng mục sau đây:  
· Tuyển dụng chuyên gia trong nước ngắn hạn. 
· Tuyển dụng chuyên gia quốc tế ngắn hạn 
Việc tuyển dụng các chuyên gia ngắn hạn trong nước sẽ dựa theo yêu cầu của 4 tỉnh và các đơn vị thực hiện chương trình. Điều khoản cho mỗi dịch vụ sẽ được phòng CCHC mỗi Tỉnh xây dựng có sự kết hợp với các đơn vị thực hiện, Sau đó các điều khoản này sẽ được nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ trong nước kiểm tra để đảm bảo là đạt chất lượng và trình Sở Nội vụ phê duyệt. Việc tuyển chọn và hợp đồng với chuyên gia tư vấn phải theo Luật đấu thầu của Việt Nam, và mức chi phí phải theo qui định của Việt Nam.  
Điều khoản tham chiếu cho Chuyên gia tư vấn quốc tế về CCHC và Nhóm chuyên gia trong nước hỗ trợ chương trình là Phụ lục C của văn kiện này. Chuyên gia tư vấn quốc tế về CCHC sẽ được tuyển dụng theo các thủ tục của DANIDA còn việc tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ chương trình sẽ theo qui định về đấu thầu trong nước.
Việc tuyển dụng chuyên gia ngắn hạn quốc tế sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế và qui trình tuyển dụng sẽ theo qui định về ký kết hợp đồng của DANIDA. 
2.6.6. Định mức chi
Chương trình sẽ áp dụng tối đa những qui định cấp nhật nhất về đinh mức chi của chính phủ Việt Nam. Với những chi phí không có định mức chi chi tiết thì sẽ lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan ở trung ương hoặc địa phương.
2.6.7. Kiểm toán
Mỗi năm một lần chương trình phải tiến hành kiểm toán tuân thủ và tài chính. Kiểm toán độc lập cũng sẽ tiến hành kiểm toán đột xuất để kiểm tra các khoản tiền mặt, tiền gửI ở tài khoản (bao gồm cả việc so sánh cân đối) và các tài sản khác; xác nhận việc chương trình có hay không tuân theo các qui định trong Hướng dẫn quản lý tài chính và các qui định khác; và số sách kế toán kể cả ngân sách có được cập nhật hay không. Đợt đánh gía giữa kỳ sẽ đưa ra khuyến nghị xem việc kiểm toán có thể trao sang cho Kiểm toán nhà nước hay không. 
Ngoài việc kiểm toán tuân thủ và tài chính theo khuyến nghị thì hàng năm cần phải chọn ra ít nhất một trong các hoạt động để tiến hành kiểm toán “hiệu quả hiệu năng” và kiểm tra truy xuất.  
Công việc kiểm toán sẽ làm theo điều khoản tham chiếu cho dịch vụ kiểm toán đã được Ban chỉ đạo ở các tỉnh thông qua. Một trong các công việc kiểm toán là kiểm toán viên sẽ phải đưa ra được một thư quản lý trong đó nêu lên mọi mặt yếu và các vấn đề khác phát hiện trong quá trình kiểm toán và đưa ra các đề xuất thực tế. Cán bộ kiểm toán sẽ phảI là ngườI của một công ty có uy tín và sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đầu thầu.
Mua sắm sẽ theo Luật đấu thầu của Việt Nam nên có khuyến nghị là mỗI tỉnh đều phảI tiến hành kiểm toán mua sắm. Và việc kiểm toán mua sắm sẽ do chuyên gia về mua sắm hoặc một công ty tư vấn tiến hành và sẽ thông qua hình thức đấu thầu.
Sứ quán Đan Mạch sẽ chịu trách nhiệm tiến hành đấu thầu cho công việc kiểm toán tài chính và mua sắm.
2.7. Đánh giá rủi ro và các vấn đề khác

2.7.1. Đánh giá rủi ro

Các rủi ro chính có thể làm ảnh hưởng việc đạt được các kết quả của chương trình là: 

· Sự mong đợi của 4 Tỉnh.

· Thiết kế và việc thực hiện chương trình

· Năng lực quản lý chương trình 

· Giải ngân và thực hiện ngân sách

· Phát triển về giới và các nhóm thiểu số. 

· Tính bền vững của chương trình

Sự mong đợi của 4 Tỉnh.

Tất cả 4 tỉnh đã bày tỏ sự quan tâm và cam kết thực hiện CCHC và cải thiện các dịch vụ công. Tuy nhiên, vì còn nghèo nên các tỉnh trông đợi rằng chương trình sẽ có những hỗ trợ đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Vì các đầu ra và kết quả của CCHC là khó nhìn thấy rõ và ít đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hộI nên thiếu động cơ có thể cũng là một rủi ro. Một rủi ro có thể nữa là việc điều chuyển nhân sự vốn đã thiếu sang các dự án khác có nhiều tác động về kinh tế-xã hội dễ thấy hơn. 

Tuy vậy rủi ro này được đánh giá là thấp vì tất cả 4 tỉnh đều phảI tuân thủ theo chính sách ưu tiên của chính phủ về CCHC mà chính sách này có thể vẫn không thay đổi trong 4 hay 5 năm tới. Đặc biệt Lào Cai là tỉnh nhìn thấy được sự liên 

hệ giữa quản trị công với thu hút đầu tư.   

Thiết kế và thực hiện chương trình

Khung logic đã được xây dựng cho mỗi tỉnh. Các khung logic là những công cụ hữu ích giúp các tỉnh hiểu rõ và xây dựng các mục tiêu, đầu ra, và các hoạt động chính trong cả quá trình thực hiện chưong trình, cũng như các chỉ số đo lường sự thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dự đoán những gì cần thiết cho năm thứ 3 hoặc thứ 4 của chương trình và có khả năng là những khung logic được sử dụng như những tài liệu cứng nhắc và do đó khiến cho các tỉnh khó điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi có thể có. 

Để giảm thiểu tới mức tối đa rủi ro này, các tỉnh, với sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn CCHC quốc tế, cần phải đệ trình các đánh giá hay bất cứ những kiến nghị thay đổi trong các báo cáo tiến độ hàng năm hay nửa năm lên BCĐ CCHC. Cần linh động để giúp các tỉnh có thể bổ sung, điều chỉnh khung logic sau khi họ hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Do đó, đánh giá và cập nhật các lĩnh vực hoạt động chính trong khung logic cần được làm rõ trong báo cáo đánh giá giữa kỳ của chương trình. 

Năng lực quản lý các hoạt động của chương trình 

Trong số 4 tỉnh của chương trình thì có 3 tỉnh mới được thành lập. Các tỉnh này có ít nguồn lực và năng lực và “đi sau” tỉnh Lào cai trong việc thực hiện các ưu tiên về CCHC.  Một rủi ro có thể xảy ra là vớI những đầu ra của chương trình tham vọng hơn các tỉnh khác kinh nghiệm của Lào cai có thể sẽ không phù hợp cho các tỉnh còn lại. Vì vậy cần giảm rủi ro này bằng cách phải đảm bảo rằng các bài học rút ra được từ Lào Cai sẽ được phổ biến theo một cách phù hợp cho các Tỉnh còn lại.   

Mặc dù các Tỉnh đồng ý nguyên tắc “làm chủ” theo như tinh thần của Tuyên bố Hà nội (Hanoi Core Statement), 4 Tỉnh đều bày tỏ quan ngại về năng lực quản lý và điều phối các hoạt động của chương trình. Năng lực hiện nay của các phòng/ban CCHC, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chương trình trong mỗi tỉnh, rất thấp và thiếu.  Điều này đặc biệt là ở Lai Châu là tỉnh nghèo nhất. Do vậy, có khả năng là các kế hoạch hoạt động và đầu ra của chương trình sẽ không được thực hiện theo kế hoạch. 

Giải ngân và thực hiện ngân sách

Bắt đầu chương trình với tài khoản riêng và sau đó tiền lạI được chuyển theo các qui trình và qui định của chính phủ có thể sẽ gây lung túng. Do đó có thể sẽ thiếu sự linh hoạt và việc giảI ngân cho các hoạt động của chương trình có thể sẽ bị chậm trễ.  

 Một trở ngại khác là có thể sẽ có rất ít các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam thích hợp cho cả 4 tỉnh. Trở ngại này có thể được giải quyết bằng cách tập trung các phần nhỏ thành những gói thầu lớn tạo sự linh hoạt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ có tiềm năng. 

2.7.2. Phát triển giới và các nhóm thiểu số 
Vì 2 trong 4 chủ đề của chương trình nhằm vào cấp cơ sở, một số lượng đông các cán bộ công chức là người thiểu số sẽ được lợi từ chương trình hỗ trợ CCHC. Tuy nhiên, chương trình cũng sẽ đảm bảo các cán bộ công chức có cơ hội tham gia các chủ đề 1 và 4 là những chủ đề dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo.

Phát triển giới là một trong các kết quả quan trọng của các chương trình do DANIDA tài trợ. Do đó, chương trình hỗ trợ CCHC sẽ đảm bảo rằng phụ nữ sẽ có mặt đầy đủ trong các hoạt động của chương trình, cả ở cấp cơ sở và cấp quản lý/lãnh đạo.

2.7.3. Các cân nhắc đến yếu tố môi trường
Dự tính là chương trình hỗ trợ CCHC sẽ có một vài tác động tích cực với môi trường. Quản lý đất, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và tăng cường sức khỏe là những vấn đề then chốt ở Việt Nam. Do đó, bất kỳ cải thiện nào trong quản lý hành chính, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của các chức năng này sẽ có tác động đáng kể đến môi trường.

Chi phí chính liên quan đến môi trường từ công tác điều hành chương trình hỗ trợ CCHC là việc đi lại bằng đường hàng không của các chuyên gia quốc tế và đi lại trong nước vì cả 4 tỉnh đều ở vùng sâu vùng xa. Chi phí về môi trường này có thể được giảm bớt bằng việc chuẩn bị kế hoạch kỹ để có thể kết hợp một cách hợp lý nhu cầu đi lại.

2.7.4. Tính bền vững của chương trình
Những hỗ trợ CCHC có xu hướng là 1 tiến trình và tạo ra các sản phẩm không hữu hình được thể hiện bằng báo cáo và các tài liệu đào tạo. Thông thường là các báo cáo này sẽ bị quên lãng và có ít sự chuyển giao hoặc tăng cường kỹ năng để bảo đảm rằng các kết quả CCHC mang tính bền vững và luôn có các cải thiện được thực hiện. 

Một cách để bảo đảm sự chuyển giao kỹ năng là để các đơn vị đào tạo địa phương tham gia vào quá trình thực hiện chương trình. Các tài liệu đào tạo trong chương trình cũng như các kỹ năng đào tạo mới có thể được chuyển giao cho các cơ sở đào tạo của địa phương. Nếu các đơn vị đào tạo này cũng tham gia vào quá trình theo dõi và đánh giá, năng lực của họ sẽ được tăng cường trong việc nắm băt và tiến hành các khoá đào tạo dựa trên yêu cầu công việc.

2.8. Kế  hoạch thực hiện 

Chương trình sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn chính trong khoảng thời gian 4 năm từ cuối năm 2007 đến cuối năm 2011. Ba giai đoạn này là:

· Giai đoạn khởi động (từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2008)

· Giai đoạn thực hiện (từ giữa năm 2008 đến giữa năm 2011)

· Giai đoạn kết thúc (từ giữa năm 2011 đến cuối năm 2011)

2.8.1. Giai đoạn khởi động
Giai đoạn khởi động của chương trình kéo dài 6 tháng từ lúc hiệp đinh chính phủ về chương trình được ký kết.


[image: image1]
Các công việc chính sẽ được thực hiện trong giai đoạn khởi động tại 4 tỉnh là:
· Bổ nhiệm các quản đốc để chịu trách nhiệm các hoạt động chương trình.
· Xây dựng các qui trình về hành chính và các quy chế làm việc.
· Chuẩn bị một cẩm nang về quản lý tài chính và mua sắm, trong đó bao gồm các thủ tục của tỉnh, của trung ương và DANIDA.
· Tiến hành nghiên cứu cơ bản để có cơ sở so sánh với các kết quả và các chỉ số được ghi rõ trong khung logic.
· Hoàn chỉnh các phương thức giám sát, lượng giá và báo cáo.
· Điều chỉnh lại khung lô gíc (kết quả và các hoạt động) và ngân sách tương ứng trên cơ sở các ưu tiên của từng tỉnh và phương pháp xây dựng kế hoạch từ cơ sở.
· Chuẩn bị kế hoạch hoạt động và ngân sách cho năm thứ nhất, cũng như cập nhật khung logic nếu cần thiết. 
· Chuẩn bị các điều khoản cho các đầu vào quốc tế và trong nước trong năm thứ nhất. 
· Bước đầu tiến hành các khoá đào tạo để xây dựng năng lực quản lý chương trình/dự án cho cán bộ tham gia vào chương trình
Việc thuê một chuyên gia cố vấn CCHC quốc tế và đấu thầu để chọn Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ chương trình sẽ do Đại sứ quán Đan Mạch tiến hành. Đại diện 4 tỉnh sẽ được mời tham gia trong quá trình tuyển chọn.
Trước khi kết thúc giai đoạn khởi động, BCĐ CCHC và UBND tỉnh sẽ xem xét và phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm thứ nhất.
2.8.2. Giai đoạn thực hiện
Giai đoạn thực hiện sẽ được tiến hành trong 3 năm, dựa trên kế hoạch hoạt động của từng năm. Báo cáo tiến độ giữa năm sẽ được đệ trình cho BCĐ CCHC vào giữa năm, tiếp theo đó là báo cáo năm vào cuối năm. Nếu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình và lập ngân sách trùng với chu kỳ lập ngân sách của tỉnh là tốt nhất.
Khi chương trình đã thực hiện được một nửa thờI gian thì sẽ tiến hành đánh giá toàn chương. Các đề xuất của đợt đánh giá giữa kỳ này sẽ được đưa vào khung lô gíc của từng hợp phần tỉnh, đưa vào kế hoạch và ngân sách cho giai đoạn còn lại của chương trình.
Các bảng trong Phụ Lục D cung cấp sơ bộ các hoạt động chính sẽ được thực hiện ở năm thứ nhất cho mỗi tỉnh và được coi là xuất phát của giai đoạn khởi động.
2.8.3. Giai đoạn kết thúc
Giai đoạn kết thúc trong 6 tháng sẽ tập trung vào việc hoàn tất tất cả hoạt động dcủa chương trình và tiến hành một nghiên cứu cơ bản (theo mẫu sử dụng cho nghiên cứu cơ bản tiến hành ở Giai đoạn Khởi động). Các kết quả, cùng với dữ liệu thu thập được trong suốt chương trình, sẽ giúp các tỉnh đánh giá các kết quả của chương trình và để chuẩn bị các báo cáo hoàn tất chương trình của tỉnh mình.
2.9.  Khung lô gíc của trụ cột CCHC
Lào cai
	Tóm lược
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện

kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Mục tiêu chiến lược:

Tăng cường năng lực thực hiện CCHC của tỉnh Lào Cai để  các dịch vụ hành chính được minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng yêu cầu của người dân.
	Các mục tiêu CCHC của tỉnh  giai đoạn 2006 – 2010 đạt được 


	Báo cáo đánh giá hàng năm gửi Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Chương trình CCHC là thử thách đối với Tỉnh vì đòi hỏi một chương trình phát triển năng lực tập trung

	Mục tiêu 1.
Xây dựng hệ thống chỉ đạo và quản lý hoạt động CCHC có hiệu quả

	BCĐ CCHC tỉnh, các ban quản lý CCHC cấp huyện, sở, ban, ngành của tỉnh hoạt động có hiệu quả.


	· Khảo sát các bên liên quan;

· Quyết định UBND tỉnh. 

· Báo cáo gửi UBND và báo cáo của chương trình
	· Thiếu kiến thức, kỹ năng và nhận thức về CCHC.

· Thiếu phối hợp cả chiều ngang và dọc.

· Thiếu hệ thống giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi. 

· Nhận thức về CCHC còn yếu

· Thiếu kinh phí cho các hoạt động CCHC.



	Kết quả 1.1
Năng lực của BCĐ CCHC và các ban quản lý của các Sở, Ban ngành được nâng cao.
Hoạt động chính:
1. Huy động nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các tài trợ. 
2. Nâng cao năng lực của giảng viên địa phương về lĩnh vực CCHC. 
3. Tổ chức các khóa đào tạo về CCHC cho nhiều cấp khác nhau. 
4. Xây dựng và triển khai các Kế hoạch hoạt động CCHC cho nhiều cấp. 
Tổ chức các lớp học về tin học cho cán bộ cấp cơ sở.
	Chất lượng đào tạo và và tác động của đào tạo đối với năng lực xây dựng và thực hiện các Chương trình hành động CCHC.

	· Đánh giá đào tạo;
· Các Chương trình hành động CCHC.
· Báo cáo đánh giá việc thực hiện CCHC
· Các khảo sát lấy ý kiến của cán bộ và người dân
	· Thiếu kinh phí cho các hoạt động đào tạo.
· Thiếu giảng viên, phương pháp, tài liệu, phương tiện, kinh nghiệm thực tế.

· Trình độ văn hoá, chuyên môn của cán bộ cơ sở còn hạn chế.
· Thiếu các kế hoạch làm việc cho hoạt động CCHC ở các cấp và các ngành.
· Trình độ tin học của học viên các cấp còn hạn chế.

	Kết quả 1.2: 
Quy chế phối hợp và các qui trình chỉ đạo và thực hiện CCHC được xây dựng.
Các hoạt động chính:
1. Thiết kế và xây dựng quy chế, các qui trình và nguyên tắc phối hợp để thực hiện CCHC.
2. Tổ chức tập huấn để hỗ trợ việc thực hiện các cơ chế phối hợp. 

	Sự phối hợp hiệu quả giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn, hơn là cơ chế ban hành thông tin thụ động.
	· quyết định của UBND
· báo cáo đánh giá
	· Năng lực phối hợp yếu.
· Thiếu kiến thức thực tế để xây dựng các phương thức phối hợp.

	Kết quả 1.3 
Hệ thống giám sát đánh giá được xây dựng cho công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện CCHC ở các cấp.
Các hoạt động chính:
1. 1. Thử nghiệm và kiểm tra các hệ thống tiêu chí giám sát đánh giá đã được thiết kế.
2. Bồi dưỡng đội ngũ nhân viên quản lý và vận hành hệ thống GSĐG.
	Hệ thống giám sát đánh giá được xây dựng và đưa vào hoạt động.
	· quyết định UBND
· các báo cáo của hệ thống giám sát đánh giá
	· Thiếu tiêu chí đánh giá các kết qủa.
· Thiếu thông tin quản lý 
· Không có đội ngũ cộng tác viên cung cấp thông tin và số liệu.

	Kết quả 1.4 
Các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về CCHC được thực hiện.
Các hoạt động chính:
1. Đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên các kỹ năng truyền thông về CCHC ở các cấp.
2. Tổ chức nhiều hình thức truyền thông cho cán bộ và nhân dân (như báo đài, hội thảo, tờ rơi, thi tìm hiểu v.v)

	Chất lượng các hoạt động truyền thông và tác động lên nhận thức của cán bộ và nhân dân về CCHC
	· quyết định của UBND
· khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ và nhân dân
	· Thiếu cán bộ có kỹ năng truyền thông về công tác CCHC.
· Thiếu phương tiện và qui trình cho các hoạt động truyền thông.


	Mục tiêu 2:
Xác định và thử nghiệm các mô hình quản lý nhà nước và dịch vụ công hiệu quả. 
	Sự hài lòng của người dân về dịch vụ công

	· phiếu thăm dò ý kiến cán bộ và người dân.
· các báo cáo đánh giá 

	· Chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp chưa rõ ràng.
· Chưa có cơ chế hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
· Thủ tục hành chính còn rườm rà.
· Nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ đối với các hoạt động dịch vụ công còn hạn chế

	Kết quả 2.1
Các mô hình quản lý Nhà nước và dịch vụ công được xác định.
Hoạt động
1. Tập huấn để tăng cường sự hiểu biết về quản lý Nhà nước và dịch vụ công
2. Xây dựng chỉ số và phưong pháp xác định các mô hình thích hợp.
	Các mô hình được xác định và được lãnh đạo thông qua. 
	· Quyết định của UBND

	· năng lực cán bộ còn yếu không xác định được mô hình phù hợp

	Kết quả 2.2
Một số mô hình dịch vụ công được thí điểm.
Các hoạt động chính
1. Thiết kế 2 mô hình thí điểm
2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến mô hình thí điểm
3. Đào tạo, tập huấn để hỗ trợ cho các mô hình thí điểm 
	2 mô hình thí điểm được thực hiện và đánh giá.
	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa rõ ràng
· năng lực cán bộ để quản lý các mô hình thí điểm về hoạt động dịch vụ công

	Kết quả 2.3
Cơ chế “một cửa” được cải thiện ở các cấp
Các hoạt động chính
1. cải thiện các thủ tục hành chính và dịch vụ để hỗ trợ hoạt động “một cửa”
2. bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ trực tiếp giải quyết công việc tại bộ phận một cửa
3. hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện cơ chế một cửa 
4. nâng cao nhận thức của người dân về cơ chế một cửa
5. Tiến hành thí điểm cơ chế một cửa liên thông giữa các sở
	Sự hài lòng của người dân

Sự liên thông theo chiều ngang và dọc.

Các mô hình thí điểm về dịch vụ công phục vụ người nghèo


	· Quyết định của UBND
· Khảo sát lấy ý kiến của ngườI dân và cán bộ
· Các báo cáo đánh giá
	· thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo
· năng lực cán bộ công chức còn yếu khi phải giảI quyết các vấn đề một cửa 
· Nhận thức về dịch vụ và phí đóng cho dịch vụ một cửa còn thấp đối với cán bộ và người dân 
· cơ sỏ hạ tầng để thực hiện cơ chế một cửa ở cấp xã rất hạn chế


	Mục tiêu 3  
Nâng cao năng lực của cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị dịch vụ công 
	Năng lực và chất lượng công việc của cán bộ trong các cơ quan thực hiện dự án thí điểm được nâng cao

Các chỉ số về các nhóm dân tộc thiểu số và phát triển giới
	· Khảo sát lấy ý kiến của cán bộ
· Các báo cáo đánh giá
	· Cơ cấu công chức và sắp xếp công việc của cán bộ công chức chưa phù hợp
· Năng lực của công chức còn yếu
· Thiếu cán bộ người dân tộc thiểu số ở cấp cao
· Đào tạo không gắn với thực tế và yêu cầu của công việc
· Hạ tầng cơ sở và điều kiện cho đào tạo còn nghèo nàn

	Kết quả 3.1
Cơ cấu cán bộ công chức và yêu cầu công việc của các vị trí được xác định
Các hoạt động chính 
1. Xây dựng năng lực phân tích tổ chức và phân tích công việc
2. Xây dựng năng lực tiến hành phân tích trình tự công việc và mô tả công việc của các vị trí
3. Tiến hành thí điểm tại một số đơn vị
	Cơ cấu cán bộ công chức được cải thiện.

Có các bản mô tả công việc


	· Quyết định của UBND
· Khảo sát lấy ý kiến của cán bộ
· Các báo cáo đánh giá
	· Thiếu kinh nghiệm trong việc xác định cơ cấu cán bộ công chức 
· thiếu bản mô tả qui trình công việc cho từng đơn vị
· Không có bản mô tả công việc cho từng vị trí cán bộ công chức

	Kết quả 3.2
Năng lực để cải thiện khả năng quản lý hành chính của cán bộ công chức được tăng cường 
Các hoạt động chính
1. Đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình và phương pháp đào tạo hiện đại
2. Đào tạo giảng viên (chính qui và tạI chức)
3. Tiến hành các khoá đào tạo dựa theo năng lực
4. Nâng cấp cơ sở đào tạo và các trang thiết bị cho đào tạo
5. Tăng cường các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về lợi ích mà các khoá đào tạo mang lại
	Năng lực của giảng viên được nâng cao

Chất lượng các chương trình đào tạo

Sự tham gia của cán bộ công chức và phụ nữ trong các khoá đào tạo

Chất lượng công việc được nâng cao
	· Đánh giá trước và sau đào tạo
· Điều tra lấy ý kiến của cán bộ
· Các khoá học được cấp trung ương phê chuẩn 
	· Nhu cầu đào tạo không rõ ràng
· Thiếu các giảng viên có kinh nghiệm
· Điều kiện, hạ tầng cơ sở đào tạo thiếu
· Tài liệu đào tạo không được cập nhật
· Nhận thức của cán bộ công chức về yêu cầu của công việc và lợI ích của công tác đào tạo yếu

	
	
	
	

	Mục tiêu 4
Xây dựng và áp dụng các phương thức quản lý hiện đại
	Các dự án thí điểm thực hiện thành công và được phê chuẩn để nhân rộng

	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước không được định hướng theo kết quả công việc
· Cán bộ công chức thiếu khả năng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả   
· Nhu cầu hướng đến lập ngân sách theo kết quả đầu ra 

	Kết quả 4.1
Hệ thống quản lý công việc được áp dụng
Các hoạt động chính: 
1. đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về quản lý theo công việc 
2. Thí điểm và thử nghiệm một hệ thống quản lý công việc đã có sẵn
3. tập huấn để hỗ trợ thực hiện thí điểm
4. Nếu khả thi, nhân rộng sang các đơn vị khác.
	Dự án thí điểm về hệ thống quản lý dựa theo công việc được hoàn tất và rút ra bài học cần thiết.

	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· thiếu năng lực, kinh nghiệm quản lý công việc theo kết quả
· Hệ thống lập kế hoạch và báo cáo hiện tạI chưa hướng theo kết quả đầu ra
· chưa có kỹ năng theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả công việc

	Kết quả 4.2
Sự phân cấp quản lý
Các hoạt động chính
1. Xác định thẩm quyền quyết định ở mỗi cấp, ngành
2. Nối kết với hệ thống quản lý công việc
3. Đào tạo để hỗ trợ cho các dự án thí điểm (giổng kết qủa 4.1) 
4. Nếu khả thi sẽ nhân rộng sang một số các đơn vị khác
	Các quy chế, qui định về quản lý phân cấp được thiết lập, thí điểm và rút kinh nghiệm

	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Phân công trách nhiệm và quyền hạn chưa rõ ràng 
· Thiếu kinh nghiệm trong phân cấp phân quyền trong công việc vì các cán bộ quản lý có ít kinh nghiệm trong việc uỷ quyền, giám sát và xây dựng độI ngũ

	Kết quả 4.3
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được tăng cường
Các hoạt động chính
1. đào tạo kỹ năng quản lý chương trình và dự án
2. xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá 

	· Chất lượng đào tạo và tác động của việc đào tạo đến năng lực của cán bộ tham gia chương trình
· hệ thống giám sát, đánh giá dự án cung cấp số liệu và kinh nghiệm để cải thiện hoạt động của chương trình
	· Báo cáo năm
· Báo cáo giữa kỳ
· Báo cáo đánh giá kết thúc chương trình
	· thiếu kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện, quản lý giám sát và đánh giá chương trình 


ĐẮK NÔNG
	Tóm lược
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Mục tiêu chiến lược
Tỉnh có năng lực thực hiện chương trình Cải cách hành chính 

	Các mục tiêu CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 đều đạt được
	Báo cáo đánh giá hàng năm gửi UBND tỉnh và Chính phủ
	Tỉnh mới thành lập nên thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện cải cách

	Mục tiêu 1
Tăng cường hệ thống quản lý và năng lực để thực hiện CCHC


	Ban chỉ đạo CCHC và bộ máy quản lý hoạt động có hiệu quả

	· Khảo sát lấy ý kiến của các bên tham gia
· Báo cáo đánh giá
· Quyết định của UBND
	· Thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng kế hoạch 
· Thiếu hệ thống giám sát và đánh giá
· Thiếu tính đồng bộ, hợp tác
· Thiếu kinh phí thực hiện và quản lý
· Nhận thức còn yếu

	Kết quả 1.1
Năng lực quản lý và điều hành của Ban chỉ đạo CCHC được nâng lên
Các hoạt động chính
1. Đào tạo về kỹ năng để thực hiện CCHC
2. Hoàn thiện các quy chế phối hợp
3. Thành lập Ban chỉ đạo CCHC
4. Hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho Ban chỉ đạo CCHC
5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền về CCHC
	Chất lượng đào  tạo và tác động của đào tạo đến năng lực để xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của CCHC 

	· Đánh giá kết quả đào tạo
· Các kế  hoạch hành động CCHC
	· Sự điều phối về CCHC hiện nay kém hiệu quả

	Kết quả 1.2

Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thông tin về quản lý được thiết lập
Các hoạt động chính
1. Xem xét và hoàn thiện cơ chế kiểm tra và giám sát hiện hành
2. CảI thiện việc thu thập, phân tích thông tin và hệ thống báo cáo 
3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống giám sát & đánh giá
	Hệ thống giám sát và đánh giá được thiết lập và hoạt động

	· Quyết định của UBND
· Chất lượng các báo cáo từ hệ thống giám sát và đánh giá 

	· Hệ thống giám sát và đánh giá không phù hợp
· Các hoạt động giám sát không thường xuyên

	Mục tiêu 2
Xây dựng năng lực các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

	Việc thực hiện chương trình cải cách trên toàn quốc được đẩy mạnh 
Thí điểm một số dịch vụ cho người nghèo
	· Quyết định của UBND
· Báo cáo trình chính phủ
	· Thách thức đối với tỉnh là theo kịp và nắm bắt được các chương trình CCHC được thúc đẩy trong cả nước

	Kết quả 2.1
Nâng cao năng lực để đơn giản hoá các thủ tục và thực hiện mô hình một cửa để mang lại lợi ích cho ngườI dân đặc biệt lưu ý đến sự tác động lẫn nhau giữa các cấp
Các hoạt động chính
1. Đào tạo năng lực của cán bộ nhân viên được phân công về thiết lập, vận hành và quản lý mô hình một cửa
2. Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về mô hình một cửa cho ngườI dân
	Các quy trình của bộ phận một cửa được thiết lập và làm việc có hiệu quả

	· Các quyết định của UBND
· Điều tra lấy ý kiến người dân và cán bộ

	· Cán bộ còn thiếu hiểu biết về cơ chế một cửa 
· Thiếu nguồn nhân lực đã được đào tạo
· Người dân chưa hiểu rõ về Môt cửa và những quyền lợi của họ do đó đã gây khó khăn cho cán bộ 


	Mục tiêu 3  
Đẩy mạnh việc quản lý và phát triển cán bộ công chức

 
	· Cán bộ công chức thể hiện chất lượng đã được cải thiện trong công việc của họ 
· Các chỉ số về các nhóm dân tộc thiểu số và phát triển giới
	· Điều tra cán bộ công chức 
· Các báo cáo đánh giá 
	· Sắp xếp lại vai trò của cán bộ công chức như thế nào không rõ ràng
· Cơ chế mới về quản lý cán bộ công chức phải được đặt ra
· Năng lực của cán bộ công chức còn hạn chế.

	Kết quả 3.1

Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng

Các hoạt động chính
1. Xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý

2. Xây dựng bản mô tả công việc và định lượng công việc cho mỗi chức danh

3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc của cán bộ công chức
	Hệ thống đánh giá công việc của cán bộ công chức được thiêt lập
Các bản mô tả công việc cho các vị trí liên quan đến CCHC được xây dựng

	· Quyết định của UBND 
· Báo cáo đánh giá
	· Các vị trí của cán bộ công chức không theo hệ thống
· thiếu bản mô tả công việc cho từng cán bộ công chức
· Thiếu việc đánh giá chất lượng thực hiện công việc


	Kết quả 3.2

Năng lực để nâng cao khả năng quản lý hành chính của cán bộ công chức được nâng lên

Các hoạt động chính
1. Đào tạo giảng viên chính qui và tại chức và các cán bộ quản lý đào tạo theo phương pháp học chủ động và học qua thực tế

2. Thí điểm chương trình đào tạo dựa theo năng lực

3. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích đào tạo

4. Nâng cấp cơ sở đào tạo và các trang thiết bị
	Nhóm giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo đạt được năng lực cần thiết
Đào tạo có kết quả trong việc thực hiện công việc
	· Đánh giá trước và sau đào tạo
· Điều tra cán bộ

	· Năng lực của cán bộ còn yếu
· Trình độ cán bộ công chức cấp xã thấp, ngại đi học
· giảng viên yếu, cơ sở đào tạo thiếu

	Mục tiêu 4
Nâng cao năng lực để áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại

	Các dự án thí điểm thực hiện thành công và được phê chuẩn để nhân rộng
Thí điểm các dịch vụ hỗ trợ  đối tượng là người nghèo 

	· Các quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Thiếu kỹ năng quản lý vì là tỉnh mớI thành lập 

	Kết quả 4.1

Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại
Các hoạt động chính: 
1. Giới thiệu và xác địng nhu cầu để áp dụng các công cụ quản lý hiện đại
2. Xây dựng và thử nghiệm quản lý theo ISO 9000:2001 
3. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo công việc

	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo trong việc áp dụng mô hình quản lý hiện đại 
Các dự án thí điểm thực hiện thành công và được phê chuẩn để nhân rộng
	· Các quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá

	· Cán bộ làm công tác quản lý có kiến thức hạn chế về các phương pháp quản lý hiện đại
· hạn chế trong việc chia sẻ thông tin
· Hệ thống quản lý chất lượng ISO chưa được áp dụng
· Mọi hoạt động của các cơquan quản lý nhà nước chưa chú trọng đến quản lý theo kết quả đầu ra


	Kết quả 4.2

Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
Các hoạt động chính
1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá chương trình 
	Chất lượng của công tác đào tạo và tác động của đào tạo đến năng lực của cán bộ tham gia chương trình 
Hệ thống giám sát đánh giá chương trình cung cấp số liệu và những bài học để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 
	· Các báo cáo hàng năm
· Báo cáo đánh giá giữa kỳ
· Báo cáo đánh giá kết thúc chưong trình 

	· Thiếu kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, giám sát & đánh giá chương trình 


 LAI CHÂU
	Tóm lược
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Mục tiêu chiến lược: 
Tỉnh Lai Châu có năng lực thực hiện CCHC

	Các mục tiêu của tỉnh về cải cách hành chính trong giai đoạn 2006-2010 đạt được

	Báo cáo đánh giá hàng năm trình UBND tỉnh và Chính phủ

	· Cơ cấu tổ chức và năng lực chỉ đạo các hoạt động liên quan đến CCHC hiện nay bị hạn chế
· Cải cách về thể chế không được hiểu một cách rõ ràng
· Cán bộ công chức của tỉnh hiện tại thiếu năng lực
· Thiếu phương pháp làm việc và quản lý hiện đại

	Mục tiêu 1 
Tăng cường năng lực để điều hành và quản lý các hoạt động CCHC

	Ban chỉ đạo CCHC và bộ máy quản lý thực hiện có hiệu quả

	· Điều tra ý kiến của các thành phần tham gia
· Quyết định của UBND
· Báo cáo đánh giá 
	· Những nhu cầu và lợi ích của CCHC chưa được hiểu một cách rõ ràng và một số đã cho rằng CCHC là tạo thêm viêc 
· Hệ thống hành chính nhà nước tại cấp tỉnh cũng chưa nhận thức rõ về CCHC


	Kết quả 1.1
Tăng cường sự hiểu biết của các cấp, các ngành về CCHC
Các hoạt động chính
1. Các hoạt động nâng cao nhận thức về CCHC
2. Bồi dưỡng năng lực để xây dựng các kế hoạch hành động về CCHC cho tất cả các cấp
3. Chia sẻ kinh nghiệm về CCHC với các tỉnh khác
	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo tớI năng lực xây dựng các kế hoạch hành động về CCHC

	· Đánh giá đào tạo
· Các kế hoạch hành động về CCHC
	· Nhận thức về mục đích, mục tiêu và các công cụ về CCHC tại các cấp còn yếu
· Năng lực yếu


	Kết quả 1.2
Củng cố kỹ năng quản lý và điều hành việc thực hiện CCHC
Các hoạt động chính
1. Giúp cho Ban Chỉ đạo hiểu rõ hơn vai trò và chức năng của mình
2. Tăng cường cơ chế và các qui định về phốI  hợp
3. Hỗ trợ ban chỉ đạo CCHC và các cán bộ trong việc phốI hợp và giảI quyết các vấn đề liên quan đến CCHC

	Cán bộ có năng lực quản lý thực hiện CCHC đã được tăng cường 
Sự điều phối linh hoạt có thể giảI quyết vướng mắc trong thực tế

	· Quyết định của UBND
· Báo cáo đánh giá
	· Thành viên BCĐ CCHC không gắn kết các hoạt động CCHC với các quy trình và kế hoạch trong các lĩnh vực của mình
· Các cán bộ liên quan đến CCHC thiếu kinh nghiệm và kỹ năng cơ bản trong việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát các chương trinh cải cách liên ngành 

	Kết quả 1.3
Cơ chế đánh giá & giám sát được xây dựng và thực hiện
Các hoạt động chính
1. Xem xét lại và hoàn thiện cơ chế kiểm tra & giám sát hiện hành
2. Cải tiến hệ thống thu thập thông tin, phân tích và báo cáo
3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống đánh giá & giám sát
	Hệ thống giám sát & đánh giá được thiết lập và hoạt động

	· Quyết định của UBND
· Báo cáo đánh giá
	· Ban Chỉ đạo chưa thực quan tâm đến việc chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động cải cách hành chính

· Chất lượng của các báo cáo về chương trình cải cách hành chính còn thấp



	Mục tiêu 2
Tăng cường năng lực để tiến hành cải cách thể chế

	Các chương trình cải cách hiện tại được thực hiện
Thí điểm các dịch vụ cho nhóm đối tượng nghèo
	· Quyết định của UBND
· Báo cáo trình chính phủ
	· Việc thực hiện CCHC hiên nay gặp khó khăn do những ngườI thực hiện không hiểu rõ các văn bản pháp lý và triển khai các văn bản đó


	Kết quả 2.1
Xây dựng năng lực để đơn giản hoá các thủ tục và để nhân rộng mô hình một cửa mang lại lợi ích cho người dân
Các hoạt động chính
1. Đào tạo về kỹ năng cho cán bộ có liên quan về bố trí, thực hiên và quản lý điều hành bộ phận một cửa
2. Thiết kế và thực hiện chương trình truyền thông về Một cửa cho công chúng
	Các quy trình của mô hình một cửa được thiết lập và hoạt động có hiệu quả 
	· Các quyết đinh của UBND
· Khảo sát người dân và cán bộ

	· Sự hiểu biết về mô hình “Một cửa” của cán bộ công chức còn yếu
· Thiếu nguồn nhân lực đã được đào tạo
· Người dân không hiểu rõ về “Một cửa” nên gây khó khăn cho cán bộ công chức
· Thiếu nguồn lực về tài chính cho công tác đào tạo


	Mục tiêu 3
Tăng cường năng lực để củng cố khả năng quản lý hành chính của cán bộ công chức 

	Cán bộ công chức thể hiện chất lượng công việc của họ đã được nâng cao

	· Điều tra cán bộ
· Các báo cáo đánh giá 
	· Chưa hiểu rõ phải cơ cấu lại vai trò của dịch vụ công
· Cần phải có cơ chế mới về quản lý mới cán bộ công chức 
· Năng lực của cán bộ công chức còn hạn chế

	Kết quả  3.1
Các chương trình đào tạo liên quan đến CCHC để xây dựng năng lực quản lý hành chính của cán bộ công chức được xác định
Các hoạt động chính
1. Phân tích quy trình thực hiện công việc và đánh giá nhu cầu đào tạo
2. Xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt căn cứ vào nhu cầu tại các đơn vị có liên quan
3. Tiến hành chương trình đào tạo
	Các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo đã được xác định.
	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Kỹ năng viết báo cáo còn yếu
· Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc còn hạn chế
· Thiếu nguồn lực về tài chính

	Kết quả 3.2
Năng lực của đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý đào tạo về thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo liên quan đến các vấn đề về CCHC tăng cường
Các hoạt động chính:
1. Đào tạo các giảng viên và các nhà quản lý đào tạo theo phương pháp học tập tích cực và vừa học vừa làm
2. Thực hiện các chương trình đào tạo dựa trên năng lực 
	Nhóm giảng viên và các nhà quản lý đào tạo đạt được năng lực cần thiết
Kết quả của đào tạo thể hiện trong chất lượng công việc được nâng cao

	· Đánh giá trước và sau khi đào tạo
· Khảo sát cán bộ
	· Tỉnh thiếu đội ngũ giảng viên
· Giảng viên thiếu kiến thức về CCHC
· Thiếu kinh nghiệm về đào tạo liên quan đến CCHC 


	Mục tiêu 4
Xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý hiện đại
	Các mô hình thực hiện thành công và được phê duyệt để nhân rộng
	· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Thiếu kỹ năng về quản lý do tỉnh vừa mới thành lập


	Kết quả 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng phương pháp quản lý hiện đạI ưu tiên ISO 9000 
Các hoạt động chính: 
1. Phát triển và thí điểm một vài mô hình quản lý hiện đại
2. Đào tạo cán bộ công chức về phương pháp giớI thiệu và xác định nhu cầu áp dụng các công cụ quản lý hiện đại
3. Xây dựng và thí điểm quản lý theo ISO và các phương thức quản lý hiện đại khác
	Chất lượng đào tạo và tác động của công tác đào tạo tớI việc áp dụng phương thức quản lý hiện đại
Các mô hình thực hiện thành công và được phê duyệt để nhân rộng

	· Đánh giá chất lượng đào tạo
· Quyết định của UBND
· Báo cáo đánh giá

	· Không quen với phương pháp quản lý hiện đại do đó không thể nhận biết được cái nào phù hợp
· Thiếu nguồn lực về tài chính

	Kết quả 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng lên
Các hoạt động chính:
1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá dự án

	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo đến năng lực cán bộ tham gia chương trình
Hệ thống giám sát & đánh giá cung cấp số liệu và các bài học để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình
	· Báo cáo hàng năm của chương trình 
· Báo cáo giữa kỳ
· Báo cáo đánh giá kết thúc chương trình 

	· thiếu kỹ năng về lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, giám sát & đánh giá chương trình và dự án 


ĐIỆN BIÊN
	Tóm lược
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Mục tiêu chiến lược
Tỉnh có năng lực thực hiện chương trình CCHC

	Các mục tiêu CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 đạt được
	· Báo cáo đánh giá hàng năm gửi UBND tỉnh và Chính phủ
	· Tỉnh mới thành lập nên thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện cải cách

	Mục tiêu 1
 Tăng cường hệ thống quản lý và năng lực để thực hiện CCHC

 

	Ban chỉ đạo CCHC và bộ máy quản lý thực hiện có hiệu quả

	· Điều tra ý kiến của các bên tham gia
· Quyết định của UBND
· Các báo cáo đánh giá
	· Thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức và thực hiện CCHC
· Thiếu hệ thống giám sát và đánh giá
· Thiếu tính đồng bộ, hợp tác
· Thiếu kinh phí thực hiện và quản lý
· Nhận thức còn yếu

	Kết quả 1.1
Năng lực quản lý và điều hành Ban chỉ đạo CCHC được nâng lên
Các hoạt động chính
1. Đào tạo về kỹ năng để thực hiện CCHC
2. Hoàn thiện các quy chế phối hợp
3. Củng cố Ban chỉ đạo CCHC
4. Hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất bao gồm cả thiết bị công nghệ thông tin cho Ban chỉ đạo CCHC cấp tỉnh, huyện và một số sở thí điểm
5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền và thông tin về CCHC 
	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo đến năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của CCHC 

	· Đánh giá đào tạo
· Kế hoạch hành động của CCHC
	· Sự điều phối về CCHC hiện tạI kém hiệu quả

	Kết quả 1.2
Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thông tin về quản lý được thiết lập
Các hoạt động chính
1. Thiết lập cơ chế kiểm tra và giám sát
2. Cải thiện hệ thống thu thập thông tin, phân tích và báo cáo
3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống giám sát & đánh giá
	Hệ thống giám sát & đánh giá được thiết lập và hoat động

	· Các quyết định của UBND 
· Chất lượng các báo cáo từ hệ thống giám sát đánh giá 

	· Hệ thống giám sát & đánh giá chưa được thiết lập
· Công tác giám sát và đánh giá chưa thường xuyên 

	Mục tiêu 2
Xây dựng năng lực của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

	Thực hiện chương trình CCHC được đẩy mạnh trong cả nước
Thí điểm một số dịch vụ cho người nghèo 
	· Quyết định của UBND
· Báo cáo gửi chính phủ
	· Thách thức đối với tỉnh là theo kịp và hiểu được rằng các chương trình CCHC đã được thúc đẩy trong cả nước

	Kết quả 2.1
Năng lực của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được nâng lên
Các hoạt động chính
1. Đào tạo để nâng cao sự hiểu biết về quản lý nhà nước và dịch vụ công
2. Làm rõ cơ chế của các cơ quan quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công
	Một số mô hình đã được xác định và được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt để thực hiện cho các giai đoạn tiếp theo
	· Đánh giá chất lượng đào tạo
· Các quyết định của UBND

	· Trình độ và kỹ năng về CCHC của cán bộ công chức còn hạn chế
· Tài liệu cần được làm cho dễ hiểu và rõ ràng
· Việc phân chia chức năng giữa các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp cần được hiểu rõ để thực hiện 
· Cơ chế giải quyết các thủ tục hành chính chưa rõ ràng và thống nhất

	Kết quả 2.2
Xây dựng năng lực để đơn giản hoá các thủ tục bằng xây dựng và triển khai một vài mô hình thí điểm ở một số sở, huyện và xã của tỉnh 
Các hoạt động chính
1. Xây dựng và thử nghiệm một vài mô hình để cảI thiện dịch vụ
2. Đào tạo về kỹ năng cho cán bộ có liên quan để bố trí, thực hiện và quản lý điều hành bộ phận một cửa.
3. Cải thiện cơ sở vật chất cho hoạt động Một cửa bao gồm cả thiết bị tin học.
4. Thiết kế và thực hiện chương trình truyền thông về Một cửa cho công chúng
5. Nếu khả thi sẽ nhân rộng mô hình
	Các quy trình của bộ phận một cửa được thiết lập và mô hình một cửa làm việc có hiệu quả 
	· Các quyết định của UBND
· Điều tra người dân và cán bộ trong đó có cả các cơ quan sử dụng dịch vụ một cửa
	· Cán bộ còn thiếu hiểu biết về cơ chế một cửa 
· Thiếu nguồn nhân lực đã được đào tạo
· Người dân chưa hiểu rõ về hoạt động của mô hình một cửa và quyền lợi của bản thân do đó đã gây khó khăn cho cán bộ công chức
· Cơ chế cho mô hình một cửa không rõ ràng
· Thiếu trang bị phương tiện, đặc biệt là ở cấp xã.

	Mục tiêu 3  
Tăng cường việc quản lý và phát triển cán bộ công chức

 
	Cán bộ công chức thể hiện chất lượng công việc của họ đã đươc nâng cao  
Các chỉ số về các nhóm dân tộc thiểu số và phát triển giới
	· Điều tra cán bộ
· Các báo cáo đánh giá
	· Làm thế nào để sắp xếp lạI  vai trò của cán bộ công chức chưa rõ ràng
· Cơ chế mớI về quản lý cán bộ công chức phải được đặt ra
· Năng lực của cán bộ công chức còn hạn chế.

	Đầu ra 3.1
Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng

Các hoạt động chính
1. Xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý
2. Xây dựng bản mô tả công việc và định lượng công việc 
3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc của cán bộ công chức

	Hệ thống đánh giá công việc của cán bộ được thiêt lập và thử nghiệm tạI mô hình một cửa
Các bản mô tả công việc cho các vị trí liên quan đến CCHC được thiết lập và thử nghiệm tạI bộ phận CCHC
	· Quyết định của UBND 
· Báo cáo đánh giá
	· Các vị trí cán bộ công chức không theo hệ thống
· Thiếu bản mô tả công việc cho từng vị trí cán bộ công chức
· Thiếu việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ

	Kết quả 3.2
Năng lực để nâng cao khả năng quản lý hành chính của cán bộ công chức được cải thiện thông qua các chương trình đào tạo được ưu tiên

Các hoạt động chính
1. Thử nghiệm và triển khai các chương trình đào tạo có ưu tiên
2. Đào tạo giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo theo phương pháp học tíc cực và học qua thực tế
3. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích đào tạo
4. Nâng cấp cơ sở đào tạo và các trang thiết bị
	Một nhóm giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo đạt được năng lực cần thiết
Chất lượng của đào tạo thể hiện trong việc thực hiện tốt công việc 

	· Đánh giá trước và sau đào tạo
· Điều tra cán bộ 
	· Năng lực của cán bộ còn yếu
· Trình độ cán bộ công chức cấp xã thấp, ngại đi học
· giảng viên yếu, cơ sở đào tạo thiếu

	Mục tiêu 4
Xây dựng năng lực để áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại

	Các dự án thí điểm thực hiện và được phê duyệt cho nhân rộng 
Thí điểm một số dịch vụ hỗ trợ người nghèo
	· Quyết định của UBND 
· Báo cáo đánh giá 
	· Thiếu những ký năng quản lý do là một tỉnh mới được thành lập 

	Kết quả  4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại
Các hoạt động chính: 
1. Giới thiệu và xác định nhu cầu để áp dụng các công cụ quản lý hiện đại
2. Áp dụng quản lý chất lượng ISO 9000:2001 
3. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo công việc
	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo tới việc áp dụng mô hình quản lý hiện đại 
Các thí điểm thực hiện thành công và được phê chuẩn để nhân rộng
	· Quyết định của UBND 
· Báo cáo đánh giá 

	· Kiến thức về các phương pháp quản lý hiện đại của cán bộ công chức còn hạn chế
· hạn chế trong việc chia sẻ thông tin
· Hệ thống quản lý chất lượng ISO chưa được áp dụng
· Mọi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chưa chú trọng tới quản lý kết quả đầu ra


	Kết quả 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
Các hoạt động chính
1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá dự án

	Chất lượng đào tạo và tác động của đào tạo tới năng lực của cán bộ tham gia chương trình 
Hệ thống giám sát đánh giá chương trình cung cấp số liệu và những bài học để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 
	· Các báo cáo hàng năm của chương trình 
· Báo cáo đánh giá giữa kỳ
· Đánh giá kết thúc chương trình 

	· Thiếu kỹ năng về lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, giám sát & đánh giá chương trình 


2.10. Ngân sách của các hợp phần tỉnh
Lào cai
	Mục tiêu chiến lược:  Năng lực thực hiện CCHC của tỉnh Lào Cai nhằm cung cấp dich vụ minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại và vì dân
	Tháng công
	Ngân sách

	
	Quốc tế
	Trong nước
	

	 
	 
	 
	 

	Mục tiêu 1. Thiết lập hệ thống chỉ đạo và quản lý CCHC hoạt động có hiệu quả 
	 
	 
	 

	Kết quả 1.1 Năng lực của BCĐ CCHC và các Ban quản lý khác được tăng cường 
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.2 Quy chế phối hợp và các qui trình chỉ đạo và thực hiện CCHC được thiết lập 
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.3 Một hệ thống giám sát đánh giá cho công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện CCHC ở các cấp được xây dựng 
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.4 Các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về CCHC được thực hiện 
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng
	4.0
	16.0
	1,120,000

	Mục tiêu 2: Xác định và thử nghiệm các mô hình quản lý nhà nước và dịch vụ công hiệu quả hơn
	 
	 
	 

	Kết quả 2.1 Các mô hình quản lý Nhà nước và dịch vụ công được xác định.
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 2.2 Một số mô hình dịch vụ công được thí điểm.
	2.0
	8.0
	560,000

	Kết quả 2.3 Cơ chế “một cửa” được cải thiện ở các cấp
	1.0
	12.0
	440,000

	Tổng 
	4.0
	24.0
	1,280,000

	Mục tiêu 3 Cải thiện năng lực của cán bộ công chức trong lĩnh vực quản lý nhà nước và dịch vụ công 
	 
	 
	 

	Kết quả 3.1 Cơ cấu công chức và yêu cầu công việc được xác định
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 3.2 Năng lực cải thiện kỹ năng quản lý hành chính của cán bộ công  chức được nâng cao 
	1.0
	12.0
	440,000

	
	
	
	

	Tổng
	3.0
	20.0
	720,000

	Mục tiêu 4:Xây dựng và áp dụng các phưong pháp và hệ thống quản lý hiện đại 
	 
	 
	 

	Kết quả 4.1 Hệ thống quản lý công việc được áp dụng
	4.0
	10.0
	1,000,000

	Kết quả 4.2 Sự phân cấp quản lý
	0.5
	2.0
	140,000

	Két quả 4.3 Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được tăng cường 
	0.5
	2.0
	140,000

	Tổng
	5.0
	14.0
	1,280,000

	Tổng hỗ trợ kỹ thuật
	16.0
	74.0
	4,440,000

	Các khoản khác
	 
	 
	 

	Đánh giá và kiểm toán
	1.0
	4.0
	280,000

	Tham quan học tập
	 
	 
	500,000

	Hội thảo và các khóa tập huấn
	 
	 
	500,000

	Sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm khác
	 
	 
	200,000

	Trang thiết bị cho mô hình một cửa
	 
	 
	1,500,000

	Các khoản chi khác
	 
	 
	454,091

	Hỗ trợ cho hoạt động nhân rộng mô hình
	
	
	450,000

	Tổng chi phí khác 
	 
	 
	3,604,091

	Dự phòng (khoảng 4%)
	 
	 
	333,409

	Tổng cộng
	 
	 
	8,617,500


Đắk nông
	Mục tiêu chiến lược: Tỉnh Đắk Nông có năng lực thực hiện CCHC
	Tháng công
	Ngân sách

	
	Quốc tế
	Trong nước
	

	 
	 
	 
	 

	Mục tiêu 1  Tăng cường hệ thống quản lý và năng lực thực hiện CCHC 
	 
	 
	 

	Kết quả 1.1
Năng lực quản lý và điều hành của Ban chỉ đạo CCHC được nâng lên
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.2
Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thông tin về quản lý được thiết lập
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng 
	2.0
	8.0
	560,000

	Mục tiêu 2 Phát triển năng lực các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Kết quả 2.1
Xây dựng năng lực để đơn giản hóa các thủ tục và thực hiện mô hình một cửa làm lợi cho người dân
	1.0
	12.0
	720,000

	Tổng
	2.0
	16.0
	720,000

	Mục tiêu 3  Đẩy mạnh việc quản lý và phát triển cán bộ công chức 
	 
	 
	 

	Kết quả 3.1
Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng
	2.0
	8.0
	560,000

	Kết quả 3.2
Khả năng hoàn thiện năng lực quản lý hành chính của cán bộ công chức được tăng cường
	1.0
	12.0
	440,000

	Tổng
	3.0
	20.0
	1,000,000

	Mục tiêu 4 Nâng cao năng lực để áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại 
	 
	 
	 

	Kết quả 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại 
	1.0
	6.0
	320,000

	Kết quả 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng
	2.0
	10.0
	600,000

	Tổng hỗ trợ kỹ thuật
	9.0
	54.0
	2,880,000

	Các khoản khác
	 
	 
	 

	Đánh giá và kiểm toán
	1.0
	4.0
	280,000

	Học tập tham quan
	 
	 
	500,000

	Hội thảo và các khóa tập huấn
	 
	 
	500,000

	Sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm khác
	 
	 
	200,000

	Trang thiết bị cho mô hình một cửa
	 
	 
	1,500,000

	Các khoản chi khác
	 
	 
	165,000

	Hỗ trợ cho hoạt động nhân rộng mô hình
	
	
	350 000

	Tổng chi phí khác 
	 
	 
	3,145,000

	Dự phòng (khoảng 4%)
	 
	 
	252,500

	Tổng cộng
	 
	 
	6,627,500


Lai châu
	Mục tiêu chiến lược: Tỉnh Lai châu có năng lực thực hiện CCHC
	Tháng công
	Ngân sách

	
	Quốc tế
	Trong nước
	

	 
	 
	 
	 

	Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực để chỉ đạo và quản lý các hoạt động CCHC 
	 
	 
	 

	Kết quả 1.1
Tăng cường sự hiểu biết về CCHC của các cơ quan ở các cấp
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.2
Củng cố kỹ năng quản lý và phối hợp trong việc thực hiện CCHC
	1.0
	4.0
	280,000

	Kết quả 1.3
Cơ chế đánh giá & giám sát được xây dựng và thực hiện
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng
	3.0
	12.0
	840000

	Mục tiêu 2 Tăng cường năng lực để thực hiện cải cách thể chế 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Kết quả 2.1
Nâng cao năng lực để đơn giản hoá các thủ tục và thực hiện cơ chế một cửa mang lại lợi ích cho người dân

	1.0
	12.0
	720,000

	Tổng
	2.0
	16.0
	720,000

	Mục tiêu 3 Tăng cường khả năng của cán bộ công chức trong việc nâng cao khả năng quản lý hành chính 
	 
	 
	 

	Kết quả  3.1
Các chương trình đào tạo để xây dựng năng lực quản lý hành chính của cán bộ công chức được xác định 
	1.0
	4.0
	280,000

	Đầu ra 3.2
Năng lực của đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý đào tạo trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo theo khả năng chuyên môn được nâng lên
	1.0
	12.0
	440,000

	Tổng 
	2.0
	16.0
	720,000

	Mục tiêu 4  Xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý hiện đại 
	 
	 
	 

	Đẩu ra 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng phương pháp quản lý hiện đại
	1.0
	6.0
	320,000

	Đầu ra 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được tăng cường
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng 
	2.0
	10.0
	600,000

	Tổng hỗ trợ kỹ thuật
	9.0
	54.0
	2,880,000

	Các khoản khác
	 
	 
	 

	Đánh giá và kiểm toán
	1.0
	4.0
	280,000

	Học tập tham quan
	 
	 
	500,000

	Hội thảo và các khóa tập huấn
	 
	 
	500,000

	Sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm khác
	 
	 
	200,000

	Trang thiết bị cho mô hình một cửa
	 
	 
	1,500,000

	Các khoản chi khác
	 
	 
	165,000

	Hỗ trợ cho hoạt động nhân rộng mô hình
	
	
	350,000

	Tổng chi phí khác 
	 
	 
	3,145,000

	Dự phòng (khoảng 4%)
	 
	 
	252,500

	Tổng cộng
	 
	 
	6,627,500


Điện biên
	Mục tiêu chiến lược: Tỉnh Điện biên có năng lực thực hiện CCHC
	Tháng công
	Ngân sách

	
	Quốc tế
	Trong nước
	

	 
	 
	 
	 

	Mục tiêu 1  Tăng cường hệ thống quản lý và năng lực để thực hiện CCHC
	 
	 
	 

	Đầu ra 1.1
Năng lực quản lý và điều hành của Ban chỉ đạo CCHC được nâng cao
	1.0
	4.0
	280,000

	Đầu ra 1.2
Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thông tin về quản lý được thiết lập
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng
	2.0
	8.0
	560,000

	Mục tiêu 2 Xây dựng năng lực của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
	 
	 
	 

	Đầu ra 2.1
Năng lực của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được cải thiện 
	1.0
	4.0
	280,000

	Đầu ra 2.2
Xây dựng năng lực đơn giản hóa các thủ tục và thực hiện mô hình một cửa làm lợi cho người dân
	1.0
	12.0
	440,000

	Tổng 
	2.0
	16.0
	720,000

	Mục tiêu 3 Tăng cường việc quản lý và phát triển cán bộ công chức 
	 
	 
	 

	Đầu ra 3.1
Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng
	2.0
	8.0
	560,000

	Đầu ra 3.2
Khả năng để hoàn thiện năng lực quản lý hành chính của cán bộ công chức được tăng cường 
	1.0
	12.0
	440,000

	Tổng
	3.0
	20.0
	1,000,000

	Mục tiêu 4 Nâng cao năng lực để áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại 
	 
	 
	 

	Đầu ra 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại
	1.0
	6.0
	320,000

	Đầu ra 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được tăng cường 
	1.0
	4.0
	280,000

	Tổng
	2.0
	10.0
	600,000

	Tổng hỗ trợ kỹ thuật
	9.0
	54.0
	2,880,000

	Các khoản khác
	 
	 
	 

	Đánh giá và kiểm toán
	1.0
	4.0
	280,000

	Học tập tham quan
	 
	 
	500,000

	Hội thảo và các khóa tập huấn
	 
	 
	500,000

	Sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm khác
	 
	 
	200,000

	Trang thiết bị cho mô hình một cửa
	 
	 
	1,500,000

	Các khoản chi khác
	 
	 
	165,000

	Hỗ trợ cho hoạt động nhân rộng mô hình
	
	
	350,000

	Tổng chi phí khác 
	 
	 
	3,145,000

	Dự phòng (khoảng 4%)
	 
	 
	252 500

	Tổng cộng
	 
	 
	6,627,500


2.11.  Điều khoản tham chiếu cho hỗ trợ kỹ thuật
a) Nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ chương trình trong nước
Thời gian dịch vụ:  4 năm
Dịa điểm: Lào cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắc Nông và Hà nội 
Vị trí: Nhóm sẽ bao gồm 2 đến 4 chuyên gia trong nước với chuyên môn và kinh nghiệm về CCHC.  Vai trò chính của Nhóm là hỗ trợ quản lý trong các Sở Nội vụ và ban CCHC trong mỗi tỉnh để bảo đảm việc thực hiện các hoạt động chương trình, đầu ra và kết quả, cũng như điều phối và hỗ trợ các đầu vào của các chuyên gia CCHC quốc tế và các chuyên gia quốc tế và trong nước ngắn hạn. 
Các công việc và trách nhiệm cụ thể bao gồm: 
1. Tư vấn ban quản lý Sở Nội vu và các ban CCHC về các hoạt động liên quan đến đầu ra và các kết quả hoạt động.
2. Cung cấp đào tạo khi cần thiết để tăng năng lực trong quản lý chương trình tại Sở Nội vụ và các phòng ban CCHC.
3. hỗ trợ Ban quản lý SNV và Ban CCHC những vấn đề sau đây:
· phát triển hệ thống theo dõi và đánh giá.
· Phát triển các tiêu chí để chia sẽ kinh nghiệm, cũng như phân phát các tài liệu và kinh nghiệm học tập chung.
· Chuẩn bị các kế hoạch làm việc và ngân sách năm, cũng như chuẩn bị các báo cáo tiến độ, đặc biệt báo cáo năm và giữa năm
· Chuẩn bị các điều khoản và các gói thầu để tìm kiếm các dịch vụ tư vấn trong nước, cũng như điều phối và kiểm tra chất lượng đầu vào và đầu ra từ các chuyên gia quốc tế và trong nước.
· Bảo đảm các hoạt động xây dựng năng lực được đánh giá.
4. Cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động trong mạng lưới. 
5. Hỗ trợ chuẩn bị các điều khoản cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hằng năm, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.
6. Cung cấp hoạt động biên và phiên dịch, đặc biệt trong các kế hoạch công việc và ngân sách năm, báo cáo tiến độ và các biên bản họp BCĐ CCHC. Khi cần thiết, việc biên dịch và phiên dịch liên quan đến đầu vào tư vấn là thành phần trong các hợp đồng tư vấn.
Yêu cầu đối với các thành viên: 
· Bằng đại học hoặc sau đại học. 
· 5 đến 10 năm kinh nghiệm về CCHC. 
· Kinh nghiệm làm việc trong các vùng xa và với người dân tộc thiểu số. 
· Có kỹ năng xây dựng nhóm, kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ. 
· Có năng lực sáng tạo và chủ động và biết cách đạt mục tiêu.
· Có năng lực về đào tạo.
· Có kỹ năng nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh. 
b) Chuyên gia CCHC quốc tế
Thời gian làm việc:  làm việc bán thời gian (4 tháng/năm).
Địa điểm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Nông và Hà Nội
Vị trí: Vai trò chính của chuyên gia CCHC quốc tế dài hạn là hỗ trợ BCĐ CCHC trong từng tỉnh để đảm bảo chất lượng của các hoạt động chương trình, đầu ra và các kết quả, cũng như là người hỗ trợ cho nhóm hỗ trợ dự án quốc gia.
Các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể bao gồm: 
1. Tư vấn BCĐ CCHC và ban quản lý Sở Nội vụ và các ban CCHC và các vấn đề chiến lược mà sẽ tác động đến đầu ra và các kết quả của dự án.
2. Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến CCHC theo yêu cầu của BCĐ CCHC và ban lãnh đạo Sở Nội vụ và các ban CCHC.
3. Tư vấn và giúp đỡ ban hỗ trợ dự án quốc gia về những việc dưới đây:
· Phát triển của hệ thống theo dõi và đánh giá.
· Phát triển các tiêu chí chia sẽ kinh nghiệm cũng như xác định và chuẩn bị các tài liệu học tập và các bài học kinh nghiệm để  phổ biến.
· Chuẩn bị các kế hoạch làm việc và ngân sách hàng năm, cũng như chuẩn bị các báo cáo tiến trình, đặc biệt là các báo cáo giữa năm và hàng năm.
· Chuẩn bị các điều khoản và các gói thầu để cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước. 
· Kiểm tra chất lượng đầu vào và đầu ra từ các hoạt động tư vấn trong nước và quốc tế. 
· Bảo đảm các hoạt động xây dựng đều được đánh giá.
4. Hỗ trợ việc tìm kiếm các chuyên gia quốc tế ngắn hạn, bao gồm tóm tất và điều phối các hoạt động của họ.
5. Hỗ trợ việc chuẩn bị các điều khoản cho điều tra cơ bản, các điều tra thường xuyên hàng năm, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ của dự án.
Yêu cầu: 
· Trình độ sau đại học. 
· Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong CCHC.
· Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam/ các nước lân cận.
· Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng tạo mối quan hệ.
· Khả năng chủ động, sáng tạo và làm việc đạt mục đích.
· Có năng lực về đào tạo và huấn luyện.
· Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt. 
2.12.  Đề xuất kế hoạch thực hiện cho năm thứ nhất
	Lào cai
	Các hoạt động

	
	Năm thứ nhất
	Các năm tiếp theo

	Kết quả 1.1
Năng lực của BCĐ CCHC và các Ban khác của các Sở, Ban ngành được nâng cao.
	1. Huy động và hợp lý hóa các nguồn lực tài chính từ nhà nước và các nhà tài trợ
2. Nâng cao năng lực của giảng viên địa phương về CCHC 
	3. Triển khai các khóa đào tạo về CCHC ở các cấp
4. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động về CCHC ở mọi cấp
5. Tiến hành các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng vi tính của các cán bộ công chức ở mọi cấp

	Kết quả 1.2: 
Quy chế phối hợp và các qui trình chỉ đạo và thực hiện CCHC được xây dựng.
	1. Xây dựng quy chế, các qui trình và nguyên tắc phối hợp để thực hiện CCHC.
	2. Tổ chức tập huấn để hỗ trợ việc thực hiện các qui định về phối hợp

	Kết quả 1.3 
Hệ thống giám sát đánh giá cho công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện CCHC ở các cấp được xây dựng.
	1. Thí điểm và thử nghiệm tiêu chí giám sát đánh giá.
2. Đào tạo cán bộ phù hợp để quản lý và vận hành hệ thống giám sát đánh giá
	

	Kết quả 1.4 
Các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về CCHC được thực hiện.
	1. Đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên các kỹ năng truyền thông về CCHC ở các cấp.
	2. Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông cho cán bộ và nhân dân (sử dụng báo đài, hội thảo, tờ rơi, thi tìm hiểu, v.v.)


	Kết quả 2.1
Các mô hình quản lý Nhà nước và dịch vụ công được xác định.
	1. Tập huấn để tăng cường sự hiểu biết về quản lý Nhà nước và dịch vụ công
2. Xây dựng chỉ số và phưong pháp xác định các mô hình thích hợp.
	

	Kết quả 2.2
Một số mô hình dịch vụ công được thí điểm
	
	1. Thiết kế 2 mô hình thí điểm
2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan  đến mô hình thí điểm 
3.  Đào tạo kiến thức và kỹ năng quản lý các mô hình thí điểm 

	Kết quả 2.3
Cơ chế “một cửa” được cải thiện ở các cấp
	1. Cải thiện các thủ tục hành chính và dịch vụ để hỗ trợ hoạt động Một cửa


	2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ trực tiếp giải quyết công việc tại bộ phận một cửa.

3. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện cơ chế một cửa.

4. Nâng cao nhận thức về cơ chế Một cửa 

	Kết quả 3.1
Cơ cấu công chức và yêu cầu công việc được xác định 
	1. Xây dựng năng lực phân tích tổ chức và phân tích công việc
2. Xây dựng năng lực thực hiện phân tích quy trình công việc và chuẩn bị bản mô tả công việc cho từng chức danh công chức.
	3. Thí điểm ỏ một số đơn vị


	Kết quả 3.2
Năng lực cải thiện kỹ năng hành chính cho cán bộ được nâng cao.

	1. Đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình và phương pháp giảng dậy phù hợp với từng đối tượng 
	2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy.
3. Đào tạo kỹ năng cho cán bộ công chức dựa theo công việc.
4. Hỗ trợ về điều kiện, phương tiện cho các cơ sở đào tạo.
5. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cán bộ về ích lợi của đào tạo.

	
	
	

	Kết quả 4.1
Hệ thống quản lý công việc được áp dụng
	1. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về quản lý công việc 
	1. Phát triển một hệ thống quản lý công việc

2. Tập huấn để hỗ trợ thực hiện thí điểm

3. Nhân rộng mô hình nếu khả thi

	Kết quả 4.2
Sự phân cấp quản lý
	2. Xác định thẩm quyền quyết định ở mỗi cấp, ngành.
3. Nối kết với hệ thống quản lý công việc.
	1. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về quản lý công việc 
2. Phát triển một hệ thống quản lý công việc
3. Tập huấn để hỗ trợ thực hiện thí điểm
4. Nhân rộng mô hình nếu khả thi

	Kết quả 4.3
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được trang bị
	1. Đào tạo kỹ năng quản lý chu trình dự án.
2. Xây dựng cơ chế giám sát dự án 
	


	Đắk Nông
	Các hoạt động

	
	Năm thứ nhất
	Các năm tiếp theo

	Kết quả 1.1
Năng lực quản lý và điều hành của Ban chỉ đạo CCHC được nâng lên
	1. Đào tạo về kỹ năng để thực hiện CCHC
2. Hoàn thiện các quy chế phối hợp
3. Thành lập Ban chỉ đạo CCHC 
	4. Hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho Ban chỉ đạo CCHC
5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền về CCHC

	Kết quả 1.2
Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thoongtin về quản lý được thiết lập
	1. Xem xét và hoàn thiện cơ chế kiểm tra và giám sát.
2. Hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin, phân tích và hệ thống báo cáo
	3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống giám sát & đánh giá 


	Kết quả 2.1
Xây dựng năng lực đơn giản hóa các thủ tục và thực hiện mô hình một cửa mang lại lợi ích cho người dân
	1. Đào tạo cho cán bộ có liên quan về kỹ năng thiết lập, thực hiện và quản lý  điều hành bộ phận một cửa


	2. Thiết kế và thực hiện chương trình truyền thông về Một cửa cho công chúng 



	Kết quả 3.1
Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng
	1. Xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý 
	2. Xây dựng bản mô tả công việc và định lượng công việc cho mỗi chức danh.
3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc của cán bộ công chức. 

	Kết quả 3.2
Năng lực để hoàn thiện khả năng quản lý hành chính của cán bộ công chức được tăng cường 
	1. Đào tạo giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo theo các phương pháp học tích cực và học qua thực tế
	2. Thí điểm các chương trình đào tạo dựa theo năng lực
3. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích đào tạo.
4. Nâng cấp cơ sở đào tạo và các trang thiết bị.

	Kết quả 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại
	1. Giới thiệu và xác định nhu cầu để áp dụng các công cụ quản lý hiện đại.
2. Thí điểm áp dụng quản lý chất lượng ISO 9000:2001
	3. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý công việc

	Đầu ra 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
	1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án.
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá chương trình
	


	Lai Châu
	Các hoạt động

	
	Năm thứ nhất
	Các năm tiếp theo

	Kết quả 1.1
Tăng cường sự hiểu biết của các tổ chức ở các cấp về CCHC
	1. Các hoạt động nâng cao nhận thức về CCHC
2. Học tập kinh nghiệm về CCHC của các tỉnh khác
	3. Bồi dưỡng năng lực để xây dựng kế hoạch hành động về CCHC cho tất cả các cấp

	Kết quả 1.2
Củng cố kỹ năng quản lý và điều hành việc thực hiện CCHC
	1. Tăng cường cơ chế và quy đinh hợp tác 

	2. Hỗ trợ Ban chỉ đạo CCHC và cán bộ trong việc điều phối và giải quyết các vấn đề liên quan đến CCHC

	Kết quả 1.3
Cơ chế đánh giá & giám sát được xây dựng và thực hiện
	1. Xem xét lại và cải thiện cơ chế kiểm tra & giám sát hiện hành

	2. Cải tiến hệ thống thu thập thông tin, phân tích và báo cáo
3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống đánh giá & giám sát

	Kết quả 2.2
Nâng cao năng lực để đơn giản hoá các thủ tục và thực hiện cơ chế một cửa mang lại lợi ích cho người dân
	1. Đào tạo về kỹ năng cho cán bộ có liên quan để bố trí, thực hiên và quản lý điều hành bộ phận một cửa
	2. Thiết kế và thực hiện chương trình truyền thông về Một cửa cho công chúng

	Kết quả 3.1
Các chương trình đào tạo để xây dựng khả năng hành chính của cán bộ công chức 
	1. Phân tích quy trình thực hiện công việc và đánh giá nhu cầu đào tạo

	2. Thiết kế chương trình đào tạo đặc biệt dựa theo năng lực tại một số đơn vị thí điểm
3. Triển khai các chương trình đào tạo


	Kết quả 3.2
Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý đào tạo để thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo liên quan đến CCHC 
	
	1. Đào tạo các giảng viên và các nhà quản lý đào tạo theo phương pháp học tập tích cực và vừa học vừa làm
2. Thí điểm chương trình đào tạo dựa trên năng lực 


	Kết quả 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định và áp dụng mô hình quản lý hiện đại
	1. Giới thiệu và xác định nhu cầu áp dụng ISO và các công cụ quản lý hiện đại

	2. Xây dựng và tiến hành thí điểm một số phương pháp quản lý hiện đại


	Kết quả 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
	1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án.
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá chương trình
	


	Điện Biên
	Các hoạt động

	
	Năm thứ nhất
	Các năm tiếp theo

	Kết quả 1.1
Năng lực quản lý và điều hành của Ban chỉ đạo CCHC được nâng lên
	
	1. Đào tạo về kỹ năng để thực hiện CCHC
2. Hoàn thiện các quy chế phối hợp
3. Củng cố các Ban chỉ đạo CCHC
4. Hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho Ban chỉ đạo CCHC
5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền về CCHC

	Kết quả 1.2
Hệ thống giám sát & đánh giá để cung cấp thông tin phản hồi và thông tin về quản lý được thiết lập
	
	1. Thiết lập cơ chế kiểm tra và giám sát
2. Cải thiện hệ thống thu thập thông tin, phân tích và báo cáo
3. Đào tạo cán bộ thích hợp để quản lý và điều hành hệ thống giám sát & đánh giá

	Kết quả 2.1
Năng lực của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được nâng lên
	
	1. Đào tạo để nâng cao sự hiểu biết về quản lý nhà nước và dịch vụ công
2. Làm rõ cơ chế của các cơ quan hành chính và dịch vụ công

	Kết quả 2.2. 
Xây dựng năng lực để đơn giản các thủ tục và thực hiện mô hình một cửa làm lợi cho người dân

	1. Xây dựng và thử nghiệm một số mô hình thí điểm để cải thiện việc dịch vụ
2. Đào tạo về kỹ năng cho cán bộ có liên quan để bố trí, thực hiện và quản lý  điều hành bộ phận một cửa 
3. Cải thiện cơ sở vật chất cho hoạt động Một cửa.
4. Thiết kế và thực hiện chương trình truyền thông về Một cửa cho công chúng
	5. Nhân rộng mô hình ở những nơi thích hợp 

	Kết quả 3.1
Hệ thống quản lý cán bộ công chức được xây dựng 
	
	1. Xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý 
2. Xây dựng bản mô tả công việc và định lượng công việc cho mỗi chức danh
3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc của cán bộ công chức

	Kết quả 3.2
Năng lực để hoàn thiện khả năng hành chính của cán bộ công chức được tăng cường 
	
	1. Tiến hành thí điểm các chương trình đào tạo có ưu tiên 
2. Đào tạo giảng viên và quản lý đào tạo theo phương pháp học tích cực và học qua thực tế
3. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích đào tạo
4. Nâng cấp cơ sở đào tạo và các trang thiết bị 

	Kết quả 4.1
Cán bộ công chức có thể xác định áp dụng mô hình quản lý hiện đại

	
	1. Giới thiệu và xác định nhu cầu áp dụng các công cụ quản lý hiện đại
2. Áp dụng quản lý chất lượng ISO 9000:2001
3. Xây dụng và áp dụng hệ thống quản lý công việc

	Kết quả 4.2
Kỹ năng quản lý chương trình và dự án được nâng cao
	1. Đào tạo về quản lý chương trình và dự án
2. Xây dựng cơ chế giám sát & đánh giá chương trình 
	


3. TRỤ CỘT QUẢN TRỊ CÔNG

3.1
Những vấn đề chiến lược cần cân nhắc đối với trụ cột Quản Trị Công
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược hỗ trợ của Đan Mạch cho Việt Nam giai đoạn 2006-2010 là hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo thông qua hỗ trợ những nỗ lực cải cách trong đó có có các chương trình cải cách nhằm cải thiện quản trị công và đấu tranh chống tham nhũng
Trong bối cảnh như vậy năm chiến lược đã được thông qua để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trụ cột Quản trị công nằm trong phạm vi của ít nhất là một trong những chiến lược đó, đặc biệt là chiến lược tập trung tăng cường tiến trình dân chủ hóa, sụ tham gia của người dân và bình đẳng.
Trụ cột Quản trị công là một phần của chương trình tổng thể hỗ trợ thúc đẩy quản trị công, đồng thời bổ xung cho các sáng kiến và các chương trình khác do Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam. Trụ cột Quản trị công sẽ tập trung cho xây dựng năng lực trong quản trị dân chủ và luật quyền con người.
Các cơ quan đối tác phía Việt Nam là Quốc hội (tiếng Anh viết tắt là NA) và các viện nghiên cứu và trường đại học. Quốc hội hiện là đối tác của Đan Mạch đặc biệt trong chương trình cải cách pháp luật và tư pháp (tiếng ANh viết tắt là chương trình JOPSO), còn các đối tác khác chưa nhận được hỗ trợ của Đan Mạch trước đây.
Các hoạt động sẽ được phối kết hợp chặt chẽ với chương trình JOPSO hiện đang được thực hiện vì một vài đối tác trong chương trình JOPSO cũng sẽ là đối tác trong một số hợp phần của Trụ cột Quản trị công này, đặc biệt là hai hợp phần 1 và 2. Tuy nhiên hai hợp phần 3 và 4 cũng sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến cả hai chương trình.
Để tăng cường tính tự chủ, các cơ quan đối tác của chương trình đã tham gia rất tích cực vào quá trình xây dựng các hợp phần thông qua các buổi làm việc với hai đoàn công tác liên quan đến nội dung của các hợp phần.
3.2
Mục tiêu 
Các mục tiêu trước mắt của trụ cột Quản trị công là: 
1. Thành lập một cơ quan xử lý khiếu nại hoạt động có hiệu quả. 

2. Tăng cường năng lực cho các ĐBQH và ĐBHĐND cấp tỉnh trong công tác nghị trường.

3. Tăng cường năng lực trong lĩnh vực giáo dục quyền con người.

4. Xây dựng và đưa vào hoạt động các Trung tâm nghiên cứu quyền con người ở hai trường đại học để thúc đẩy hoạt động xây dựng năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người.

Về chủ đề hỗ trợ sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:
· Xây dựng các thiết chế chủ chốt để hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa hoặc củng cố những thiết chế chủ đạo trong cơ quan lập pháp;
· Nâng cao năng lực cho các trường đại học và viện nghiên cứu về luật quyền con người và giáo dục quyền con người.
Ba hợp phần của trụ cột bao gồm:
1) Tăng  cường năng lực cho Quốc hội. Hợp phần này bao gồm hai tiểu hợp phần
a) Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam
b) Hợp tác giữa Nghị viện Đan Mạch và Quốc hội Việt Nam
2) Diễn đàn về giáo dục quyền con người bậc đại học và trên đại học
3) Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người.
3.3. Tình hình quản trị công
Một số sáng kiến cải cách đã được tiến hành trong những năm gần đây ở Việt Nam như Chiến lược cải cách pháp luật và tư pháp giai đoạn 2005 - 2010 và Chiến lược phát triển hệ thống pháp lý giai đoạn 2005 – 2020. Chiến lược phát triển hệ thống pháp lý xác định việc triển khai và thực thi quyền con người là một trong sáu định hướng căn bản trong việc ban hành luật kịp thời và đầy đủ và nghiêm túc thực thi luật cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về quyền con người và quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tăng cường bảo hộ nhà nước đối với các quyền và lợi ích chính đáng của công dân cũng như nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là tòa án, trong việc đảm bảo thực hiện các quyền và lợi ích đó; xử lý nghiêm khắc mọi hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân; khắc phục các vụ oan sai; khẩn trương soạn thảo và ban hành Luật bồi thường nhà nước.
Về kinh tế, Việt Nam đã thành công trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,5% (giai đoạn 2000 – 2005). Các tiêu chí kinh tế vĩ mô chủ chốt đều tăng trưởng nhanh chóng như tiết kiệm, tiêu dùng, thu chi ngân sách và đầu tư.
Việt Nam đã tham gia một số công ước quốc tế về quyền con người như Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và đã phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, và Công ước về quyền trẻ em cũng như các nghị định thư không bắt buộc của Công ước này.
Tham nhũng vẫn là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Năm 2006, Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Việt Nam thứ 118 trong 163 quốc gia trong bảng xếp hạng về mức độ tham nhũng. Khảo sát của tổ chức này dựa trên nhận xét của các bên liên quan tại mỗi quốc gia được đánh giá.
Năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Dân nguyện với tư cách là một cơ quan của QH hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBTVQH và được hỗ trợ bởi Vụ Dân nguyện thuộc VPQH. Ban Dân nguyện có chức năng giúp UBTVQH về các vấn đề khiến kiện liên quan đến các sai phạm trong quản lý hành chính và:
i) Tiếp nhận và đôn đốc các ngành các cấp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo;
ii) Đề xuất các sáng kiến trình UBTVQH về việc sửa đổi chính sách và luật pháp trên cơ sở những kinh nghiệm đúc kết được từ công tác xử lý khiếu nại tố cáo;
iii) Giúp UBTVQH giám sát việc thực hiện luật khiếu nại tố cáo;
iv) Giup UBTVQH soạn thảo các báo cáo trên cơ sở tập hợp các ý kiến, đề xuất và nguyện vọng của cử tri bao gồm việc tham khảo với cử tri và với các ĐBQH về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan nhà nước;
v) Giúp QH hướng dẫn các đại biểu thực hiện công tác xử lý khiếu nại tố cáo.
Việc thành lập một cơ quan chuyên trách về xử lý khiếu nại tố cáo đòi hỏi một số cải cách về luật pháp như sửa đổi luật tổ chức QH, luật khiếu nại tố cáo và luật giám sát QH cũng như các sửa đổi trong các văn kiện pháp lý và hành chính khác. 
Nhìn chung, QH Việt Nam đang trải qua một quá trình đổi mới sâu sắc và nhiều luật mới đã được thông qua để tăng cường hiệu quả của QH. Ví dụ như số lượng các đại biểu chuyên trách đã tăng lên. Tuy nhiên QH vẫn phải đương đầu với thách thức là khối lượng công việc quá lớn và làm sao để đảm bảo chất lượng các đạo luật được thông qua cũng như tổ chức các ủy ban của QH sao cho hiệu quả. Ý thức về vai trò của người đại biểu nhân dân có thể còn chưa đầy đủ, nhất là đối với các đại biểu mới trúng cử lần đầu. 
3.4.
Các hoạt động của các nhà tài trợ khác trong lĩnh vực quản trị công 
Một số nhà tài trợ ở Việt Nam đã và đang hỗ trợ thúc đẩy quản trị công. Hỗ trợ dành cho QH từ trước đến nay tập trung vào hai lĩnh vực là: 
i) Hỗ trợ hệ thống pháp luật, lập pháp và vai trò của QH trong quá trình lập pháp, và
ii) Hỗ trợ công tác phát triển chung của QH. 
Nhóm đối tượng của lĩnh vực hỗ trợ thứ nhất là QH, VPQH và các bên liên quan khác tham gia tích cực vào quá trình lập pháp. Lĩnh vực hỗ trợ thứ hai nhắm đến QH, các ĐBQH và các ủy ban QH cũng như hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhân viên và HĐND các cấp.
 Theo báo cáo của UNDP nhan đề “Hỗ trợ của nhà tài trợ cho công tác phát triển QH ở Việt Nam: những vấn đề về phối hợp và hài hòa hóa”, 9 dự án đã được thực hiện từ năm 1996 nhằm hỗ trợ VPQH và QH. 
UNDP
Năm 1996, UNDP và Đan Mạch đồng tài trợ một dự án hỗ trợ kỹ thuật cho VPQH. Ngoài ra, một dự án tài trợ của UNDP và Đan Mạch cũng tập trung vào hỗ trợ HĐND cấp tỉnh và các ĐB HĐND. UNDP tiếp tục dự án này thông qua dự án giai đoạn hai (UNDP II) với VPQH và dự án UNDP về giám sát ngân sách với Ủy ban Ngân sách và Kinh tế của QH.
 Dự án UNDP II về “Hỗ trợ các đại biểu dân cử” hỗ trợ các ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh thực hiện các chứng năng đại diện của mình và xây dựng vai trò của người đại biểu dân cử, trong đó có hỗ trợ về tham khảo ý kiến nhân dân và mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri. Dự án này cũng hỗ trợ HĐND cấp tỉnh và xây dựng các quy trình để giúp VPQH trong công tác của mình.
Dự án UNDP về giám sát ngân sách hỗ trợ việc thực thi luật Ngân sách nhà nước mới, có hiệu lực từ năm 2004 và đã tăng cường vai trò của các đại biểu dân cử trong quá trình ngân sách. Trọng tâm chính của dự án là xây dựng năng lực cho các vị ĐBQH và ĐB HĐND trong công tác giám sát và phê duyệt ngân sách trung ương và địa phương. Hỗ trợ được thự hiện thông qua việc xây dựng năng lực cho các đại biểu trong việc nắm bắt và giám sát ngân sách cũng như làm việc với các cơ quan quản lý và sử dụng ngân sách chủ chốt là Bộ Tài chính, QH, và Kiểm toán nhà nước trong quá trình xây dựng ngân sách. Công tác này không chỉ bao gồm việc phê duyệt ngân sách mà còn cả quá trình tham vấn trong quá trình xây dựng ngân sách trung ương và địa phương và thông tin cho các đại biểu về mục đích của công tác giám sát. Dự án đang tăng cường hỗ trợ Ủy ban Ngân sách và Kinh tế QH trong việc phân tích tất cả các lĩnh vực công tác của mình chứ không chỉ giới hạn ở nội dung giám sát ngân sách. 
Dự án UNDP về “Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử ở Việt Nam” sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2012. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử của Việt Nam ở cả trung ương và cấp tỉnh. Dự án do VPQH thực hiện và có 4 hợp phần chính là i) Tăng cường đối thoại chính sách và điều phối viện trợ trong các cơ quan dân cử; ii) Tăng cường năng lực giám sát và đại diện cho các ĐBQH; iii) Tăng cường năng lực giám sát và đại diện cho ĐB HĐND cấp tỉnh, và iv) Các hoạt động đào tạo thể chế trong VPQH nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo của các ĐBQH và ĐB HĐND cấp tỉnh. 
Ủy ban châu Âu
Năm 2006, Uỷ ban châu Âu bắt đầu hỗ trợ VPQH và QH cũng như các thể chế pháp lý. Dự án Hỗ trợ thể chế của UB châu Âu cho Việt Nam nằm trong các lĩnh vực tương tự như của Dự án JOPSO của Đan Mạch ở giai đoạn II và III. Mục tiêu tổng quát của dự án của UB châu Âu là tăng cường hiệu quả của các cơ quan lập pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế. Cũng giống như trong dự án JOPSO giai đoạn II, VPQH, VKSNDTC, TANDTC và Bộ Tư pháp là đối tượng thụ hưởng. 
Thụy điển (SIDA)
Xây dựng năng lực cho QH và VPQH
Năm 1998, SIDA bắt đầu hỗ trợ QH trong đó có một hợp phần lớn là để hỗ trợ quan hệ nghị viện giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Thụy Điển cũng như hỗ trợ công tác thông tin đến quảng đại công chúng. Giai đoạn II của dự án SIDA “Phát triển năng lực cho QH và VPQH” bắt đầu năm 2003 và hỗ trợ VPQH và QH trong chức năng giám sát. Dự án này đã giới thiệu một số kinh nghiệm quốc tế và các mô hình giám sát không chỉ của Thụy Điển và Quốc hội Thụy Điển. Một trọng tâm lớn của dự án này là hỗ trợ xây dựng dịch vụ thông tin nội bộ của QH và VPQH nhằm tăng cường tiếp cận thông tin phục vụ công tác giám sát. Dự án cũng phối hợp với VPQH, QH và báo chí trong việc nâng cao chất lượng, nội dung và tính công khai của thông tin về QH và công tác của QH cho nhân dân. 
Dự án SIDA đã tiến hành được 5 năm và kết thúc vào giữa năm 2007. Dự án hướng tới các nhân viên VPQH và các ĐBQH. Các ĐBQH mới trúng cử sẽ không được thụ hưởng từ dự án này ngoài những nguồn lực đã được xây dựng cho hệ thống như việc nâng cấp dịch vụ thư viện, tin học, hệ thống mạng internet và mạng nội bộ và cơ sở dữ liệu. Ngoài ra cũng đã có một sổ tay hướng dẫn về các dịch vụ tin học và nghiên cứu. Các hoạt động của dự án SIDA bao gồm các nghiên cứu và hội thảo về việc thực thi luật hoạt động giám sát của QH cũng như các hội thảo về các chủ đề tăng cường vai trò của các cơ quan giúp việc phục vụ các hoạt động giám sát, tăng cường năng lực cho các cơ quan giúp việc QH, công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cao, kỹ năng, kỹ thuật của thanh tra Quốc hội, củng cố cơ sở dữ liệu hiện hành về xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, phương pháp nghiên cứu và truyền thông đại chúng.
Tăng cường năng lực cho Viện nghiên cứu quyền con người Việt Nam (VIHR) về nghiên cứu giáo dục quyền con người và nghiên cứu về quyền con người
SIDA đang trong quá trình bắt đầu hỗ trợ VIHR nhằm tăng cường năng lực cho VIHR trong lĩnh vực giáo dục quyền con người và kỹ năng nghiên cứu quyền con người. Hợp phần 3 và 4 của Trụ cột Quản trị tốt sẽ đảm bảo phối hợp và liên lạc với các sáng kiến đang được thực hiện và nếu có thể sẽ tiến hành các hoạt động chung mà hai dự án đều mong muốn.
3.5. Hỗ trợ của Đan Mạch
Hỗ trợ Cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, giai đoạn ba (JOPSO)
Dự án DANIDA JOPSO đã thực hiện được ba giai đoạn, hiện đang ở giai đoạn ba. Dự án tập trung hỗ trợ cải cách pháp lý và tư pháp và tiếp tục duy trì cách tiếp cận đa đối tác, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao (tiếng Anh viết tắt là SPC), Viện kiểm soát nhân dân tối cao (tiếng Anh viết tắt là SPP), và bây giờ thêm Bộ tư pháp (tiếng Anh viết tắt là MOJ) trong việc hỗ trợ phát triển các Đoàn luật sư. 
Mục tiêu chung của dự án là giúp xây dựng cơ sở luật pháp cho một xã hội pháp quyền. Hỗ trợ dành cho Quốc hội/ VPQH nhằm tăng cường quá trình làm luật cũng như tăng cường tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của các ĐBQH và nâng cao năng lực của các ĐB cũng như cán bộ nhân viên VPQH. Dự án còn giúp cải tiến quy trình hoạch định chính sách thông qua việc hỗ trợ các ủy ban của QH. Hình thức hỗ trợ là thảo luận và đưa ra các khuyến nghị về việc sửa đổi các quy định và thủ tục hoạt động của các ủy ban QH. 
Hỗ trợ Ban Dân nguyện QH
Đan Mạch hỗ trợ  một dự án với Ban Dân nguyện theo đó với sự hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ  của Thanh tra QH Đan Mạch sẽ cố gắng xây dựng các bước xử lý khiếu nại tố cáo ở Việt Nam, nghiên cứu các mô hình xử lý khiếu kiện và chọn ra các đặc điểm phù hợp nhất với điều kiện của Việt Nam. Đầu ra chính sẽ là việc xây dựng và trình lên Thường vụ QH đề án thành lập một cơ quan chuyên trách của Quốc hội để xử lý công tác khiếu kiện.
Tăng cường năng lực cho Văn phòng Chính phủ (tiếng Anh viết tắt là OG)

Đan Mạch đã hỗ trợ VPCP trong cải cách hành chính, tăng cường quyền tiếp cận thông tin và ảnh hưởng của nhân dân đến các tiến trình chính trị cũng như củng cố pháp quyền.
Hỗ trợ Học viện hành chính quốc gia (tiếng Anh  viết là NAPA)
Kết thúc vào cuối tháng 11/2006, dự án này bổ sung cho các dự án của DANIDA trong lĩnh vực cải cách hành chính và quản trị công ở Việt Nam thông qua việc hỗ trợ Học viện HCQG là cơ quan chủ chốt đảm đương việc theo dõi và tổ chức đào tạo cho các công chức ở cấp bộ, tỉnh và huyện.
Hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính ở Đăc Lăc (giai đoạn 2)
Dự án này là nỗ lực tiếp nối dự án hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính ở Đắc Lắc (giai đoạn 1) khởi đầu từ năm 1997 và triển khai đến năm 2001. Giai đoạn 2 của dự án có thời hạn 4 năm bao gồm hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp đạt mục tiêu phát triển đề ra là cải cách và tổ chức lại nền hành chính ở Đăc Lăc theo hướng đẩy mạnh phi tập trung hóa và phân quyền xuống các cấp hành chính càng thấp càng tốt. 
Hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Việt Nam 
Đan Mạch đang giúp triển khai Luật kiểm toán nhà nước trong giai đoạn 2 năm. Mục tiêu dự án là giúp Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiến hành các hoạt động thúc đẩy việc thực thi Luật Kiểm toán nhà nước, đưa các điều khoản luật vào áp dụng thực tế và do đó góp phần vào việc thúc đẩy một trong những thành tố quan trọng của cải cách hành chính, đó là lĩnh vực cải cách tài chính công.
Chống tham nhũng 
Đan Mạch đang hỗ trợ một số hoạt động chống tham nhũng, bao gồm hỗ trợ Thanh tra Chính phủ trong quá trình phê chuẩn Công ước LHQ về chống tham nhũng và tăng cường năng lực của hệ thống thanh tra trong việc thực thi luật phòng chống tham nhũng.
Các thông lệ mẫu quốc tế về tạm giam: Thúc đẩy áp dụng các tiêu chí của Công ước LHQ về chống dùng nhục hình (UNCAT) trong lực lượng cảnh sát Việt Nam
Đan Mạch cũng hỗ trợ Tổng cục cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an áp dụng các thông lệ mẫu trong việc đối xử với những người bị cảnh sát tạm giam. Chương trình này dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn trong Công ước LHQ về chống dùng nhục hình và các hình thức đối xử tàn tệ, phi nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm khác (UNCAT), các văn kiện pháp lý quốc tế khác và các quy định pháp luật của Việt Nam. Dự án được đồng tài trợ bởi Thụy Sỹ, Vương quốc Anh và Ủy ban Châu Âu và quá trình triển khai được hỗ trợ bởi Viện nhân quyền Đan Mạch. 
Các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Đan Mạch
Viện nhân quyền Đan Mạch (tiếng Anh viết tắt là DIHR) từ năm 1999 đã hỗ trợ Cục trợ giúp pháp lý quốc gia với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho các trung tâm trợ giúp pháp lý, xây dựng các thông lệ mẫu trong trợ giúp pháp lý và giúp Cục trợ giúp pháp lý quốc gia nâng cao khả năng phối hợp hoạt động của các trung tâm trợ giúp pháp lý tại các tỉnh thành và thường xuyên cập nhật kiến thức cho các chuyên gia trợ giúp pháp lý và các cộng sự. DIHR cũng hợp tác với Viện nghiên cứu Quyền con người của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình hợp tác này hiện đã bước sang giai đoạn ba, tập trung vào hệ thống pháp luật hình sự liên quan đến tội phạm vị thành niên. Cuối cùng, DIHR còn vận động thúc đẩy việc luật hóa và thực thi các tiêu chuẩn về quyền con người trong hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính Việt Nam. 
3.6. Các đối tác Việt Nam
3.6.1.
Các đối tác hiện tại của DANIDA
Văn phòng quốc hội (tiếng Anh viết tắt là ONA)
VPQH là cơ quan thuộc QH VN có nhiệm vụ giúp QH thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. VPQH trở thành đối tác của DANIDA từ năm 1996.
Chức năng của VPQH bao gồm:
i) Giúp việc cho QH và UB Thường vụ QH, Hội đồng dân tộc, và các Ủy ban của QH trong các hoạt động lập pháp;
ii) Phục vụ Quốc hội và UB Thường vụ QH trong công tác giải thích Hiến pháp, luật và pháp lệnh;
iii) Nghiên cứu, phục vụ Quốc hội trong việc ban hành các chính sách cơ bản, nghị quyết, quyết định về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, về ngân sách quốc gia và việc xây dựng những công trình tầm cỡ quốc gia;
iv) Tổ chức phục vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật cũng như giám sát hoạt động của Chính phủ, TANDTC và VKSNDTC;
v) Tổ chức phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;
vi) Tổ chức phục vụ QH, UB Thường vụ QH, Chủ tịch QH, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH trong các hoạt động đối ngoại;
vii) Tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và xử lý các khiếu nại tố cáo cũng như các đơn thư của công dân; tóm tắt và phân tích ý kiến đóng góp của cử tri gửi lên QH;
viii) Nghiên cứu, phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội và các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH, các Ban của Thường vụ QH và các ĐB chuyên trách; 
ix) Tổ chức và quản lý công tác thông tin, tin học, nghiên cứu, xuất bản và thư viện của Quốc hội; 
x) Giúp UB Thường vụ QH duy trì quan hệ công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, TANDTC và VKSNDTC cũng như các cơ quan và tổ chức hữu quan khác.
Cơ cấu tổ chức
VPQH gồm các vụ và cơ quan được thành lập theo quyết định của Ủy ban thường vụ QH, các phòng trực thuộc Chủ nhiệm VPQH, và các phòng của các vụ và cơ quan. Đó là:
· 8 vụ có chức năng trực tiếp phục vụ Hội đồng dân tộc và 7 Ủy ban của QH; 
· 3 vụ trực tiếp phục vụ 3 Ban của UBTVQH; 
· 10 vụ có chức năng giúp việc chung cho QH, UBTVQH, Chủ tịch QH và các Phó Chủ tịch QH, Hội đồng dân tộc, các UB của QH và các Ban của UBTVQH.
Việc thành lập và giải thể các vụ và phòng của VPQH được quyết định tùy theo các cơ quan của QH mà các phòng này phục vụ. Vì vậy:
a)
Các vụ của VPQH được thành lập hay giải thể theo quyết đinh của UBTVQH, 
b) 
Các phòng trực thuộc Chủ nhiệm VPQH và các phòng thuộc các vụ tổng hợp được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Chủ nhiệm VPQH,
c) 
Các vụ chuyên trách phục vụ Hội đồng dân tộc, các UB của QH, và các Ban của UBTVQH được thành lập và giải tán theo quyết định của Thường trực Hội đồng dân tộc, của các UB và các Ban liên quan và được Chủ nhiệm VPQH khẳng định.
Quản lý
Các kênh trách nhiệm và tuyển dụng thuộc về các tổ chức khác nhau trong QH.
Đứng đầu VPQH là Chủ nhiệm VPQH. Giúp việc cho Chủ nhiệm VPQH là các Phó Chủ nhiệm, các Vụ trưởng và Phó vụ trưởng các vụ. Chủ nhiệm VPQH chịu trách nhiệm trước UBTVQH về công tác của VPQH. Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
Việc tuyển dụng nhân viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các Vụ trưởng và Phó vụ trưởng, các Trưởng, Phó phòng trực thuộc Hội đồng dân tộc, các UB của QH, và các Ban của UBTVQH được quyết định bởi ban lâm thời với thành phần là người đứng đầu các hội đồng, các ủy ban và các ban liên quan, và Chủ nhiệm VPQH. 
Thách thức chủ yếu
VPQH hoạt động theo cơ cấu quản lý rất phức tạp trong đó thẩm quyền, các kênh trách nhiệm và chỉ đạo các hoạt động của VPQH thuộc về các cơ quan hoạch định chính sách khác nhau của QH. Cơ cấu tổ chức phức tạp của VPQH có thể làm giảm hiệu quả quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện trong VPQH và các UB của QH.
Công tác thông tin và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của QH. VPQH có hai trung tâm phục vụ các công tác này là Trung tâm tin học phụ trách hệ thống mạng máy tính và cơ sở dữ liệu điện tử, và Trung tâm thông tin thư viện và nghiên cứu phụ trách công tác thông tin phục vụ các hoạt động của QH. Hiện nay, Trung tâm này chưa đủ năng lực để cung cấp đầy đủ những thông tin đã được xử lý cho các ĐBQH. 
Nhìn chung mọi người đều thừa nhận vai trò đại biểu của ĐBQH cần phải được làm rõ thêm. Chỉ có một số ĐB chuyên trách là có tiếp xúc trực tiếp với cử tri. Ngược lại, các ĐB kiêm nhiệm có rất ít thời gian tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, đoàn ĐB TPHCM đã nêu gương tốt trong việc duy trì mối liên hệ gắn bó với cử tri bằng cách thành lập một văn phòng đón tiếp và trao đổi với cử tri. Việc áp dụng mô hình này đối với các địa phương khác trong cả nước có thể sẽ trở thành một thông lệ có giá trị nhằm tăng cường tiếp xúc giữa cử tri với các ĐB và VPQH. 
3.6.2.
Các đối tác mới
Viện khoa học xã hội Việt Nam (tiếng Anh viết tắt là VASS)
Viện KHXHVN là được thành lập theo Nghị định số 26/2004/ND-CP ngày 15/1/2004. 
Chức năng quyền hạn
Theo nghị định trên, Viện KHXHVN là một cơ quan thuộc chính phủ có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Việt Nam và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.
Các chức năng cụ thể của Viện bao gồm:
i) Trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyêt.
ii) Tổ chức nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới; tổng kết thực tiễn, từng bước phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giải đáp những vấn đề khoa học xã hội của cả nước và từng vùng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, môi trường và con người Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
iii) Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá của các dân tộc Việt Nam; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của dân tộc
iv) Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội; thực hiện đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của cả nước, ngành, vùng, địa phương và doanh nghiệp
v) Thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp
vi) Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật
vii) Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội với các tổ chức quốc tế, các Viện, Trường đại học và cá nhân các nhà khoa học nước ngoài theo quy định của pháp luật
viii) Tổ chức điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cấu phát triển đất nước
ix) Tổ chức thông tin khoa học xã hội, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí
x) Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển khoa học xã hội của cả nước, từng vùng và địa phương
xi) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xii) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao
Cơ cấu tổ chức
Một số cơ quan nêu trong nghị định có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Viện KHXHVN thực hiện chức năng quyền hạn của mình. Những cơ quan này là Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch – tài chính, Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế và Văn phòng. 
Viện có khoảng 25 viện nghiên cứu thành viên.
Quản lý
Viện có một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về công tác của Viện.
Chủ tịch Viện KHXHVN có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Viện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo kiến nghị của Chủ tịch Viện và có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Viện.
Năng lực
Viện KHXHVN có đội ngũ nhân viên trực thuộc khoảng 100 người. Viện có kinh nghiệm quản lý dự án và kế toán và một số cán bộ nhân viên nói tiếng Anh. Viện hiện đang thực hiện một số dự án với nhiều đối tác trong và ngoài nước và đã từng quản lý các nguồn vốn từ các nhà tài trợ quốc tế như UNDP. 
Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật TP HCM được thành lập năm 1986 trên cơ sở sáp nhập phân hiệu tại TP HCM của Trường ĐH Luật Hà Nội (thành lập năm 1987) với Khoa luật của Đại Học TP HCM. Đây là trường luật duy nhất ở TP HCM và có quy mô khoảng 10.000 sinh viên theo học tại 5 khoa. Các khoa này bao gồm Khoa Luật thương mại, Khoa Luật dân sự, Khoa Luật hình sự, Khoa Luật hành chính và Khoa Luật quốc tế. Khoa Luật hành chính hiện đang dạy một môn tự chọn về quyền con người và quyền dân sự nhưng vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống.
Mỗi khoa có khoảng 800 sinh viên chính quy và 800 sinh viên tại chức ở bậc đại học và sau đại học. Trường tiến hành chương trình đào tạo thạc sỹ luật từ năm 2000 và chương trình tiến sỹ từ năm 2004. 
Nhiều quan chức và công chức khu vực phía nam đã và đang theo học các chương trình tại chức của trường. 
Các đề án nghiên cứu khoa học đang được thực hiện cho các giảng viên; những đề án này bao gồm các nghiên cứu ở ba cấp: cấp nhà nước, cấp bộ và cấp trường. Trường có một thư viện những không có trung tâm nghiên cứu khoa học hay tư liệu.
Đại học Luật TP HCM có kinh nghiệm hợp tác quốc tế thông qua một chương trình hợp tác với ĐH Lund (2002-2004).
Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) là một trong hai đại học quốc gia. Thành lập từ năm 1906 với tên là ĐH Đông Dương, hiện đây là trường đại học lớn nhất Việt Nam. Hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ĐHQG HN có vị thế đặc biệt vì trường báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng chứ không phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có quyền chủ động cao đối trong các hoạt động tổ chức, quản lý nhân sự, lập kế hoạch và tài chính, các chương trình đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. 
Trường được phép làm việc trực tiếp với các bộ và cơ quan ngang bộ (ví dụ như Viện KHXHVN), các cơ quan chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương về các vấn đề liên quan đến trường.
Về cơ cấu tổ chức, trường có Hội đồng ĐHQG HN đứng đầu bởi Chủ tịch Hội đồng đồng thời cũng là Giám đốc ĐHQG HN. Bên cạnh đó có có 3 Phó Giám đốc. Trường có 8 ban chức năng chủ yếu liên quan đến công tác hành chính. Trường có 13 khoa trực thuộc và đại học thành viên bao trùm các lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế (Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Kinh doanh, Chính trị), nhân văn (Giáo dục, Ngoại ngữ, Quốc tế học), và công nghệ. ĐHQG HN còn bao gồm một số trung tâm nghiên cứu thành viên chủ yếu tập trung vào khoa học, tuy nhiên có một trung tâm nghiên cứu về phụ nữ.
Trường có quy mô 40.000 sinh viên với khoảng 50% là sinh viên tại chức. Khoa Luật của trường được thành lập năm 2000, thực hiện các chương trình đào tạo bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ với quy mô khoảng 1.200 sinh viên. Không có môn học nào về luật quốc tế về quyền con người. Khoa có 8 bộ môn trong đó có Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý (LERES), một đối tác quen thuộc của DANIDA.
ĐHQG HN có kinh nghiệm quốc tế do đã từng hợp tác với các đại học nước ngoài và các tổ chức của Úc, Bỉ, Pháp, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. 
3.7.  Những vấn đề chiến lược cần cân nhắc
Trụ cột này tập trung vào việc hỗ trợ các tiến trình cải cách trong xã hội Việt Nam xoay quanh quyền lập pháp, cơ quan lập pháp và giới học giả nghiên cứu. Chương trình JOPSO và các chương trình khác của Đan Mạch đang tập trung vào lĩnh vực tư pháp. GP được thiết kế nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan tham gia trong các lĩnh vực cải cách dân chủ. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ xây dựng năng lực và các cơ sở tư liệu về luật quyền con người tại các trường đại học và các khu vực khác trong hệ thống giáo dục đại học. 
Chương trình hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ tiếp quản Chương trình hỗ trợ Quốc hội của SIDA được thực hiện giữa QH Việt Nam và Nghị viện Thụy Điển đã tiến hành được 5 năm và hiện đang trong giai đoạn kết thúc. Chương trình SIDA này sẽ kết thúc khi QH khóa đương nhiệm kết thúc. Đến giữa năm 2007, QH khóa mới sẽ có nhiều ĐB trúng cử trúng cử lần đầu. Các hoạt động dự kiến sẽ giúp nâng cao thêm một bước chất lượng công tác của các ĐBQH Việt Nam và tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với các cuộc bầu cử, các nghị sỹ, các hội đồng thành phố và các thành tố quan trọng khác trong cấu trúc của mô hình dân chủ Đan Mạch. 
Hợp phần 3 mở ra nhiều khả năng về hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan tổ chức Việt Nam và Đan Mạch. Viện KHXH là cơ quan chính phủ bao trùm một mạng lưới rất lớn vì thế sẽ là một đối tác quan trọng. Do đó tiềm năng mở rộng hợp tác là rất lớn. 
Chương trình UNDP nói trên trong chừng mực nào đó đã nhằm vào cùng nhóm đối tượng thụ hưởng của Trụ cột này nhưng nó có trọng tâm khác. UNDP tập trung vào phát triển năng lực cả QH và các ĐBQH dưới hình thức đào tạo do các chuyên gia thực hiện, còn các hoạt động của dự án này sẽ tập trung vào đối thoại và trao đổi kiến thức giữa các ĐBQH Đan Mạch và Việt Nam. Cụ thể hơn, UNDP đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường năng lực cho các ĐBQH trong việc tiếp xúc với các cử tri thông qua các kỹ thuật và thủ tục phục vụ tương tác giữa đại biểu và cử tri, nói chung là tăng cường tương tác giữa đại biểu với các đối tượng chính thuộc giới báo chí, các tổ chức quần chúng và cử tri. Các hoạt động của dự án Đan Mạch sẽ cung cấp kinh nghiệm và kiến thức từ phía Quốc hội Đan Mạch và sẽ tìm cách thiết lập một mạng lưới giữa các ĐBQH Việt Nam và nghị sỹ QH Đan Mạch.
Các hoạt độngcủa UNDP bao gồm việc xây dựng chiến lược điện tử nhằm chia sẻ thông tin, đào tạo phóng viên và các tổ chức xã hội dân sự, cũng như các chuyến thăm quan học tập để quan sát việc điều hành và quản lý các cuộc bầu cử và việc xây dựng các tài liệu tập huấn. Còn các hoạt động của dự án Đan Mạch sẽ bao gồm các cuộc thảo luận bàn tròn giữa các vị đại biểu dân cử về những chủ đề cụ thể, các chuyến thăm đến các cơ quan tổ chức Đan Mạch như Quốc hội Đan Mạch và các thiết chế cốt lõi trong hệ thống của Đan Mạch như tòa án, thanh tra nhân dân, nhà tù, đồn cảnh sát v.v... Những thiết chế này và cách thức tổ chức chúng là yếu tố căn bản để hiểu được mô hình dân chủ Đan Mạch. UNDP sẽ thiết kế và thực hiện các gói đào tạo cho các ĐBQH, còn chương trình của Đan Mạch sẽ tạo nên các diễn đàn và thảo luận giữa các đại biểu dân cử của hai nước.
3.8. Các vấn đề lồng ghép
Giới, HIV/AIDS và Xóa đói giảm nghèo
Nội dung giới trong các hoạt động dự án sẽ là một trọng tâm. Phụ nữ chiếm khoảng 30% số lượng ĐBQH và tỉ lệ đại diện của phụ nữ trong các hoạt động hợp tác giữa hai quốc hội sẽ được đảm bảo. Do đó, các hợp phần hướng tới QH Việt Nam và các cơ quan của QH sẽ phải đề ra những tiêu chí về sự tham gia của nữ giới trong giai đoạn khởi động dự án. 
Bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ nêu trong Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (tiếng Anh viết tắt là CEDAW) là những chủ đề sẽ được đề cập trong Hợp phần 3 . Hợp phần 4 cũng sẽ đảm bảo các hoạt động nâng cao năng lực trong việc thực hiện CEDAW. Các hoạt động nâng cao năng lực cũng sẽ cố gắng đảm bảo tỉ lệ nữ giới tham gia cân bằng với nam giới. 
Mặc dù phòng chống HIV/AIDS không phải là nội dung được đề cập trực tiếp, các hoạt động giáo dục sẽ bao gồm các chủ đề như quyền của người nhiễm HIV/AIDS và các vấn đề liên quan đến phân biệt đối xử. Chương trình đào tạo về quyền con người được xây dựng cũng sẽ bao gồm các phần về phân biệt đối xử với người bệnh và người khuyết tật.
Hỗ trợ tiến trình cải cách và xây dựng các thiết chế dân chủ ở Việt Nam sẽ giúp tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự tham gia của người nghèo. Ngoài ra, việc xây dựng được cơ chế xử lý khiếu kiện sẽ giúp tất cả các nhóm trong xã hội, bao gồm người nghèo và các đối tượng thiệt thòi, tiếp cận với công lý và hưởng đền bù nếu có.
3.9.
Mô tả các hợp phần
3.9.1. Hợp phần 1: Tăng cường năng lực của Quốc hội
Hợp phần này bao gồm hai tiểu hợp phần: 1) Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam, và 2) Hợp tác giữa Nghị viện Đan Mạch và Quốc hội Việt Nam.
3.9.1.1. Tiểu hợp phần 1.a.: Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại 
Bối cảnh
Trên cơ sở tham khảo ý kiến của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một đoàn khảo sát của văn phòng Thanh tra Quốc hội Đan Mạch (tiếng Anh viết tắt là DOO) đã đến Hà Nội để giới thiệu với các cơ quan tổ chức của Việt Nam về chức năng và quyền hạn của DOO và tìm hiểu các khả năng để Đan Mạch có thể hỗ trợ cho Ban Dân nguyện
Căn cứ vào kết quả chuyến công tác này, một dự án có thời hạn một năm đã được đề xuất về việc hợp tác trực tiếp giữa Ban Dân nguyện và DOO nhằm thực hiện và trình lên Quốc hội Việt Nam một nghiên cứu chuyên sâu về khả năng tổ chức lại các cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo ở Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ nêu ra và thảo luận nhiều mô hình khác nhau cùng những tác động của mỗi mô hình trong điều kiện của Việt Nam cũng như trong bối cảnh các thảo luận chính trị hiện nay.  Dự án này có nguồn tài trợ ngoài ngân sách của Trụ cột quản trị công và có thể đề cập đến nhu cầu triển khai thêm các hoạt động chuẩn bị khác. 
Tiểu hợp phần này sẽ đảm bảo sao cho có đủ nguồn ngân sách cho các hoạt động bổ sung nếu thấy cần thiết sau khi dự án một năm này kết thúc. Vì vậy tiểu hợp phần này cần phải có độ linh hoạt cần thiết để đáp ứng những nhu cầu như vậy trong tương lai .
Mục tiêu
Mục tiêu trước mắt là:
Một cơ quan chuyên trách về giải quyết khiếu nại được thành lập và hoạt động có hiệu quả
Kết quả
Kết quả của tiểu hợp phần này bao gồm:  
1) Một dự thảo luật thành lập cơ quan chuyên trách khiếu nại trình Quốc hội 
2) Cơ cấu tổ chức và điều hành cho cơ quan này được xây dựng và phê chuẩn.
3) Tăng cường năng lực cho cơ quan phụ trách khiếu nại này để thực thi chức năng của mình một cách có hiệu quả. 
Tất cả các kết qủa đều bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực và các hình thức hỗ trợ khác 
Kết quả 1: Một dự thảo luật thành lập cơ quan chuyên trách về giải quyết khiếu nại trình Quốc hội 
Giai đoạn chuẩn bị cho việc thành lập liên quan đến các hoạt động sẽ được thực hiện trong hợp phần này trước khi quyết định thành lập cơ quan khiếu nại được Quốc hội thông qua. Một hoạt động nghiên cứu sẽ được tiến hành trong giai đoạn này. Hoạt động này bao gồm một nghiên cứu do Ban Dân nguyện và cơ quan Thanh tra Quốc hội Đan Mạch phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo sao cho Việt Nam có đầy đủ những thông tin tốt nhất từ những nghiên cứu và phân tích cơ bản để đưa ra lựa chọn sáng suốt về mô hình giải quyết khiếu nại.
Nghiên cứu này sẽ i) sơ đồ hóa các cơ cấu và cơ chế giải quyết khiếu nại hiện hành trong hệ thống hành chính Việt Nam và ii) thảo luận các mô hình khác nhau trong việc giải quyết khiếu nại và phân tích những mô hình này trong điều kiện của Việt Nam. Hoạt động này sẽ giúp các đối tác Việt Nam xác định được mô hình phù hợp nhất cho nước mình.
Những hoạt động trong giai đoạn này cũng sẽ bao gồm các hội thảo và khóa tập huấn về những mô hình giải quyết khiếu nại khác nhau. Một vài chuyến thăm quan học tập cũng sẽ được tổ chức. Căn cứ vào các nghiên cứu, đánh giá, khảo sát và các đóng góp và đề xuất của các chuyên gia, Ban Dân nguyện sẽ làm một báo cáo tổng hợp và sau đó sẽ xây dựng một đề xuất thành lập cơ quan thuộc quốc hộI chuyên trách về giải quyết các khiếu nại của người dân, một mô hình phù hợp với điều kiện và tình hình của Việt Nam.
Một số hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập sẽ được tài trợ trong khuôn khổ dự án một năm được đề cập ở phần giới thiệu tiểu hợp phần này. Hợp phần này có thể có thêm những hoạt động bổ sung trong giai đoạn tiền thành lập nếu cần thiết.
Kết quả 2: Cơ cấu tổ chức và điều hành cho cơ quan này được xây dựng và được phê chuẩn
Các hoạt động trong phần này sẽ hỗ trợ cơ quan mới thành lập sau khi quyết định thành lập đã được thông qua. Ở giai đoạn này, cơ quan này còn non trẻ và chưa bắt đầu thực hiện các chức năng của mình một cách có hệ thống. Cần phải có một quá trình hỗ trợ để phát triển cơ cấu tổ chức của cơ quan này. Có một số cách sau đây có thể hỗ trợ trong giai đoạn này:
Hoạch định chiến lược 
Các hoạt động cần phải hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược của cơ quan này và các hoạt động nâng cao năng lực của các Ủy viên được bầu hoặc bổ nhiệm của cơ quan này trong công tác hoạch định chiến lược.
Quá trình hoạch địch chiến lược cần phải giúp cơ quan này xác định được những mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của mình. Cuối cùng, việc xây dựng các kế hoạch triển khai với các thời gian biểu và các chỉ tiêu phải đảm bảo phù hợp với một cách tiếp cận hệ thống trong việc thực thi quyền hạn của cơ quan và đảm bảo cho nó có được những công cụ để giúp đánh giá, định lượng được hoạt động của mình.
Điều hành và quản lý
Hỗ trợ về mặt điều hành và quản lý cần tập trung vào thủ tục hành chính, chiến lược huy động vốn và nguồn lực, các thủ tục đối với đội ngũ nhân viên hỗ trợ, việc sử dụng các cơ sở vật chất v.v... Nói tóm lại, đó là những thủ tục cần thiết để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. 
Hỗ trợ về công nghệ thông tin
Cũng cần phải hỗ trợ để xây dựng các phần mềm phù hợp để phục vụ có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, trong đó có hỗ trợ qua mạng internet.
Kết quả 3: Tăng cường năng lực cho cơ quan phụ trách khiếu nại mới được thành lập này để thực thi chức năng của mình một cách hiệu quả. 
Cơ quan giải quyết khiếu nại sẽ có một số chức năng. Phần dưới đây sẽ liệt kê những chức năng này và trình bày những hình thức hỗ trợ liên quan đến từng chức năng.
Chức năng thông tin
Nếu cơ quan này có thẩm quyền cung cấp và phổ biến thông tin về công việc của mình, dự án cần hỗ trợ mảng này. Hỗ trợ sẽ tập trung vào việc in ấn, xuất bản các ấn phẩm về công tác của cơ quan này và những cuộc họp, hội thảo hoặc các phiên điều trần về những chủ đề cụ thể. 
Chức năng xử lý khiếu nại
Ngoài việc hỗ trợ xử lý khiếu nại cần hỗ trợ xây dựng thủ tục xử lý khiếu nại, hệ thống quản lý các vụ việc, đạo tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên về những trường hợp xử lý tốt, v.v...
Các vấn đề liên quan đến công tác triển khai
Văn phòng Quốc hội đã yêu cầu được làm Đối tác phía Việt Nam cho tiểu hợp phần 1.a và tiểu hợp phần 1.b. vì việc điều hành cả hai hợp phần đều do Văn phòng Quốc hội thực hiện. Yêu cầu này sẽ được đánh giá dựa trên kết quả của dự án thí điểm về công tác dân nguyện. Ngoài ra, sau khi việc thành lập cơ quan mới được thông qua, đối tác phía Việt Nam của Hợp phần 1 có thể chuyển sang người được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan mới nếu là Ombudsman Quốc hội hoặc cơ quan dân nguyện. Một ban chỉ đạo sẽ được thành lập gồm Đại Sứ quán Đan Mạch và cơ quan đối tác. Một đại diện của Ombudsman Nghị viện Đan Mạch có thể sẽ được mời tham dự các cuộc họp này.

Tùy theo những kinh nghiệm đúc kết được từ giai đoạn tiền thành lập cũng như những tiến bộ trong việc thông qua quyết định thành lập cơ quan mới xử lý khiếu nại, dự án sẽ tiến hành đánh giá để quyết định xem các cơ quan nào sẽ là đối tác và xem quá trình này có cần tiếp tục được hỗ trợ hay không.
Tiểu hợp phần này sẽ được cụ thể hóa hơn khi việc thành lập được thông qua. Ngay khi có quyết định, giai đoạn đầu sẽ được khởi động trong đó các đối tác thực hiện sẽ kiểm điểm lại khuôn khổ các hoạt động của hợp phần này, xây dựng kế hoạch triển khai, cơ chế quản lý và một ngân sách cụ thể. 
Rủi ro
Rủi ro lớn nhất đốI vớI tiểu hợp phần này là Quốc hội quyết định không thành lập một thiết chế Thanh tra QH hay bất kỳ hình thức xử lý khiếu kiện nào khác. Thứ hai, việc thông qua quyết định thành lập có thể bị trì hoãn vài năm, thậm chí sau cả thời hạn của Chương trình hợp tác (2007-2011). 
Ngân sách
Bước đầu, 7 triệu Kuaron Đan Mạch sẽ được dành cho tiểu hợp phần này. Ngân sách này có thể tài trợ thêm cho một số hoạt động bổ sung trong giai đoạn tiền thành lập do ban chỉ đạo tiểu hợp phần quyết định. Tuy nhiên, phần lớn nguồn ngân sách của tiểu hợp phần này sẽ dùng để tài trợ các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng cơ cấu tổ chức và chức năng của cơ quan dự định thành lập của Việt Nam về xử lý khiếu kiện. Ngân sách sẽ được chi tiết hoá trong giai đoạn khởi động căn cứ vào kết quả của dự án một năm được đề cập ở phần trên.
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư

	Trước khi thành lập
	1,000,000
	1.17 
	1.18 
	1.19 

	Sau khi thành lập
	
	2,000,000
	2,000,000
	1,380,000

	Dự phòng
	
	
	
	620,000

	Tổng của từng năm
	1,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000

	Tổng ngân sách tính bằng DKK
	7,000,000


3.9.1.2. Tiểu hợp phần 1.b: Quan hệ đối tác Quốc hội Việt Nam-Nghị viện Đan Mạch
Bối cảnh  
Trên cơ sở mong muốn từ phía Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Việt Nam về thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Đan Mạch, đại diện của Văn phòng Quốc hội Đan Mạch đã đến thăm Việt Nam đầu năm 2007. Trong chuyến thăm này, các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện với các ĐBQH Việt Nam, các quan chức chính quyền trung ương, và HĐND hai thành phố là Hà Nội và thành phố HCM.
Tháng 5/2007  nhiều Đại biểu Quốc hội mới được bầu và Quốc hội mới sẽ phải đương đầu với vô vàn thách thức. Tỉ lệ đại biểu chuyên trách tăng lên từ 25% đến 29.4%. .
Hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ là một công cụ hữu ích để hỗ trợ thúc đẩy cải cách dân chủ ở Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã và đang trải qua một quá trình đổi mới sâu rộng và nhiều đạo luật mới đã được thông qua nhằm tăng cường hiệu quả của cơ quan này. Hợp phần này sẽ tìm cách giải quyết những thách thức đặt ra cho Quốc hội thông qua các hoạt động trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, các cuộc hội thảo, những khóa thực tập và thăm quan làm việc.
Các hoạt động trao đổi kiến thức và kinh nghiệm sẽ tạo đà cho việc thực hiện các bước tiếp theo trong nhiều lĩnh vực như quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội, quan hệ giữa các đại biểu Quốc hội với các cử tri, quan hệ với giới báo chí, tổng kết và hệ thống hóa các công tác của Quốc hội, vai trò của Chính phủ, công tác phục vụ các ĐBQH của đội ngũ nhân viên giúp việc cũng như quá trình bầu cử. Liên quan đến nhân sự làm công tác hành chính, hợp phần sẽ giúp xây dựng năng lực của đội ngũ nhân viên VPQH, một nhân tố cực kỳ quan trọng đảm bảo cho Quốc hội hoạt động hiệu quả.
Mục tiêu
Mục tiêu trước mắt là
Tăng cường năng lực cho một số ĐBQH và ĐB Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong công tác nghị trường dân chủ.
Kết quả
Các kết quả của tiểu hợp phần 1.b này là:
1. Các ĐBQH và đội ngũ cán bộ phục vụ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả hơn

2. Thông tin đại chúng  về công tác của quốc hội được tăng cường để đảm bảo tính minh bạch, sự tham gia của người dân và quá trình dân chủ

Hợp phần sẽ hướng đến mục tiêu từ hai góc độ. Thứ nhất, các hoạt động của hợp phần sẽ tập trung vào vai trò và chức năng của các đại biểu dân cử, ví dụ như làm thế nào để đảm bảo tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả và trách nhiệm giải trình của một đại biểu đối với các cử tri cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và với tư cách một nhà làm luật. Những hoạt động như vậy sẽ tập trung vào việc chuyển giao trực tiếp kiến thức và kỹ năng giữa các nghị sỹ Quốc hội của hai nước và có thể bao gồm những lĩnh vực như vai trò của các nghị sỹ, cách thực hiện công tác pháp lý và hành chính, quyền phụ nữ, đấu tranh chống tham nhũng, quy trình làm luật, tuyên truyền, quan hệ với báo chí, công tác tổng kết các hoạt động, quy trình ngân sách v.v...
Thứ hai, các hoạt động hỗ trợ hành chính đối với các đại biểu dân cử, ví dụ như làm thế nào để các cán bộ nhân viên VPQH thực hiện tốt nhất và hiệu quả nhất công tác phục vụ các ĐBQH. Những hoạt động này sẽ tập trung vào việc hợp tác giữa VPQH và văn phòng nghị viện của hai nước.
Những lĩnh vực hợp tác sẽ bao gồm:
· Làm thế nào để trở thành một ĐBQH hoạt động hiệu quả?
· Làm thế nào để thiết lập và duy trì mối liên hệ tốt với các cử tri?
· Chuẩn bị cho các cuộc bầu cử như thế nào?
· Tổ chức công tác trong các ủy ban như thế nào?
· Làm thế nào để đội ngũ cán bộ nhân viên phục vụ các ĐB dân cử một cách tốt nhất?
· Sự kiểm tra đối với Chính phủ và trách nhiệm giải trình của Chính phủ
· Minh bạch hóa quy trình ngân sách và kiểm soát các dòng tiền
· Hoạt động hiệu quả của các ủy ban và quan hệ với báo chí
· Luật về Trách nhiệm của các Bộ trưởng
· Hệ thống bầu cử 
· Các quy định về thủ tục nghị viện, mối quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội và vai trò của một chính khách
Đối tượng hỗ trợ trong các lĩnh vực này sẽ là các ĐBQH và ĐB HĐND cấp tỉnh/thành phố (Hà Nội và TP HCM). Trong điều kiện cho phép, các ĐB HĐND sẽ làm việc với các HĐ thành phố ở Đan Mạch và sẽ được tiếp xúc với nhà chính trị địa phương cũng như cách tổ chức và công tác của các hội đồng cấp thành phố.
Kết quả 1: Các ĐBQH và đội ngũ cán bộ phục vụ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả hơn.
Kết quả này sẽ bao gồm việc chuẩn bị và triển khai một số khóa “thực tập” và hội thảo tại Quốc hội Đan Mạch dành cho các ĐBQH Việt Nam. Các nhóm thực tập sẽ có quy mô nhỏ (tạm thời từ 3 – 5 ĐB mỗi nhóm) và các hội thảo sẽ dành cho các nhóm có quy mô trung bình (tạm thời từ 8 – 15 ĐB) bao gồm Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. Những nhóm này sẽ có cơ hội theo dõi hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Đan Mạch và tham gia vào các cuộc thảo luận với chủ tịch các ủy ban này. Các quy định về thủ tục nghị viện, quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội, vai trò của một chính khách và trách nhiệm của Bộ trưởng cũng sẽ được thảo luận. Lúc đầu, các ĐB HĐND cấp tỉnh/thành cũng sẽ tham gia các hoạt động này, nhưng sau đó những hoạt động khác như thăm quan, nghiên cứu các Hội đồng thành phố và cơ cấu chính quyền địa phương ở Đan Mạch sẽ được tổ chức riêng cho họ.
Kết quả này cũng bao gồm việc chuẩn bị và tổ chức các chuyến thăm của các nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch (dự kiến 6 – 7 Nghị sỹ mỗi nhóm) đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực như vai trò của đại biểu dân cử, bầu cử, khu vực cử tri v.v... Những hoạt động này sẽ diễn ra dưới hình thức thảo luận bàn tròn và đối thoại thân mật nhằm xây dựng lòng tin giữa đại biểu của hai Quốc hội và đảm bảo cho việc hình thành nên những diễn đàn trong đó các vấn đề khó khăn hay nhạy cảm có thể được thảo luận và trao đổi một cách kín đáo, tin cậy. Quan hệ với báo chí cũng sẽ được bàn đến trong những cuộc thảo luận đó. Các ĐBQH Việt Nam còn có thể có cơ hội chứng kiến một cuộc bầu cử của Đan Mạch trong khuôn khổ các chuyến thăm quan Đan Mạch liên quan đến các cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở nước này sẽ diễn ra trước 8/2/2009.
Các nhân viên hành chính và quan chức của Văn phòng Quốc hội Đan Mạch sẽ tổ chức các buổi thảo luận về chức năng và nhiệm vụ của họ. Các thảo luận này sẽ đề cập những chủ đề như công tác phục vũ các đại biểu dân cử, công tác kiểm soát và trách nhiệm giải trình của Chính phủ, minh bạch hóa quy trình ngân sách và kiểm soát dòng tiền, hệ thống bầu cử v.v. Đối tượng tham dự các thảo luận này sẽ là các nhân viên, cán bộ của VPQH cũng như các ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh/thành phố. Để giúp ích cho đội ngũ nhân viên hành chính của VPQH, các hoạt động sẽ tập trung vào những lĩnh vực sau:
· Thu thập thông tin và đào tạo cán bộ thư viện 
· Nâng cao hiệu của công tác điều hành và tổ chức của Quốc hội
· Đào tạo thư ký cho các ủy ban của Quốc hội
· Quan hệ của VPQH với báo chí và các trường học
Phương pháp và nội dung làm việc
Các chuyến thăm quan đến Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Đan Mạch sẽ bao gồm những cuộc gặp gỡ và thảo luận trong đó Quốc hội Đan Mạch sẽ đưa ra những lời khuyên cho Quốc hội Việt Nam dưới những hình thức sau:
· Hội thảo
· Thảo luận bàn tròn
· Họp và thảo luận/ các khóa thực tập 
· Thăm quan và gặp gỡ khu vực cử tri địa phương
· Thảo luận với chính quyền địa phương 
· Thảo luận nhằm nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục v.v...
Kết quả 2:  Thông tin đại chúng về công tác của quốc hội được tăng cường để đảm bảo tính minh bạch, sự tham gia của người dân và quá trình dân chủ
Thông tin đại chúng đóng vai trò rất quan trọng trong các công việc của Quốc hội, là cầu nối giữa Quốc hội và công chúng nhằm giúp người dân hiểu được thêm các chính sách, các quyết định Quốc hội đưa ra. Các dịch vụ thông tin đại chúng rất cần để đảm bảo tiếng nói của các cử tri và các khu vực bầu cử phải được các đại biểu quốc hội đưa vào công tác của họ. Các ĐBQH ngày càng nhận được nhiều thông tin hơn về các mối quan tâm lo lắng của cử tri, và các mối quan tâm chung của người dân đối với công việc của Quốc hội càng ngày càng tăng lên. Các dịch vụ thông tin đại chúng sẽ vừa cung cấp thông tin cho người dân vừa để đảm bảo rằng các cử tri có thể yêu cầu các đại biểu của mình phải có nghĩa vụ quan tâm tới các khu vực bầu cử của mình.
Một loạt các hoạt động đã được tiến hành trong những năm gần đây như chương trình khách mời, tài liệu nhằm cung cấp thông tin cho công chúng, các chương trình có nội dung giáo dục về quốc hội được lồng ghép vào chương trình phổ thông cấp trung học cơ sở và phổ thông trung học, đặc biệt là chương trình Quốc hội của thanh niên đã rất quen thuộc với công chúng. Tất cả làm cho người dân hiểu được nhiều hơn công việc của Quốc hội.
Kết quả 2 sẽ hỗ trợ thêm và củng cố công tác thông tin đại chúng và những nỗ lực trong thông tin qua lại giữa người dân và đại biểu của mình. Kết quả 1 sẽ có một số các hoạt động liên quan đến việc trao đổi kiến thức về thông tin đại chúng, mối quan hệ với các phương tiện thông tin đại chúng và các bài học kinh nghiệm sẽ được áp dụng cho kết quả 2.
Các hoạt động để có được kết quả 2 vì vậy sẽ bao gồm các hoạt động thí điểm lấy ý kiến của người dân với hai đoàn đại biểu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các cuộc hội thảo về các phương pháp được sử dụng cho công tác thông tin đại chúng cũng như các hoạt động thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức một Quốc hội của thanh niên.
Thực hiện
Đối tác trực tiếp phía Việt Nam là VPQH và đối tác trong các dự án thí điểm ở địa phương là HĐND TP HCM và HĐND TP Hà Nội. Đối tác phía Đan Mạch sẽ là VPQH Đan Mạch. Tiểu hợp phần sẽ được thực hiện trên cơ sở một thỏa thuận trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Đan Mạch.
Quản lý và tổ chức hợp phần
Trách nhiệm quản lý tiểu hợp phần thuộc về các đối tác của tiểu hợp phần, tức là VPQH Việt Nam và VPQH Đan Mạch.
VPQH Việt Nam có trách nhiệm quản lý chung và đồng thời cũng có trách nhiệm giúp lựa chọn các ĐBQH Việt Nam và ĐB HĐND cấp tỉnh/thành để tham gia và các hoạt động của hợp phần. VPQH Việt Nam cũng sẽ tổ chức tất cả các hoạt động diễn ra ở Việt Nam.
Về phía Quốc hội Đan Mạch, trách nhiệm trong hợp phần này sẽ do Tổ thư ký của Ủy ban thứ ba phối hợp với Văn phòng Chủ tịch Quốc hội và Truyền thông thực hiện. Cơ quan này sẽ là đầu mối tổ chức các hoạt động và sẽ đảm bảo cho việc phối hợp và liên lạc giữa các cơ quan hữu quan của Quốc hội Đan Mạch với các cơ quan đối tác phía Việt Nam.
Đối với các chuyến thăm quan học tập của đoàn Việt Nam đến Đan Mạch cũng như của đoàn Đan Mạch đến Việt Nam, Quốc hội Đan Mạch sẽ bố trí các nhóm với thành phần là các Nghị sỹ và cán bộ của VPQH Đan Mạch. Các đoàn ĐBQH Đan Mạch sẽ bao gồm người của phe đối lập cũng như của các đảng nắm quyền. Đoàn các nhân viên hành chính của Quốc hội Đan Mạch sẽ bao gồm những người có chuyên môn liên quan.
Quốc hội Đan Mạch sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức các chuyến thăm đến Đan Mạch. Đối với các chuyến thăm đến Việt Nam, Quốc hội Đan Mạch cũng sẽ tham gia vào công tác lên kế hoạch, nhưng trách nhiệm chung đối với việc lên kế hoạch và tổ chức các chuyến thăm này sẽ thuộc về VPQH Việt Nam.
Một Ban chỉ đạo với sự tham gia của VPQH Việt Nam, một đại diện của ĐSQ Đan Mạch và VPQH Đan Mạch sẽ được thành lập với thẩm quyền thông qua kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm, rà soát các báo cáo về tiến độ dự án và giám sát chung quá trình triển khai hợp phần. Ban chỉ đạo sẽ họp 2 lần một năm.
Báo cáo, phối hợp và quản lý tài chính
VPQH Việt Nam sẽ có trách nhiệm báo cáo theo quy định của chương trình và chuẩn bị các báo cáo nửa năm và hàng năm để trình lên Ban chỉ đạo tiểu hợp phần. VPQH Việt Nam sẽ thảo luận và phối hợp với VPQH Đan Mạch về các báo cáo này trước khi hoàn thiện bản cuối cùng. Có thể sẽ tổ chức một cuộc rà soát nội bộ sau năm đầu thực hiện để đảm bảo tính hữu ích của chiến lược được áp dụng và để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đại biểu mới trúng cử lần đầu. Công tác phối hợp với các nhà tài trợ liên quan sẽ tiếp tục. VPQH Việt Nam sẽ đảm bảo công tác phối hợp với các nhà tài trợ khác, đặc biệt là UNDP. 
Quy trình kế hoạch hành động
Khi Trụ cột Quản trị công đã được hai bên thông qua dưới hình thức một hiệp định giữa hai Chính phủ, giai đoạn đầu của chương trình có thể được khởi động theo đó VPQH Việt Nam trên cơ sở tham vấn với VPQH Đan Mạch sẽ lập ra một kế hoạch công tác hàng năm, có những điều chỉnh khung lô gíc, nếu cần thiết, và xây dựng một dự toán ngân sách chi tiết cho các hoạt động sẽ được tiến hành trong năm đầu tiên nhằm đảm bảo các ĐBQH và Nghị sỹ cũng như các nhân viên VPQH của cả hai bên đều bố trí được thời gian tham gia. Kế hoạch công tác năm và ngân sách cho năm đó sẽ phải được Ban chỉ đạo phê duyệt.
Cuộc họp đầu tiên để thể hiện cam kết và vạch kế hoạch sẽ được tổ chức ở Việt Nam giữa VPQH hai nước nhằm chính thức khởi động tiểu hợp phần và mối quan hệ đối tác, hoàn thiện kế hoạch công tác và nếu điều kiện cho phép, sẽ công bố tiểu sử hoặc hồ sơ về các ĐBQH, nghị sỹ và các nhân viên hành chính tham gia vào việc triển khai hợp phần.
Rủi ro 
Do VPQH Đan Mạch đã bày tỏ sự quan tâm đối với chương trình hợp tác này, và phía VPQH Việt Nam cũng đã chính thức nêu yêu cầu này nên không thấy có rủi ro đáng kể nào. Những rủi ro đối với tiểu hợp phần này nhìn chung có thể là khối lượng công việc sẽ rất lớn đối với cả hai bên và vấn đề phối hợp và lên lịch trình cho các hoạt động. Những vấn đề này cần được lưu ý khi lập kế hoạch cho các hoạt động của tiểu hợp phần.
Ngân sách
Ngân sách khái quát cho tiểu hợp phần này như sau
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư

	Kết quả 1
	1,601,592
	1,731,144
	1,731,144
	1,731,144

	Kết quả 2
	150,000
	350,000
	150,000
	150,000

	Các chi phí khác
	220,000
	140,000
	60,000
	143,189

	Tổng
	1,812,879
	2,221,144
	1,941,144
	2,024,833

	Dự phòng 
	181,288
	222,114
	194,114
	202,483

	Tổng ngân sách tính theo  năm ( DKK)
	1,994,167
	2,443,258
	2,135,258
	2,227,316

	Tổng ngân sách (DKK)
	8,800,000


Xem ngân sách cụ thể ở trang 141. Ngân sách này có thể được các đối tác cụ thể hóa hơn nữa trong giai đoạn khởi động và gắn với các kế hoạch cho các hoạt động của tiểu hợp phần này. Phân bổ ngân sách cho từng năm sẽ được quyết định bởi Ban chỉ đạo của hợp phần, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của năm đó.
3.9.2. Hợp phần 2: Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học
Bối cảnh 
Quyền con người là một vấn đề tương đối mới ở Việt Nam và là một môn học mới ở bậc đại học và hiện có rất ít tài liệu giảng dạy pháp lý về luật nhân quyền bằng tiếng Việt. Sinh viên ngày càng quan tâm đến lĩnh vực luật quyền con người và số lượng các luật sư trẻ Việt Nam học về luật nhân quyền ở phương Tây ngày càng đông đảo
Để mở đầu cho việc hợp tác trong tương lai, một hội thảo đã diễn ra tại Hà Nội tháng 12/2006 do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (tiếng Anh viết tắt là VASS) và ĐSQ Đan Mạch đồng tổ chức với mục đích i) tìm hiểu khả năng thành lập một mạng lưới không chính thức các viện nghiên cứu với nhiệm vụ xây dựng hệ thống các tài liệu giảng dạy về quyền con người và chương trình đào tạo về quyền con người, và ii) xác định các đối tác chính trong lĩnh vực giáo dục về quyền con người.
Hội thảo đã chỉ ra rằng kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quyền con người ở các trường đại học Việt Nam còn rất hạn chế. Giáo dục quyền con người ở Việt Nam mới chỉ chủ yếu nhằm đến các sinh viên mới nhập học và tập trung vào các chủ đề về quyền dân sự vốn đã được giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học. Kể từ năm 1998, các chủ đề về ‘cơ sở của quyền con người và quyền công dân’ đã được giảng dạy ở bậc đại học chủ yếu như là một phần của chương trình đào tạo về khoa học chính trị, nhưng gần đân cũng đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân luật. 
Nội dung của giáo dục về quyền con người được đề cập trong nhiều tham luận trong kỷ yếu hội thảo ‘Giáo dục về quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân và hội nhập quốc tế’ (2006). .
Một số giáo sư luật đã tích hợp chủ đề quyền con người vào nhiều môn luật ở bậc đại học như công pháp, luật hình sự hay luật hiến pháp. Tuy nhiên con số này rất nhỏ và các đại biểu tham dự hội thảo từ các viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam nhìn chung đều bày tỏ cần phải có những thảo luận và giải thích sâu thêm, ví dụ như vấn đề phương pháp luận và nội dung của luật quyền con người và giáo dục quyền con người. 
Do Viện KHXHVN là một cơ quan nhà nước với khoảng 25 viện nghiên cứu thành viên và rất cam kết trong việc đưa giáo dục về quyền con người vào chương trình nghiên cứu và giảng dạy tại các viện này cũng như đào tạo cho các công chức nhà nước, Viện KHXHVN có điều kiện thuận lợi để phối hợp hoạt động này với các viện nghiên cứu khác nhau. 
Căn cứ vào nghị định số 30/2003/NĐ-CP năm 2003, Viện KHXHVN có chức năng nghiên cứu các vấn đề cơ bản của khoa học xã hội ở Việt Nam làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách cho công cuộc phát triển bền vững theo định hướng XHCN. Viện cũng có chức năng tổ chức đào tạo bậc sau đại học về KHXH và tham gia vào các đề án quốc gia về KHXH. Viện trực thuộc Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.
Mục tiêu 
Mục tiêu trước mắt là:
Tăng cường năng lực trong giáo dục luật pháp về quyền con người .
Kết quả 
Các kết quả của hợp phần này bao gồm:
1) Củng cố năng lực của các đơn vị đầu mối về giáo dục quyền con người thuộc Viện KHXHVN;
2) Thiết lập một nền tảng nghiên cứu chất lượng cao về quyền con người dựa trên các nghiên cứu pháp lý và các nghiên cứu đa ngành;
3) Xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo chất lượng cao về giáo dục quyền con người;
4) Nâng cao năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế;
5) Củng cố các mạng lưới khu vực và quốc gia về giáo dục quyền con người.
Các kết quả đã được xác định nhằm phát triển nền tảng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn cho các công chức nhà nước và giới nghiên cứu về các vấn đề trong lĩnh vực luật quyền con người. Các hoạt động sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực về các chủ đề quyền con người cũng như phương pháp giáo dục.
Các hoạt động sẽ được chia thành hai mảng chính là nghiên cứu và đào tạo. Mảng nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở và nền tảng cho việc xây dựng chương trình đào tạo về quyền con người.
Kết quả 1: Củng cố năng lực của các cơ sở đầu mối về giáo dục quyền con người thuộc Viện KHXHVN 
Một số các học giả và giáo sư của Viện KHXHVN sẽ được đào tạo về các chủ đề trong lĩnh vực quyền con người và phương pháp luận. Đào tạo sẽ được tiến hành dưới hình thức các khóa học cấp tốc trong lĩnh vực giáo dục quyền con người dành cho một số đầu mối chính trong Viện. Trọng tâm của các khóa học sẽ là kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quyền con người đối với các nhóm đối tượng khác nhau như công chức nhà nước và sinh viên các trường đại học. Các khóa đào tạo nãy sẽ được tổ chức ở nước ngoài, ví dụ như ở Đan Mạch, và sẽ là hoạt động khởi động để đảm bảo sao cho các khái niệm, thuật ngữ và phương pháp luận cơ bản liên quan đến quyền con người được các đầu mối tại Viện KHXHVN hiểu đầy đủ rõ ràng.
Trong quá trình đào tạo, các học viên sẽ được yêu cầu viết những bài luận hoặc bài báo ngắn trình bày quan điểm và kinh nghiệm của mình về giáo dục quyền con người.
Kết quả 2: Thiết lập một nền tảng nghiên cứu chất lượng cao về quyền con người dựa trên các nghiên cứu pháp lý và các nghiên cứu đa ngành
Các hoạt động nghiên cứu do Viện KHXHVN thực hiện sẽ bao gồm các lĩnh vực như bối cảnh, lịch sử và các học thuyết về quyền con người, các bước phát triển trong hệ giá trị về quyền con người và trong luật quốc tế, các cơ chế thực hiện quyền con người trong điều kiện của Việt Nam cũng như các cơ chế hiện hành ở Việt Nam. Những nghiên cứu này sẽ được dịch sang tiếng Anh và thảo luận tại các hội thảo và thảo luận bàn tròn với các đại biểu quốc tế tham dự. Nghiên cứu này sẽ phải tạo ra được các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng để thiết lập nên nền tảng cho việc xây dựng chương trình đào tạo.
Kết quả 3: Xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo chất lượng cao về giáo dục quyền con người 
Viện KHXHVN sẽ xây dựng và thông qua một chiến lược, các kế hoạch công tác và một phân tích của đối tác thực hiện về việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về quyền con người. Trên cơ sở chiến lược đó mà chương trình đào tạo về quyền con người sẽ được xây dựng.
Việc triển khai chương trình đào tạo sẽ được thực hiện thông qua việc thành lập một Chương trình đào tạo hướng tới a) các viện nghiên cứu thành viên của Viện KHXHVN, b) các cơ sở nghiên cứu ngoài Viện KHXHVN như các trường Luật (phối hợp với hợp phần 4). Chương trình đào tạo sẽ được dịch sang tiếng Anh để lấy ý kiến đóng góp của quốc tế. Việc đào tạo các giảng viên sẽ được lên kế hoạch và thực hiện.
Kết qủa 4: Nâng cao năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Hợp phần sẽ tạo điều kiện cho một số các giảng viên và sinh viên có cơ hội đi học luật quyền con người ở các cơ sở nghiên cứu và đào tạo ở nhiều nước khác nhau. Hoạt động này sẽ giúp sinh viên được tiếp xúc với các bài giảng cũng như các nghiên cứu về lĩnh vực này và sẽ khuyến khích Việt Nam đóng góp vào các tạp chí và ấn phẩm quốc tế về quyền con người. Đây sẽ là một hoạt động dành cho các sinh viên và nghiên cứu viên trẻ có triển vọng.
Kết quả 5: Mạng lưới khu vực và quốc gia về giáo dục quyền con người được thúc đẩy và tăng cường
Các mạng lưới về giáo dục quyền con người với các thành viên là những học giả và chuyên gia Việt Nam và có thể cả những nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Cam-pu-chia, và Nepal có vai trò như một diễn đàn để thảo luận những vấn đề đượng đại liên quan đến quyền con người, các văn kiện pháp lý quốc tế về quyền con người và giáo dục quyền con người sẽ được thúc đẩy. Các cuộc họp của mạng lưới này theo những định kỳ thích hợp sẽ có chức năng như là những tổ chức nghiên cứu về các chủ đề được mọi người thống nhất chọn và sẽ bao gồm các chuyên gia Đan Mạch với tư cách là các xúc tiến viên và nguồn cung cấp các tư liệu cần thiết. Các hội thảo của mạng lưới này sẽ bàn nhiều chủ đề khác nhau tùy theo tình hình phá triển của các nghiên cứu về quyền con người và trong các cơ quan liên quan đến các công ước của Liên hợp quốc.
Thực hiện
Quản lý và tổ chức hợp phần
Đối tác Việt Nam trong hợp phần này sẽ là Viện KHXHVN, có trách nhiệm chung đối với việc quản lý và triển khai hợp phần. Khi thấy cần thiết và phù hợp, Viện Nhân quyền Đan Mạch sẽ tư vấn cho Viện KHXHVN. 
Cơ cấu tổ chức miêu tả dưới đây sẽ được thành lập để quản lý hợp phần và đảm bảo sao cho tất cả các hợp phần đều được phối hợp nhịp nhàng. 
Quản lý và điều hành
Viện KHXHVN sẽ chịu trách nhiệm quản lý hợp phần. Viện sẽ cung cấp nhân sự cần thiết để triển khai hợp phần ở Việt Nam và sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động ở Việt Nam. Những hoạt động này bao gồm xây dựng kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm với các thời gian biểu và tiêu chí đánh giá, và một số nhiệm vụ khác.
Trước khi xây dựng kế hoạch công tác đầu tiên, cần phải khởi động một chiến lược phù hợp nhằm đảm bảo cho các bên liên quan đều xác định và nhất trí về một tầm nhìn đối với sự nghiệp giáo dục quyền con người.
Viện KHXHVN sẽ được yêu cầu thực hiện những nghĩa vụ sau:
1) Lên kế hoạch cho hợp phần Giáo dục về quyền con người;
2) Tổ chức và lên kế hoạch cho các cuộc họp liên quan ở Việt Nam, bao gồm nghiên cứu quốc gia và các đóng góp khác cho hợp phần
3) Lo công tác hậu cần cho các cuộc họp ở Việt Nam
4) Tổ chức in ấn và xuất bản các tài liệu/ báo cáo v.v...
5) Xây dựng tài liệu hội thảo, báo cáo hội thảo và phối hợp soạn thảo chương trình đào tạo mới về quyền con người 
6) Phổ biến thông tin về Chương trình giáo dục quyền con người ở Việt Nam và chương trình trao đổi giáo dục quốc tế đến các học giả và sinh viên
7) Phối hợp và các đối tác quốc tế và khu vực tổ chức các chuyến thăm quan nghiên cứu và các đối tác nghiên cứu. 
8) Báo cáo với nhà tài trợ về kết quả các đầu ra (Theo mẫu của DANIDA)
Viện Nhân quyền Đan Mạch (tiếng Anh viết tắt là DIHR) sẽ có trách nhiệm tư vấn về các vấn đề nội dung cũng như chiến lược cho Viện KHXHVN. DIHR sẽ đảm nhận vai trò tư vấn cho hợp phần này nhằm giúp đỡ và hướng dẫn Viện KHXHVN trong quá trình lên kế hoạch cho hợp phần, xây dựng chiến lược đào tạo về quyền con người và triển khai chiến lược đó. DIHR cũng sẽ tư vấn về phương pháp luận nghiên cứu về quyền con người cho các hoạt động do Viện KHXHVN tổ chức. 
Ban chỉ đạo
Một ban chỉ đạo sẽ được thành lập bao gồm đại diện của Viện KHXHVN và của ĐSQ Đan Mạch. Ban chỉ đạo sẽ là cơ quan ra quyết định chung về tất cả các lĩnh vực liên quan đến hợp phần này, bao gồm việc phê duyệt kế hoạch và ngân sách năm, thông qua các báo cáo giữa năm và cả năm về tiến độ thực hiện hợp phần cũng như giám sát công tác quản lý tài chính và các vấn đề hành chính khác của hợp phần. Ban chỉ đạo sẽ họp hai lần một năm và giám sát, theo dõi việc triển khai hợp phần nhằm đảm bảo tỉnh hiệu quả. 
Ban cố vấn 
Một ban cố vấn cho hợp phần sẽ được thành lập trong điều kiện cho phép. Ban cố vấn sẽ là một diễn đàn chiến lược không chính thức để thảo luận định hướng chiến lược chung của hợp phần. Các cuộc họp thảo luận này sẽ được thu xếp sao cho các học giả của DIRH có thể kết hợp tham dự cùng với các chuyến công tác khác sang Việt Nam.. Ban cố vấn sẽ cung cấp thông tin mang tính định hướng từ phía quốc tế cho hợp phần. Ban cố vấn sẽ họp khoảng mỗi năm một lần khi cần thiết và sẽ bao gồm Viện KHXHVN, ĐSQ Đan Mạch, Viện nhân quyền Đan Mạch, và Cơ quan nghiên cứu và phát triển quyền con người thuộc Bộ Tư pháp và quyền con người của Indonesisa, nếu thấy cần thiết.
Quy trình kế hoạch hành động 
Ngay khi chương trình quản trị công được hai bên thông qua, giai đoạn đầu sẽ được khởi động theo đó Viện KHXHVN sẽ xây dựng một ngân sách và kế hoạc công tác chi tiết với các thời gian biểu cụ thể cho việc lên kế hoạc và triển khai hợp phần này dựa trên miêu tả hợp phần. Viện KHXHVN sẽ tận dụng các ý kiến tư vấn của Viện nhân quyền Đan Mạch trước khi trình kế hoạch công tác và ngân sách thường niên đầu tiên để Ban chỉ đạo hợp phần chấp thuận. 
Ngân sách
Ngân sách của hợp phần như sau.
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	Đầu ra
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4

	1. Kết quả 1
	307.500
	50.000
	1.20 
	1.21 

	2. Kết quả 2
	200.000
	200.000
	100.000
	50.000

	3. Kết quả 3
	100.000
	330.000
	300.000
	200.000

	4. Kết quả 4
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000

	5. Kết quả 5
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000

	6. Các đầu ra khác*
	265.200
	340.200
	265.200
	402.200

	7. Cộng
	1.322.700
	1.370.200
	1.115.200
	1.102.200

	8. Dự phòng
	
	
	
	

	10%
	125.750
	130.500
	105.000
	103.700

	9. TỔNG từng năm
	1.448.450
	1.500.700
	1.220.200
	1.205.900

	TỔNG cả 4 năm
	5.375.250
	DKK
	
	

	* Các cuộc họp Ban chỉ đạo, các đợt đánh giá, v.v.


Xem ngân sách chi tiết ở trang 142. Ngân sách này có thể được các đối tác cụ thể hóa hơn nữa trong giai đoạn khởi động và gắn với các kế hoạch cho các hoạt động của hợp phần. Phân bổ ngân sách cho từng năm sẽ được quyết định bởi Ban chỉ đạo của hợp phần, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của năm đó.
Viện KHXHVN sẽ đưa mạng lưới của viện gắn với các hoạt động của hợp phần. Viện sẽ đóng góp vào phần hạ tầng cơ sở, các phương tiện thiết bị văn phòng, cán bộ nhân viên và thời gian của cán bộ để tham gia chương trình. 
Rủi ro giả định
Những hoạt động hỗ trợ tiếp theo và sự cởi mở thẳng thắn theo hướng đa ngành về quyền con người và giáo dục quyền con người là một giả định rất quan trọng đối với thành công của hợp phần này vì giớI hàn lâm ở Việt Nam có mối quan tâm chung về chủ đề này.
3.9.3.  Hợp phần 3: Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người 
Bối cảnh
Trong quá trình xây dựng đề án chương trình hợp tác, ĐH Luật TP HCM và Khoa Luật ĐHQG HN đều xác định có nhu cầu xây dựng trung tâm nghiên cứu và giảng dạy luật quyền con người để thúc đẩy nghiên cứu và thu thập kinh nghiệm trong lĩnh vực quyền con người và luật quốc tế. 
Hiện nay vẫn chưa có chuyên ngành về quyền con người và luật quốc tế ở hai trường này cũng như các trường đại học khác ở Việt Nam. Tài liệu giảng dạy về luật quyền con người nhìn chung rất hạn chế và các giáo sư cũng như học giả đều bày tỏ nhu cầu cần hỗ trợ trong việc nâng cao năng lực của họ để đưa chương trình giảng dạy về luật quyền con người vào các trường/khoa luật
Mục tiêu
Mục tiêu trước mắt là 
Thành lập và đưa vào hoạt động các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người tại hai trường đại học nhằm thúc đẩy công tác nâng cao năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người. 
Kết quả
Các đầu ra của hợp phần bao gồm:
1) Trang bị cho các trung tâm nghiên cứu quyền con người và tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên làm việc tại đây trong công tác hồ sơ lưu trữ, quản lý thư  viện và tiếng Anh.
2) Thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao và xây dựng chương trình giảng dạy trong lĩnh vực luật quyền con người.
3) Phổ biến rộng rãi các văn kiện pháp lý  về quyền con người trong các trường đại học.
4) Tăng cường năng lực cho các học giả trong lĩnh vực luật quyền con người
Các đối tác 
Khoa Luật ĐHQG HN
Khoa luật hiện có ba trung tâm nghiên cứu và dự kiến các hoạt động tiến tới xây dựng một trung tâm thứ tư về luật quyền con người cũng sẽ được thực hiện theo những mô hình tương tự. Khoa đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trong việc phát triển hơn nữa mối quan hệ với Viện nhân quyền Đan Mạch (DIHR). Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý của Khoa luật (tiếng Anh viết tắt là LERES) là một đối tác quen biết của DANIDA và DIHR. Khoa Luật xác định cần phải có một trung tâm nghiên cứu về quyền con người với chức năng là nguồn cung cấp tư liệu và là đầu mối nghiên cứu về luật quyền con người cũng như việc xây dựng chương trình giảng dạy trong lĩnh vực này.
ĐH Luật TP HCM 
Trường xác định cần phải có một trung tâm nghiên cứu/tư liệu về luật quyền con người với chức năng là kho tư liệu cho các giảng viên và sinh viên quan tâm đến các vấn đề của luật quyền con người. 
Trung tâm nghiên cứu luật quyền con người dự kiến thành lập ở hai trường sẽ có hai chức năng chính là i) tạo điều kiện cho các giảng viên và sinh viên tiếp cận với sách vở, các ấn phẩm và các tài liệu khác về luật quyền con người, và ii) hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy về luật quyền con người. Các hoạt động nghiên cứu có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những lĩnh vực sau:
· Quyền con người trong tố tụng hình sự và luật tố tụng hình sự;
· Quyền của bị cáo, nạn nhân và nhân chứng trong các vụ tố tụng hình sự;
· Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn pháp lý trong các vụ tố tụng hình sự.
Các kết quả: 
Kết quả 1: Trang bị cho các trung tâm nghiên cứu quyền con người và tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên làm việc tại đây trong công tác hồ sơ lưu trữ, quản lý thư viện và tiếng Anh
Hợp phần sẽ hỗ trợ cung cấp các thiết bị nhằm đảm bảo cho hai trung tâm hoạt động đầy đủ. Các trang thiết bị này bao gồm máy tính, máy in, máy photocopy và đường truyền internet. Hợp phần cũng sẽ hỗ trợ đào tạo công tác hồ sơ lưu trữ, quản lý thư viện và nâng cao trình độ tiếng Anh cho nhân viên làm việc tại các trung tâm này để họ duy trì hoạt động của trung tâm. 
Sau khi đánh giá các nhu cầu cụ thể, mỗi trường sẽ đề xuất một danh mục có kèm theo báo giá các trang thiết bị cần mua trong suốt thời gian thực hiện hợp phần. Nhân viên được đào tạo các kỹ năng nói trên sẽ do trường phân công và việc tập huấn sẽ chủ yếu được thực hiện ở Việt Nam tùy theo thời gian của các khóa học cũng như kiến thức chuyên môn.
Để có kết quả này Hệ thống tập hợp dữ liệu về quyền con người (tiếng Anh viết tắt là HURIDOCS) – một phần mềm miễn phí do ban thư ký HURIDOCS ở Geneva cung cấp – sẽ được cài đặt ở hai trung tâm này. Phần mềm này là một hệ thông quản lý dữ liệu chuyên biệt về các chủ đề liên quan đến quyền con người và được sử dụng ở các khoa luật trên toàn thế giới. Các nhân viên sẽ được tập huấn để sử dụng và vận hành hệ thống này
Hợp phần có thể sẽ hỗ trợ để thiết lập trang web cho hai trung tâm để có thể lấy các tài liệu có trên mạng giúp các sinh viên và học giả có thể chia sẻ các kết quả và công trình nghiên cứu một cách rộng hơn
Kết quả 2: Thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao về quyền con người và xây dựng chương trình giảng dạy về quyền con người. 
Các trung tâm nghiên cứu về quyền con người sẽ là đầu mối để các học giả thực hiện nghiên cứu về quyền con người. Các nghiên cứu được thực hiện ở đây sẽ tập trung vào những vấn đề về quyền con người liên quan đến bối cảnh Việt Nam và sẽ được xuất bản dưới hình thức các bài báo hoặc báo cáo. Các bài báo cũng cần hướng tới độc giả quốc tế và các tạp chí quốc tế về quyền con người. Cần có những hướng dẫn và phản hồi từ các chuyên gia quốc tế cho các học giả nhằm đảm bảo cho các bài báo thể hiện được những thảo luận về nội dung và phương pháp luận. 
Các học giả Việt Nam và quốc tế sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong đó chuyên gia quốc tế sẽ đọc bản thảo, thảo luận các vấn đề về nội dung và phương pháp luận và đưa ra những lời khuyên. Việc đưa kết quả nghiên cứu vào chương trình giảng dạy cũng sẽ được tiến hành trong sự hợp tác giữa đối tác Việt Nam và đối tác quốc tế. 
Kết quả 3: Mở rộng tiếp cận các văn kiện pháp lý  về quyền con người trong các trường đại học
Các trung tâm sẽ được hỗ trợ trong việc tiếp cận vớI các nguồn lực chuyên môn về luật quyền con người. DIHR sẽ giúp các trường xây dựng danh mục các tài liệu, tạp chí và sách, v.v về 
luật quyền con người. Các ấn phẩm bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên cũng như việc chuyển ngữ các tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. 
Kết quả 4: Tăng cường năng lực cho các học giả trong lĩnh vực luật quyền con người
Các đối tác phía Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế về quyền con người nhằm nâng cao năng lực về quyền con người cũng như các kỹ năng nghiên cứu. Các giảng viên quốc tế và khu vực cũng sẽ được mời đến trao đổi với các học giả Việt Nam về luật quyền con người ở Việt Nam. Cũng có khả năng một số học giả sẽ được chọn để tham gia vào khóa đào tạo về quyền con người trong khu vực ở Hong Kong, Nepal hay Đan Mạch. 
Có một số kinh nghiệm quốc tế trong việc thành lập các trung tâm nghiên cứu quyền con người tại các trường đại học. Một số trường đại học ở Kathmandu, Hong Kong và Pretoria có trung tâm quyền con người đóng vai trò đầu mối trong việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ về quyền con người. Các trường của Việt Nam sẽ học được rất nhiều từ kinh nghiệm của các trường quốc tế này trong việc thành lập và điều hành trung tâm luật quyền con người và trong việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ về luật quyền con người. 
Thực hiện

Hai trường sẽ làm đối tác với Viện nhân quyền Đan Mạch (DIHR) trong việc thực hiện các hoạt động của hợp phần.
Quản lý và tổ chức hợp phần
Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành hợp phần như sau:
Nhóm triển khai
Sẽ thành lập một nhóm bao gồm các Giám đốc dự án của hai trường và đại diện của DIHR. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động. 
Nhóm cũng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm, các tiêu chí, thời gian biểu và các dự toán chi tiết. Việc lên kế hoạch cho các hoạt động chung của hợp phần cũng sẽ được nhóm này thực hiện. Các báo cáo tiến độ giữa năm và cả năm sẽ được phối hợp tại diễn đàn này. 
Các nhóm công tác
Tại mỗi trường sẽ thành lập một nhóm công tác với thành phần là các cán bộ nhân viên của trường có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng trung tâm, làm việc tại trung tâm và hỗ trợ triển khai các hoạt động tại trường. Mỗi trường có thể thành lập các tiểu nhóm để triển khai những hoạt động cụ thể.
Ban chỉ đạo
Sẽ thành lập một ban chỉ đạo để giám sát việc triển khai hợp phần với thành phần là đại diện của các trường và ĐSQ Đan Mạch. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giám sát và theo dõi chung hợp phần và phê duyệt kế hoạch công tác và dự toán ngân sách hàng năm. Trách nhiệm quản lý tài chính hợp phần thuộc về hai trường trên cơ sở các hướng dẫn của DANIDA. 
Quy trình kế hoạch hành động
Sau khi hai bên thông qua, dự án sẽ được khởi động với việc xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách đầu tiên. Công việc này sẽ được tiến hành với sự phối hợp với Viện nhân quyền Đan Mạch
Ngân sách
Ngân sách của hợp phần như sau.
	NGÂN SÁCH HỢP PHẦN 3

	Kết quả
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4

	
	
	
	
	

	1. Kết quả 1
	317,248
	317,248
	220,000
	100,000

	2. Kết quả 2
	718,920
	818,920
	818,920
	668,920

	3. Kết quả 3
	200,800
	300,800
	220,000
	175,800

	4. Kết qủa 4
	940,400
	861,600
	891,6000
	806,826

	5. Các chí phí *
khác*
	130,000
	130,000
	130,000
	130,000

	6. Cộng
	2,307,368
	2,428,568
	2,280,520
	1,881,546

	7. Dự phòng
	
	
	
	

	10%
	237,257
	249,377
	234,572
	194,672

	8. TỔNG từng năm
	2,544,625
	2,677,945
	2,515,092
	2,076,218

	TỔNG cả 4 năm
	9,813,880 DKK


Xem ngân sách chi tiết ở trang 147. 
Ngân sách này có thể được các đối tác cụ thể hóa hơn nữa trong giai đoạn khởi động và liên quan đến các kế hoạch cho các hoạt động của hợp phần. Phân bổ ngân sách cho từng năm sẽ được quyết định bởi Ban chỉ đạo của hợp phần, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của năm đó.
Các trường sẽ đóng góp cán bộ nhân viên và thời gian làm việc của họ, phòng ốc và cơ sở hạ tầng và các phương tịên khác.
Rủi ro 

Trong quá trình triển khai các hoạt động, năng lực hạn chế và có thể có khó khăn trong việc bố trí nhân lực làm việc tại trung tâm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp phần.
3.10. Tổng ngân sách của Trụ cột Quản trị công
Tổng ngân sách cho trụ cột này là 31,5 triệu DKK và được phân bổ cho các hợp phần như sau:
	Trụ cột Quản trị công
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Năm 1 
	 Năm 2 
	 Năm 3 
	 Năm 4 
	 Tổng toàn bộ 

	 Hợp phần 1 
	3,053,251
	4,256,258
	4,168,258
	4,322,232
	15,800,000

	Tiểu hợp phần 1.a 
	1,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	

	 Tiểu hợp phần 1.b 
	2,053,251
	2,256,258
	2,168,258
	2,322,232
	

	 Hợp phần 2 
	1,448,450
	1,500,700
	1,220,200
	1,205,900
	5,375,250

	 Hợp phần 3 
	2,544,625
	2,677,945
	2,515,092
	2,076,218
	9,813,880

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Tổng 
	7,046,326
	8,434,903
	7,903,550
	7,604,350
	30,989,130

	 Kiểm toán năm 
	127,717
	127,718
	127,717
	127,718
	510,870

	Tổng toàn bộ
	7,174,043
	8,562,621
	8,031,267
	7,732,068
	31,500,000


Ngân sách chi tiết hơn của từng hợp phần sẽ được trình bày ở phần 3.17. Vốn đối ứng của trụ cột Quản trị công ước tính sẽ ở mức tương đương như của trụ cột PAR, tức là khoảng chừng 10%  ngân sách của từng hợp phần hoặc tiểu hợp phần. Ngân sách chi tiết về đóng góp đối ứng của trụ cột Quản trị công cũng sẽ được trình bày ở phần 3.17.
3.11.  Quản lý và tổ chức
Trụ cột Quản tri công đã xây dựng ba hợp phần với các cơ cấu tổ chức khác nhau. Tất cả các hợp phần đều có một bên đối tác là một cơ quan tổ chức của Đan Mạch. Vì vậy sẽ không cần một cơ cấu quản lý chung cho trụ cột này.
Sẽ có sự phân công lao động trong công tác quản lý các hợp phần. Các cơ quan đối tác Đan Mạch và Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm quản lý chính và phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo thực hiện các hoạt động. 
Mỗi cơ quan đều có trách nhiệm riêng đối với việc quản lý ngân sách của mình. Các ban chỉ đạo sẽ được thành lập ở mỗi hợp phần để giám sát và theo dõi quá trình triển khai và tiến độ thực hiện các hợp phần và phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách.
Phần lớn các hợp phần sẽ đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ giữa quản lý nội dung và quản lý hành chính, đặc biệt là trong các giai đoạn đầu thực hiện dự án.
Hợp phần 1 với hai tiểu hợp phần sẽ do Ban Dân nguyện/VPQHVN quản lý. VPQHVN đã yêu cầu được làm Đối tác phía Việt Nam đốI vớI cả hai tiểu hợp phần của hợp phần này vì cả hai tiểu hợp phần đều nằm trong văn phòng này. Như đã nói ở trên, yêu cầu này sẽ cần được đánh giá sau khi thực hiện dự án thí điểm với Ban Dân nguyện. Sau khi quyết định thành lập cơ quan mới về xử lý khiếu kiện được thông qua, đối tác phía Việt Nam trong tiểu hợp phần 1.a có thể chuyển sang cho cơ quan mới. 
Tiểu hợp phần 1.b sẽ chủ yếu do VPQHVN và VPQH Đan Mạch quản lý. Về phía QH Đan Mạch, tiểu hợp phần này do Tổ thư ký của Ủy ban thứ ba phụ trách phối hợp Văn phòng người phát ngôn của Nghị viện và Truyền thông. Ban chỉ đạo hợp phần này sẽ bao gồm đại diện hai quốc hội và đại diện của ĐSQ Đan Mạch.
Hợp phần 2 sẽ do Viện KHXHVN quản lý và do một ban chỉ đạo giám sát. Đối tác trực tiếp trong hợp phần này là Viện KHXHVN với sự hỗ trợ của Viện nhân quyền Đan Mạch.
Hợp phần 3 sẽ do hai trường đại học quản lý với sự hỗ trợ của Viện nhân quyền Đan Mạch. Một ban chỉ đạo sẽ được thành lập như nói ở trên.
3.12. Quản lý tài chính
Các thủ tục cho ngân sách, dòng luân chuyển vốn, kế toán và báo cáo tài chính sẽ được quyết định trong giai đoạn khởi động của chương trình.
Nếu hợp phần nhận được vốn của chính phủ Việt Nam thì các hợp phần sẽ phải tuân theo hệ thống của Việt Nam, ví dụ ngân sách của hợp phần sẽ được tổng hợp chung vào ngân sách hiện tại của cơ quan đối tác của hợp phần, và vì vậy sẽ là một phần ngân sách theo đó tiền sẽ được chuyển thông qua hệ thống kho bạc nhà nước, và một hệ thống kế toán theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch sẽ được sử dụng để ghi các khoản chi. 
Hợp phần sẽ phải cập nhật ngân sách và các kế hoạch hoạt động theo nửa năm một và trình cho ban chỉ đạo hợp phần để phê duyệt. Chuyển tiền sẽ được thực hiện nửa năm một lần theo đúng kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt. 
Ngân sách năm được chuẩn bị bằng đồng Việt Nam. Tuy nhiên tổng ngân sách này không được vượt tổng ngân sách đã cam kết bằng đồng DKK
Hàng năm sẽ tiến hành kiểm toán theo tiêu chuẩn của quốc tế
Lãi từ nguồn tiền của Đan Mạch và các khoản ngân sách không sử dụng sẽ phải trả lại cho Sứ quán Đan Mạch. 
Mua sắm
Cho đến hết tháng Hai năm 2008, mọi việc mua sắm đều phải tuân theo quy định của Đanida và những khoản mua sắm lớn phải thông qua đại lý mua sắm do DANIDA chỉ định. Các khoản mua sắm nhỏ có trị giá dưới 125.000.000 đồng Việt Nam sẽ do các cơ quan thực hiện chịu trách nhiệm tiến hành
Kể từ ngày 1 tháng Ba năm 2008 các hợp phần khi mua sắm sẽ phải theo Luật đấu thầu của Việt Nam, và sau đó sẽ phải tiến hành kiểm toán về mua sắm.
Kiểm toán
Hàng  năm Chương trình sẽ phải tiến hành kiểm toán. Kiểm toán độc lập cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để kiểm tra tiền mặt và tiền trong tài khoản (bao gồm cả việc đối chiếu so sánh) và các tài sản khác; xác nhận xem các hợp phần có tuân theo các thủ tục qui định trong Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và các hướng dẫn không; xem các tài khoản có được cập nhật không. 
Ngoài việc kiểm toán tài chính ra, mỗi năm sẽ đề xuất tiến hành kiểm toán hiệu quả hiệu năng (value for money audit) đối với ít nhất một hoạt động. 
Việc kiểm toán sẽ được tiến hành theo điều khoản tham chiếu cho dịch vụ kiểm toán. Điều khoản tham chiếu này phải được Ban chỉ đạo hợp phần phê duyệt. Điều khoản tham chiếu này sẽ yêu cầu kiểm toán phải có một báo cáo gửi ban điều hành hợp phần trong đó đưa ra tất cả những mặt còn yếu trong quản lý tài chính, các vấn đề liên quan khác và đề xuất những giảI pháp cụ thể. Kiểm toán sẽ là người của một công ty kiểm toán có danh tiếng được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.
Vì mọi khoản mua sắm sẽ tuân theo Luật Đấu thầu của Việt Nam, các hợp phần theo đề xuất sẽ phải tiến hành kiểm toán đấu thầu. Việc kiểm toán này sẽ do một chuyên gia hoặc một công ty tư vấn về mua sắm tiến hành được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.
Sứ quán Đan Mạch sẽ chịu trách nhiệm về quá trình đấu thầu chọn chuyên gia kiểm toán tài chính và mua sắm.
3.13. Báo cáo tiến độ và báo cáo năm 
Mỗi hợp phần và tiểu hợp phần đều phải có báo cáo khởi động sau 6 tháng kể từ thời điểm khởi động. Với sự tham gia của các đối tác hợp phần, báo cáo khởi động cần nêu chi tiết các hoạt động dự kiến trong văn kiện mô tả hợp phần, các thách thức và hạn chế, các kế hoạch công tác và ngân sách chi tiết cùng với các tiêu chí đánh giá kết quả các hoạt động. Báo cáo này cũng cần nêu một số thay đổi có thể có liên quan đến các vấn đề về tổ chức, thủ tục kế toán và giám sát, và các vấn đề khác nhằm đảm bảo quản lý tốt các hợp phần.
Báo cáo khởi động cần được chuẩn bị theo mẫu hướng dẫn của DANIDA về Quản lý chương trình và mỗi hợp phần có trách nhiệm làm và trình báo cáo này lên ĐSQ Đan Mạch.
Các đối tác thực hiện sẽ chuẩn bị các báo cáo tiến độ 6 tháng một lần. Các báo cáo này sẽ  được gửi cho các thành viên Ban chỉ đạo và phải theo mẫu trong Hướng dẫn của DANIDA về Quản lý nguồn viện trợ. Trong giai đoạn khởi động, các hướng dẫn chi tiết hơn đối với quá trình chuẩn bị các báo cáo này sẽ được các bên bàn bạc và thỏa thuận. Nguyên tắc định hướng chung là các báo cáo này phải tuân theo một mẫu thống nhất, tốt nhất là ở dạng bảng biểu trong đó có đối chiếu kết quả đạt được với kế hoạch đề ra và càng dùng ít lời lẽ miêu tả càng tốt. Các báo cáo tiến độ hàng năm cần tập trung vào mục tiêu của mỗi đầu ra, chi phí và những khó khăn cần giải quyết.
Các báo cáo tiến độ hàng năm do các đối tác thực hiện chuẩn bị và phải thể hiện tính toàn diện nhưng cũng phải ngắn gọn súc tích. Các báo cáo này phải nêu được các tiến bộ đối chiếu với các mục tiêu (ban đầu và sau khi đã điều chỉnh) trong giai đoạn báo cáo, đồng thời cũng phải nêu các vấn đề và khó khăn vướng mắc và cách giải quyết. Báo cáo cũng phải nêu những tiêu chí được các bên thỏa thuận, mối quan hệ giữa đầu ra và chi phí, các thay đổi và diễn biến mới về rủi ro và giả định ban đầu. Báo cáo còn phải nêu cụ thể những đề xuất thay đổi và điều chỉnh để các đối tác liên quan thông qua.
Các đối tác thực hiện sẽ trình những báo cáo nói trên cho Ban chỉ đạo phê duyệt
3.14. Rủi ro và giả định
Những rủi ro đã được miêu tả trong mỗi hợp phần nói trên.
Trong tiểu hợp phần 1.a, dự kiến đối tác phía Việt Nam, trong khung thời gian của chương trình, sẽ thực hiện các bước tiến tới thành lập một cơ quan mới xử lý khiếu kiện dưới hình thức một cơ quan giải quyết khiếu nại hoặc thanh tra QH. Rủi ro lớn nhất đối với tiểu hợp phần 1.a này là QH Việt Nam quyết định không thành lập một cơ quan như vậy. Hoặc quyết định thành lập cơ quan đó bị trì hoãn nhiều năm, thậm chí sau thời hạn Chương trình (2007-2011). Những giả định liên quan đến tiểu hợp phần 1.b là các ĐBQH mới trúng cử sẽ sẵn sàng tham gia các hoạt động của hợp phần. Giả định các ĐBQH này cũng sẽ thu hoạch được nhiều điều từ mô hình dân chủ Đan Mạch và khai thác hết kinh nghiệm của các nghị sỹ QH Đan Mạch và các nhân viên VPQH Đan Mạch. 
Liên quan đến tiểu hợp phần 1.b VPQH Đan Mạch đã bày tỏ mong muốn hợp tác và VPQH VN cũng rất quan tâm đến hợp tác với phía Đan Mạch. Do đó, không thấy có rủi ro đáng kể nào liên quan đến quá trình triển khai hiệu quả tiểu hợp phần 1.b. Những rủi ro đối với tiểu hợp phần này nhìn chung có thể là khối lượng công việc sẽ rất lớn đối với cả hai bên và vấn đề phối hợp và lên lịch trình cho các hoạt động. Những vấn đề này sẽ được lưu ý đến khi lập kế hoạch cho các hoạt động của tiểu hợp phần.
Một rủi ro khác đốI với việc thực hiện hiệu quả tiểu hợp phần này là sự phối hợp giữa các nhà tài trợ. Rất nhiều dự án với Quốc hội có cùng nhóm đối tượng mặc dù cách tiếp cận khác nhau. Một số công chức Đan Mạch đã từng tham gia thực hiện các hoạt động của những dự án này, ví dụ như dự án UNDP.
Ngoài ra, kinh nghiệm trong những dự án trước đây ở Việt Nam, ví dụ như dự án JOPSO, cho thấy vấn đề phối hợp giữa các nhà tài trợ là vô cùng quan trọng vì có nguy cơ các dự án tương đối giống nhau lại đồng thời được thực hiện với cùng một đối tác. Sẽ phải cân nhắc vấn đề này và phải tham khảo thường xuyên với các nhà tài trợ khác trong quá trình lên kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho tiểu hợp phần này
Liên quan đến hợp phần 2và 3, dự kiến các đối tác ở hai trường đại học và Viện KHXHVN sẽ duy trì cam kết của mình trong quá trình triển khai các hợp phần. Giả định là   bối cảnh thuận lợi hiện nay sẽ tiếp tục được duy trì và có tác động tích cực đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo mong muốn thực hiện giáo dục về quyền con người. 
3.15.  Khung lô gíc: Trụ cột Quản trị công
	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Hợp phần 1: Tăng cường năng lực Quốc hội


	Tiểu hợp phần 1.a: Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam

	MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT 
Một cơ quan chuyên trách về khiếu nại được thành lập và hoạt động có hiệu quả

	Luật về cơ quan chuyên trách khiếu nại được thông qua và thi hành
Số người gửi khiếu nại đến cơ quan xử lý khiếu nại
Số vụ được cơ quan này xem xét
Số vụ việc được các cơ quan có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn và có kết quả 
Số người tin vào hoạt động của cơ quan xử lý  khiếu nại. 
	Luật về cơ quan xử lý khiếu nại 
Các báo cáo về hoạt động của cơ quan này
Báo cáo về hoạt động của các bộ có liên quan
Phỏng vấn bất kỳ 
	Không được cơ quan lập pháp thông qua



	Tiểu hợp phần 1.a: Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam

	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 1
Một dự thảo luật thành lập cơ quan chuyên trách khiếu nại trình Quốc hội.

Các hoạt động chính:
1.a. Hội thảo và thảo luận giữa các đối tác Việt Nam và cơ quan Thanh tra Đan Mạch.
1.b. Thực hiện nghiên cứu so sánh về các mô hình xử lý khiếu kiện liên quan.
1.c. Các chuyến thăm quan học tập
1.d Xây dựng báo cáo và soạn thảo dự luật thành lập cơ quan chuyên trách khiếu nại thuộc Quốc hội. 
1.e. Các chiến dịch lấy ý kiến ngườI dân
	Có quyết định về một dự luật thành lập cơ quan chuyên trách khiếu nại thuộc Quốc hội 
Số lượng các chuyến thăm quan học tập, hội thảo, thảo luận.
Các báo cáo tổng kết mặt ưu và nhược điểm của các mô hình được hoàn thành và được các bên liên quan thảo luận.

	Các báo cáo về tiến triển trong Quốc hội
Dự thảo luật
Báo cáo phân tích các mô hình ban dân nguyện và thanh tra quốc hội khác nhau
Tin bài đăng tải trên báo chí

	Thái độ không nhất trí của hệ thống chính trị đối với hệ thống xử lý khiếu nại tố cáo
Tiến trình chuẩn bị và thảo luận luật để thành lập cơ quan xử lý khiếu nạI chậm. 
Luật không được thông qua.
Cơ quan xử lý khiếu kiện không vị thế là một cơ quan độc lập 


	Tiểu hợp phần 1.a: Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam

	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 2
Xây dựng được cơ cấu tổ chức và điều hành cho cơ quan này.
Các hoạt động chính:
2.a. Quá trình lên kế hoạch chiến lược cho cơ quan này và các hoạt động xây dựng năng lực cho hoạch định chiến lược.
2.b. Hỗ trợ điều hành và quản lý liên quan đến thủ tục hành chính, chiến lược huy động ngân sách và nguồn lực, thủ tục cho nhân viên giúp việc, cách thức sử dụng cơ sở vật chất văn phòng v.v...
2.c. Phát triển và thí điểm phần mềm thích hợp cho hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

	Cơ quan chuyên trách về khiếu nại được thành lập theo luật.
Cơ quan đi vào hoạt động.
Văn phòng của cơ quan này đi vào hoạt động và địa chỉ được thông báo cho ngườI dân
Số lượng cán bộ nhân viên được đào tạo.
Phần mềm được xây dựng.
	Các báo cáo, kiểm toán
Quyết định của Quốc hội/UBTVQH bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này
Bản đánh giá các khóa tập huấn
Báo cáo tiến độ thực hiện dự án

	Luật về Cơ quan xử lý khiếu kiện không được thông qua 



	Tiểu hợp phần 1.a: Mô hình hỗ trợ cho một cơ quan chuyên trách về khiếu nại của Việt Nam 


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 3
Tăng cường năng lực cho cơ quan phụ trách khiếu nại này để thực thi chức năng của mình một chách hiệu quả 
Các hoạt động chính:
3.a. Các hoạt động thông tin, bao gồm các cuộc họp công khai, hội thảo hay điều trần về những chủ đề cụ thể.
3.b. Hỗ trợ xây dựng quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, hệ thống quản lý các vụ việc, đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên về các thông lệ mẫu trong xử lý các vụ việc.
	Cơ quan xử lý khiếu nại hoạt động hiệu quả với việc đưa vào áp dụng hệ thống quản lý nhân viên và đơn thư khiếu nại.
Số lượng các cuộc họp/ hội thảo
Số lượng người được đào tạo

	Các bản đánh giá các khóa đào tạo
Các báo cáo chia sẻ kinh nghiệm và báo cáo tiến độ

	Nhận thức kém, kỹ năng hạn chế
NgườI dân không quan tâm hoặc không nhận thức được việc họ có thể đến gặp cơ quan này và hoạt động của nó  

	

	Tiểu hợp phần 1.b: Hợp tác Quốc hội - Nghị viện



	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện

 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro


	
	
	
	

	Tiểu hợp phần 1.b: Hợp tác Quốc hội - Nghị viện 


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT
Tăng cường năng lực cho một số ĐBQH và ĐB Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong công tác nghị trường.
	Các ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong các vấn đề lập pháp, chức năng giám sát đối với khu vực cử chi của họ
	Báo cáo
Tin bài báo chí
Khảo sát
	Năng lực hạn chế, cam kết không cao

	Đầu ra 1
Một số ĐBQH và đội ngũ cán bộ phục vụ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả hơn.
Các hoạt động chính:
1.a. Các khóa thực tập và hộI thảo tại Quốc hội Đan Mạch cho ĐBQH và ĐBHĐND phía Việt Nam.
1.b. Thảo luận bàn tròn ở Việt Nam giữa các ĐBQH Việt Nam và nghị sỹ Đan Mạch về các vấn đề liên quan đến vai trò của người đại biểu dân cử, bầu cử, cử tri v.v...
1.c. HộI thảo cho cán bộ VPQH VN về cách thức phục vụ các ĐBQH, kiểm soát và trách nhiệm giải trình của Chính phủ, minh bạch hóa quy trình làm ngân sách và kiểm soát dòng tiền, hệ thống bầu cử, v...

	Tăng hiệu quả công tác của các ĐBQH và nhân viên giúp việc
Số lượng và kết quả các chuyến thực tập 
Số lượng người được đào tạo.
Số lượng các cuộc thảo luận, gặp gỡ bàn tròn.

	Khảo sát
Tin bài báo chí
Báo cáo
Báo cáo đánh giá các đợt thực tập
Hệ thống đánh giá các cuộc hộI thảo
Biên bản/kỷ yếu các cuộc hội thảo/họp bàn tròn
Các đợt đánh giá
Phản hồi của các ĐBQH trước và sau hộI thảo 
	Nhận thức thấp, kỹ năng hạn chế, rào cản về ngôn ngữ
Các ĐBQH phải dành thời gian tham dự các hoạt động và đủ năng lực trình độ để tham dự các hoạt động và đối thoại. 
Các nghị sỹ Đan Mạch phải cam kết tham gia đối thoại



	Tiểu hợp phần 1.b: Hợp tác Quốc hội - Nghị viện


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 2
Công tác thông tin đại chúng được tăng cường nhằm đảm bảo tính minh bạch, có sự tham gia và tiến trình dân chủ
Các hoạt động chính:
2.a. Thí điểm lấy ý kiến của người dân với hai đoàn đại biểu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội
2.b. Hội thảo/họp bàn tròn, thảo luận về các vấn đề liên quan đến thông tin đạI chúng
2.c. Các hoạt động thông tin tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng
2.d. Tổ chức Quốc hội của thanh niên 
	Số lương ngườI tham gia các cuộc lấy ý kiến của ngườI dân
Số lượng các hội thảo, họp bàn tròn, thảo luận
Số lần xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng
Số lượng người tham dự các cuộc họp và tham gia Quốc hội của thanh niên
	Báo cáo và phản hồi của các cử tri
Báo cáo của các đại biểu quốc hội
Chương trình báo hình và báo 
viết
Các báo cáo trên phương tiện thông tin đại chúng

	Cam kết không cao
Các cử tri không quan tâm



	

	Hợp phần 2:  Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT:
Tăng cường năng lực trong giáo dục về quyền con người 

	Mạng lưới về giáo dục quyền con người đi vào hoạt động
Số lượng các nhà nghiên cứu, các ấn phẩm và các đề xuất chính sách về vấn đề giáo dục quyền con người của Viện KHXHVN

	Bài viết, ấn phẩm và các công trình nghiên cứu được xuất bản
Các báo cáo 
Các nghiên cứu, các ấn phẩm và chính sách liên quan về vấn đề giáo dục quyền con người 
	Cam kết và năng lực thấp
Duy trì được đà thúc đẩy giáo dục quyền con người trong giới học giả
Chương trình đào tạo không được thông qua  hoặc quá trình phê duyệt quá chậm. 

	Kết quả 1
Củng cố năng lực của các cơ sở đầu mối về giáo dục quyền con người thuộc Viện KHXHVN 
Các hoạt động chính:
1.a. Triển khai các khóa đào tạo tăng cường năng lực cho các đơn vị đầu mối của Viện KHXHVN
1.b. Thực hiện các khoá đào tạo

	Các đầu mối thuộc Viện KHXH VN nắm vững hơn về giáo dục quyền con người.
Số lượng khoá và người được đào tạo

	Đánh giá các khóa đào tạo
Các đề tài tốt nghiệp về giáo dục quyền con người và nhóm các giảng viên về giáo dục quyền con người được đào tạo 

	Năng lực yếu, cam kết không cao
Nhóm sinh viên tiềm năng vẫn quan tâm đến vấn đề giáo dục quyền con người.
Quyết tâm của các giảng viên nòng cốt đưa vấn đề giáo dục quyền con người vào chương trình đào tạo 


	Hợp phần 2:  Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 2
Thiết lập một nền tảng nghiên cứu chất lượng cao về quyền con người dựa trên các nghiên cứu pháp lý và các nghiên cứu đa ngành.
Các hoạt động chính:
2.a. Các hoạt động nghiên cứu do Viện KHXHVN thực hiện sẽ bao gồm các lĩnh vực như bối cảnh, lịch sử và các học thuyết về quyền con người, các bước phát triển trong hệ giá trị về quyền con người và trong luật quốc tế, các cơ chế thực hiện quyền con người trong điều kiện của Việt Nam cũng như các cơ chế hiện hành ở Việt Nam. 
	Tiến hành các nghiên cứu mang tính pháp lý và đa ngành  làm cơ sở cho việc phân tích các nghiên cứu luật quyền con người và các đề xuất sẽ đưa ra.
Số lượng các bài viết và công trình được xuất bản.
Số lượng các báo cáo và các bài viết được xuất bản.
Số lượng các buổi tọa đàm/hội thảo về các kết quả nghiên cứu được tổ chức 
	Các bài viết, công trình nghiên cứu được xuất bản
Báo cáo 
Các bài báo và bài viết 
Các báo cáo.
 
	Năng lực thấp 
Hỗ trợ và thái độ cởi mở của cấp lãnh đạo về các vấn đề giáo dục quyền con người ở Việt Nam.
Các nguồn tham chiếu hạn chế và có thể không tiếp cận được. 
Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu với các chuyên ngành khác nhau trong việc theo đuổi nghiên cứu vấn đề giáo dục quyền con người. 

	Kết quả 3

Xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo chất lượng cao về giáo dục quyền con người.
Các hoạt động chính:
3.a. Xây dựng một chiến lược, các kế hoạch công tác và một phân tích về các bên liên quan nhằm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về quyền con người.
3.b. Xây dựng chương trình đào tạo về quyền on người.
3.c. Thành lập một chuyên ngành đào tạo về quyền con người để đưa kĩnh vực này vào chương trình giảng dạy.
3.d. Đào tạo các giảng viên
	Chương trình giảng dạy quyền con người được xây dựng và thông qua. 
Số lượng người được đào tạo.
Chương trình giáo dục quyền con người được xây dựng trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu về giáo dục quyền con người 
Đào tạo giảng viên được tiến hành đúng thời gian
Số lượng các buổi thảo luận về nội dung của chương trình trước và sau khi chương trình được thông qua và triển khai. 
	Các báo cáo
 Chương trình giảng dạy
Bản đánh giá các khóa đào tạo 
Các giảng viên được phân công  
Chương trình đào tạo được rà soát lại
Các đề tài tốt nghiệp của sinh viên 
	Năng lực thấp
Mối quan tâm của sinh viên về vấn đề giáo dục quyền con người so với các môn học khác
Cam kết của các giảng viên đã được đào tạo 
Hỗ trợ của Viện KHXHVN và cấp lãnh đạo trong việc triển khai giáo dục quyền con người trong các viện nghiên cứu chủ yếu thuộc Viện KHXH VN 


	Hợp phần 2:  Diễn đàn về giáo dục quyền con người ở bậc đại học và sau đại học 


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	Kết quả 4
Nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực quyền con người phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Các hoạt động chính:
4.a. Các chuyến học tập tham quan tới các cơ sở nghiên ở nước ngoài được thực hiện
4.b. Xuất bản các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế

	Số người tham gia trong các chương trình trao đổi về luật quyền con người ở các trường đại học nước ngoài.
Số lượng các công trình nghiên cứu được xuất bản là kết quả của chương  trình trao đổi
Số lượng và nội dung các cuộc tranh luận về luật so sánh quyền con người trong luật của Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế 
	Các báo cáo
Các công trình và bài viết được thực hiện
Các công trình nghiên cứu được xuất bản
Các bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành 
	Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu luật quyền con người và giáo dục quyền con người


	Kết quả 5
Xây dựng và củng cố các mạng lưới trong nước và khu vực về giáo dục quyền con người.
Các hoạt động chính:
5.a. Thiết lập một mạng lưới trong nước về giáo dục quyền con người
5.b. Tổ chức các hội nghị và tranh luận trong khu vực về luật quyền con người với sự tham gia của giới học giả và các chuyên gia Việt Nam và có thể của các nước trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Nepal.
	Số lượng các hội nghị được tổ chức 
Nội dung của các hội nghị 

	Các báo cáo
Các công trình và bài viết được thực hiện
Các công trình nghiên cứu được xuất bản 
Biên bản các cuộc họp tổ chức trong mạng lưới 
Các bước triển khai tiếp theo 
	Mối quan tâm thấp và/hoặc khả năng tham gia vào mạng lưới.



	Hợp phần 3: Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người


	Mô tả
	Chỉ số đánh giá có thể kiểm chứng
	Phương tiện
 kiểm chứng
	Giả định và rủi ro

	MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT:
Đưa vào hoạt động trung tâm nghiên cứu luật quyền con người tại 2 trường đại học nhằm thúc đẩy công tác nâng cao năng lực trong lĩnh vực luật quyền con người. 

	Đưa vào hoạt động 2 trung tâm nghiên cứu luật quyền con người.
Các học giả VN nghiên cứu và giảng dạy các nguyên tắc và luật quyền con người 

	Kiểm tra thực địa
Số lượng các bài giảng của các học giả Việt Nam
Các công trình và bài viết được xuất bản là kết quả của việc thành lập các trung tâm hoặc là một phần các nghiên cứu do các trung tâm này hỗ trợ kinh phí
	Cam kết và năng lực thấp


	Kết quả 1
Trang bị cho các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người và tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên làm việc tại đây trong công tác hồ sơ lưu trữ, quản lý thư  viện và tiếng Anh.
Các hoạt động chính:
1.a. Lắp đặt trang thiết bị
1.b. Đào tạo về công tác hồ sơ lưu trữ, quản lý thư viện và tiếng Anh. 
1.c. Tiến hành  đào tạo sử dụng chương trình HURIDOCS.

	Khai trương và đưa vào hoạt động các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người.
Nhân viên của các trung tâm này được bố trí.
Số lượng trang thiết bị được mua sắm.
Số lượng người được đào tạo.
Số lượng nhân viên được đào tạo
Chương trình HURIDOCS được nhiều bạn đọc/người đặt mua sử dụng
	Kiểm tra thực địa
Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo 
Các báo cáo, tạp chí định kỳ của trung tâm  
Báo cáo theo dõi tình hình bạn đọc/người đặt mua 
	Hai trường đại học sẽ cung cấp cơ sở vật chất như phòng ốc cho trung tâm nghiên cứu quyền con người
Cam kết của đội ngũ nhânviên phục vụ tại các trung tâm trong và sau chương trình vẫn được duy trì 

	Kết quả 2
Các nghiên cứu về luật quyền con người có chất lượng được tiến hành và chương trình đào tạo được xây dựng và triển khai.
Các hoạt động chính:
2.a. Thực hiện các nghiên cứu.
2.b. Xây dựng chương trình giảng dạy trong lĩnh vực luật quyền con người.
	Số lượng các công trình nghiên cứu được xuất bản.
Chương trình giảng dạy trong lĩnh vực luật quyền con người được xây dựng và thông qua
Cả hai trường đại học đưa vào sử dụng các chương trình đào tạo về luật quyền con người được xây dựng.
	Các báo cáo
Công trình nghiên cứu
Chương trình giảng dạy 
Cấp có thẩm quyền thông qua chương trình 
Sinh viên kiểm tra các kỳ thi một cách ngẫu hứng 
	Các giảng viên không quen với vấn đề đưa ra
Chương trình được Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua.
Sinh viên được khuyến khích quan tâm đến vấn đề này.

	Kết quả 3
Phổ biến rộng rãi các văn kiện pháp lý về quyền con người trong các trường đại học.
Các hoạt động chính:
3.a. Lập danh mục các tài liệu, tạp chí và sách v.v về luật quyền con người. 
3.b. Đặt mua các cơ sở dữ liệu chuyên môn về luật quyền con người.
3.c. Tổ chức sử dụng các tài liệu pháp lý này ở các trường đại học
	Số lượng các ấn phẩm và bài viết về luật quyền con người có sẵn ở các trường đại học.
Danh mục các tài liệu được xây dựng. Sách và công trình nghiên cứu đặt mua.
Số lượng sinh viên sử dụng trong tâm đề học tập và nghiên cứu
 
	Sách và các ấn phẩm
Hóa đơn.
Các đề tài và côn trình tham luận có sẵn ở trung tâm 
Danh sách các sinh viên/giảng viên đăng ký và mượn tài liệu có ở trung tâm. 
	Năng lực/mối quan tâm thấp



	Hợp phần 3: Thành lập các trung tâm nghiên cứu luật quyền con người


	Kết quả 4
Năng lực của các học giả trong lĩnh vực luật quyền con người được tăng cường.
Các hoạt động chính:
4.a. Hội thảo có sự tham gia của giáo sư thỉnh giảng quốc tế và khu vực.
4.b. Tham dự các khóa học trong khu vực hoặc ở Đan Mạch.
4.c. Các chuyên thăm quan học tập đẻ tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về thành lập trung tâm nghiên cứu luật quyền con người tại các trường đại học khác.
4.d. Xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ về luật quyền con người. 
	Số lượng người tham dự các khóa đào tạo về luật quyền con người.
Số lượng hội thảo / khóa học được thực hiện.
Số lượng các công trình nghiên cứu được xuất bản.
Chương trình đào tạo thạc sỹ được xây dựng và được chính thức công nhận.

	Báo cáo
Các công trình và bài viết được thực hiện
Các công trình nghiên cứu được xuất bản
Chương trình đào tạo thạc sỹ về quyền con người được thông qua.
	Cấp lãnh đạo không phê duyệt việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ 


3.16 Vốn đối ứng và ngân sách hoạt động chi tiết của các hợp phần trong Trụ cột Quản trị công
Dưới đây là ngân sách chi tiết của các hợp phần. Đối với tiểu hợp phần 1.a việc xây dựng một ngân sách chi tiết hơn sẽ phải đợi kết quả của dự án một năm được đề cập.
	Tiểu hợp phần 1.b: Hợp tác giữa Quốc hộI Việt Nam và nghị viện Đan Mạch
	
	
	

	KẾT QUẢ
	Hoạt động
	Chi phí
	 Năm 1 
	 Năm 2 
	 Năm 3 
	 Năm 4 

	Kết quả 1
	
	
	
	
	
	

	1. Họp bàn kế hoạch ở Hà Nội
	
	       188.320 
	
	
	

	1.1 Chi phí đi lại quốc tế
	4 người từ Đan Mạch
	
	         100.000 
	
	
	

	1.2 Phiên dịch
	
	
	           10.000 
	
	
	

	1.3 Chi phí đi lại trong nước
	2 người từ HĐND TPHCM
	             5.000 
	
	
	

	1.4 VPQH Đan Mạch
	
	
	           48.320 
	
	
	

	1.5 Chi phí khác
	
	
	           25.000 
	
	
	

	2. Đoàn ĐBQH và cán bộ VPQH VN đi Đan Mạch
	
	
	
	
	

	2.1 Chuyến thứ nhất, 15 người, 10 ngày
	
	       566.660 
	            566.660 
	           566.660 
	            566.660 

	2.1.1 Chi phí đi lại quốc tế
	15 người đến Đan Mạch 10 ngày
	         225.000 
	              225.000 
	             225.000 
	              225.000 

	2.1.2 Công tác phí
	
	
	         270.000 
	              270.000 
	             270.000 
	              270.000 

	2.1.4 Đi lại tại Đan Mạch
	
	
	             7.500 
	                  7.500 
	                 7.500 
	                  7.500 

	2.1.5 In ấn/điện thoại
	
	
	           15.000 
	                15.000 
	               15.000 
	                15.000 

	2.1.6 Dịch tài liệu
	tài liệu
	
	           25.000 
	                25.000 
	               25.000 
	                25.000 

	2.1.7 Quốc hội Đan Mạch
	Quản lý/ tổ chức v.v…
	
	           24.160 
	                24.160 
	               24.160 
	                24.160 

	2.1.8 Chi phí khác
	
	
	           25.000 
	                25.000 
	               25.000 
	                25.000 

	2.2 Chuyến thứ hai, 15 người, 10 ngày
	
	       566.660 
	            566.660 
	           566.660 
	            566.660 

	2.2.1 Chi phí đi lại quốc tế
	15 người đi Đan Mạch 10 ngày
	         225.000 
	              225.000 
	             225.000 
	              225.000 

	2.2.2 Công tác phí
	
	
	         270.000 
	              270.000 
	             270.000 
	              270.000 

	2.2.4 Đi lại tại Đan Mạch
	
	
	             7.500 
	                  7.500 
	                 7.500 
	                  7.500 

	2.2.5 In ấn/điện thoại
	
	
	           15.000 
	                15.000 
	               15.000 
	                15.000 

	2.2.6 Dịch tài liệu
	
	
	           25.000 
	                25.000 
	               25.000 
	                25.000 

	2.2.7 Quốc hội Đan Mạch
	Quản lý/ tổ chức v.v…
	
	           24.160 
	                24.160 
	               24.160 
	                24.160 

	2.2.8
	Chi phí khác
	
	           25.000 
	                25.000 
	               25.000 
	                25.000 

	3. Đoàn Nghị sỹ và nhân viên VPQH Đan Mạch sang VN
	       292.872 
	            585.744 
	           585.744 
	            585.744 

	3.1 Chi phí đi lại quốc tế
	9 ngườI, 8 ngày
	
	         135.000 
	              270.000 
	             270.000 
	              270.000 

	3.2 Khách sạn
	
	
	           46.800 
	                93.600 
	               93.600 
	                93.600 

	3.3 Công tác phí
	
	
	           30.888 
	                61.776 
	               61.776 
	                61.776 

	3.4 Đi lại tại VN
	
	
	             4.500 
	                  9.000 
	                 9.000 
	                  9.000 

	3.5 In ấn/điện thoại
	
	
	             2.700 
	                  5.400 
	                 5.400 
	                  5.400 

	3.6 Phiên dịch 
	
	
	           15.000 
	                30.000 
	               30.000 
	                30.000 

	3.7 Quốc hội Đan Mạch
	
	
	           57.984 
	              115.968 
	             115.968 
	              115.968 

	3.8 Chi phí khác
	
	
	           25.000 
	                25.000 
	               25.000 
	                25.000 

	4. Thăm quan học tập đến Hội đồng thành phố/ Các tổ chức chính quyền địa phương v.v…
	         32.080 
	              32.080 
	             32.080 
	               32.580 

	4.1 Đi lại tại Đan Mạch
	5 người trong 5 ngày
	
	             3.000 
	                  3.000 
	                 3.000 
	                  3.000 

	4.4 Chi phí tại địa phương
	đi lạI
	
	             2.000 
	                  2.000 
	                 2.000 
	                  2.500 

	4.5 Dịch tài liệu
	
	
	           15.000 
	                15.000 
	               15.000 
	                15.000 

	4.6 Quốc hội Đan Mạch
	Quản lý/ tổ chức v.v…
	
	           12.080 
	                12.080 
	               12.080 
	                12.080 

	Cộng kết quả 1
	
	
	   1.601.592 
	        1.751.144 
	       1.751.144 
	         1.751.644 

	Tổng kết quả 1
	
	
	   6.795.524 
	
	
	

	Kết quả 2
	
	
	
	
	
	

	5. Thông tin đại chúng
	
	150.000
	350.000
	150.000
	150.000               

	5.1 Thí điểm lấy ý kiến của người dân
	
	
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000

	5.2 Hội thảo, hội nghị
	
	
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	5.3 Các hoạt động thông tin đại chúng
	
	
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	5.4. Quốc hội của thanh niên
	
	
	
	200.000
	
	

	Cộng kết quả 2
	
	
	800.000
	
	
	

	6. Chi phí khác
	
	
	       61.287 
	            140.000
	           60.000
	            143.189

	Họp Ban chỉ đạo
	
	
	           11.287
	10.000
	10.000
	10.000

	Tổng kết, theo dõi, v.v…
	
	
	
	                80.000 
	
	                83.189 

	Chi phí đi lại quốc tế
	
	
	           50.000 
	                50.000 
	               50.000 
	                50.000 

	Cộng chi phí khác
	
	
	404.476
	
	
	

	Cộng 
	
	
	   1.812.879 
	        2.221.144 
	       1.941.144 
	         2.024.833 

	Dự phòng 10%
	
	
	         181.288 
	              222.114 
	             194.114 
	              202.483 

	TỔNG TỪNG NĂM
	
	
	   1.994.167 
	        2.443.258 
	       2.135.258 
	         2.227.315 

	TỔNG BỐN NĂM
	
	
	   8.800.000 
	
	
	


	Hợp phần 2: Diễn đàn giáo dục cấp đại học và trên đại học
	
	
	
	

	KẾT QUẢ
	Hoạt động
	Chi phí
	 Năm 1 
	 Năm 2 
	 Năm 3 
	 Năm 4 

	
	
	
	
	
	
	

	1. Kết quả 1
	
	
	       307.500 
	              50.000 
	
	

	1.1 Đi lại quốc tế
	10 người đi Đan Mạch 7 ngày
	           94.432 
	
	
	

	1.2 Công tác phí
	10 người đi Đan Mạch 7 ngày
	         126.000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3Taxi
	
	500 DKK 
	             5.000 
	
	
	

	1.4 In/photo/điện thoại
	
	300 DKK/người
	             3.000 
	
	
	

	1.5 Dịch tài liêu
	
	
	             5.148 
	
	
	

	1.6 Cố vấn cao cấp Viện NQ Đan Mạch
	Hỗ trợ, lên kế hoạch, thuyết trình
	           73.920 
	
	
	

	1.7 Chi phí khác
	
	
	
	                50.000 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Kết quả 2
	
	
	       200.000 
	            200.000 
	           100.000 
	               50.000 

	2.1 Nghiên cứu
	Chuyên gia tư vấn VN bên ngoài, không thuộc Viện KHXHVN
	           60.000 
	                80.000 
	               30.000 
	

	2.2 Dịch tài liệu
	Công trình nghiên cứu: Anh/Việt
	           20.000 
	                20.000 
	               10.000 
	

	2.3 Thảo luận bàn tròn/ Hội thảo tại VN
	
	           77.208 
	                57.208 
	               17.208 
	

	2.4 Cố vấn cao cấp Viện NQ Đan Mạch
	Tham dự các cuộc họp
	
	           22.792 
	                22.792 
	               22.792 
	

	2.5 Đi lại quốc tế costs
	
	1 tuần
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	

	2.6 Bổ sung, Chi phí khác
	
	
	
	
	
	                50.000 

	
	
	
	
	
	
	

	3. Kết quả 3
	
	
	       100.000 
	            330.000 
	           300.000 
	            200.000 

	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Đào tạo giảng viên
	Giảng viên quốc gia, xúc tiến viên
	           30.000 
	                60.000 
	               60.000 
	                60.000 

	3.2 Tổ chức lớp học
	Đi lại, chuẩn bị tài liệu, phòng học, trang thiết bị v.v…
	           30.000 
	              155.000 
	             135.000 
	              135.000 

	3.3 Đi lại quốc tế
	1 chuyến kéo dài 1 tuần
	
	
	                21.800 
	               21.800 
	1.22 

	3.4 Cố vấn cao cấp Viện NQ Đan Mạch
	Xây dựng chương trình, 90 h x  616,00 DKK*
	                55.440 
	               55.440 
	1.23 

	3.5 Chi phí khác
	
	
	           40.000 
	                37.760 
	               27.760 
	                  5.000 

	1.24 
	1.25 
	1.26 
	1.27 
	1.28 
	1.29 
	1.30 

	4. Kết quả 4
	
	
	       300.000 
	            300.000 
	           300.000 
	            300.000 

	4.1 Đào tạo quốc tế
	Châu Âu/Khu vực, học phí, ăn ở
	100.000 DKK/người x 3 người
	         300.000 
	              300.000 
	             300.000 
	              300.000 

	1.31 
	1.32 
	1.33 
	1.34 
	1.35 
	1.36 
	1.37 

	5. Kết quả 5
	
	
	       150.000 
	            150.000 
	           150.000 
	            150.000 

	5.1 Đi lại của học viên
	Máy bay, khách sạn, công tác phí v.v…
	10 người
	         105.360 
	              105.360 
	             105.360 
	              105.360 

	5.2 Bố trí gặp gỡ đón tiếp
	
	
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	                20.000 

	5.3 Cố vấn cao cấp Viện NQ Đan Mạch
	
	           24.640 
	                24.640 
	               24.640 
	                24.640 

	6. Chi phí khác, quản lý chung hợp phần
	
	       265.200 
	            340.200 
	           265.200 
	            402.200 

	6.1 Họp Ban chỉ đạo và Ban cố vấn
	
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	                20.000 

	6.2 Tổng kết, v.v…
	
	
	
	              100.000 
	1.38 
	              100.000 

	6.3 Ban cố vấn
	Đi lại của thành viên Ban cố vấn
	           50.000 
	                50.000 
	               50.000 
	                50.000 

	6.4 Cố vấn cao cấp Viện NQ Đan Mạch
	
	           61.600 
	                61.600 
	               61.600 
	                61.600 

	6.5 Đi lại quốc tế
	
	2 chuyến đi
	           46.392 
	                46.392 
	               46.392 
	                46.392 

	6.6 Thuê tư vấn quốc gia quản lý dự án v.v…
	
	           50.208 
	                25.208 
	               50.208 
	                50.000 

	6.7 Hội thảo QG của mạng lưới giáo dục quyền con người
	           37.000 
	                37.000 
	               37.000 
	                74.208 

	1.39 
	1.40 
	1.41 
	1.42 
	1.43 
	1.44 
	1.45 

	4. CỘNG
	
	
	   1.322.700 
	        1.370.200 
	       1.115.200 
	        1.102.200 

	5. Dự phòng
	
	
	
	
	
	

	10%
	1.46 
	1.47 
	         125.750 
	              130.500 
	             105.000 
	              103.700 

	6. TỔNG từng năm
	
	
	   1.448.450 
	        1.500.700 
	       1.220.200 
	         1.205.900 

	1.48 
	1.49 
	1.50 
	1.51 
	1.52 
	1.53 
	1.54 

	TỔNG BỐN NĂM
	
	
	   5.375.250 
	 DKK 
	
	


	Hợp phần 3: Thành lập các trung tâm nghiên cứu quyền con ngườI
	
	
	
	

	KẾT QUẢ
	Hoạt động
	Chi phí
	 Năm 1 
	 Năm 2 
	 Năm 3 
	 Năm 4 

	
	
	
	
	
	
	

	1. Kết quả 1
	
	
	       317.248 
	            317.248 
	           220.000 
	            100.000 

	 1.1 Thiết bị cơ bản 
	
	
	         120.000 
	              100.000 
	             120.000 
	                        -   

	 1.2 Đào tạo, quản lý thư viện, v.v… 
	
	           80.000 
	              100.000 
	               50.000 
	                50.000 

	 1.3 Quản lý thư viện, thuê tư vấn 
	
	           50.000 
	                50.000 
	               20.000 
	                20.000 

	1.55 
	1.56 
	1.57 
	1.58 
	1.59 
	1.60 
	1.61 

	 1.4 Cố vấn cao cấp củaHURIDOCS - DIHR 
	
	           17.248 
	                17.248 
	1.62 
	1.63 

	 1.5 Chi phí đi lại quốc tế  
	
	
	           20.000 
	                20.000 
	1.64 
	1.65 

	 1.6 Chi phí khác 
	
	
	           30.000 
	                30.000 
	               30.000 
	                30.000 

	2. Kết quả 2
	
	
	       718.920 
	            818.920 
	           818.920 
	            668.920 

	 2.1 Chuyên gia quốc tế 
	
	
	         200.000 
	              200.000 
	             200.000 
	              200.000 

	 2.2 Hội thảo có tham dự của đ/b q/tế 
	
	         108.200 
	              108.200 
	             108.200 
	                58.200 

	 2.3 Thuê tư vấn (quốc tế/VN) xd chương trình đào tạo  
	         150.000 
	              150.000 
	             150.000 
	              150.000 

	 2.4 Họp có tham dự của đ/b q/tế 
	
	           80.000 
	              180.000 
	             180.000 
	                80.000 

	 2.5 Biên/phiên dịch 
	
	
	           55.000 
	                55.000 
	               55.000 
	                55.000 

	 2.6 Cố vấn cao cấp của DIHR 
	
	           73.920 
	                73.920 
	               73.920 
	                73.920 

	 2.7 Chi phí đi lại quốc tế 
	
	
	           21.800 
	                21.800 
	               21.800 
	                21.800 

	 2.8 Chi phí khác 
	
	
	           30.000 
	                30.000 
	               30.000 
	                30.000 

	3. Kết quả 3
	
	
	       200.800 
	            300.800 
	           220.000 
	            175.800 

	 3.1 Sách, tạp chí v.v… 
	
	
	           78.200 
	              150.000 
	               50.000 
	                78.200 

	 3.2 Dịch 
	
	
	           50.000 
	              100.000 
	             150.000 
	                25.000 

	3.3 Cố vấn cao cấp của DIHR
	
	           30.800 
	                30.800 
	                      -   
	                30.800 

	3.4 Chi phí đi lại quốc tế
	
	
	           21.800 
	                       -   
	                      -   
	                21.800 

	3.5 Chi phí khác
	
	
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	                20.000 

	4. Kết quả 4
	
	
	       940.400 
	            861.600 
	           891.600 
	            806.826 

	 4.1 Đào tạo, đi lại, k/sạn quốc tế v.v… 
	
	         200.000 
	              200.000 
	             200.000 
	              200.000 

	 4.2 Thuê giáo sư thỉnh giảng 
	
	           97.000 
	              198.200 
	               98.200 
	                98.200 

	 4.3 Học phí (Hong kong) 
	
	
	         180.000 
	1.66 
	             180.000 
	              180.000 

	 4.4 Cố vấn cao cấp của DIHR 
	
	           30.800 
	                30.800 
	               30.800 
	                30.800 

	 4.5 Chi phí đi lại quốc tế 
	
	
	           21.800 
	                21.800 
	               21.800 
	                21.800 

	 4.6 Thăm quan học tập nước ngoài 
	
	         350.000 
	              350.000 
	             300.000 
	              215.226 

	4.7 Cố vấn cao cấp của DIHR
	
	           30.800 
	                30.800 
	               30.800 
	                30.800 

	4.8 Chi phí khác
	
	
	           30.000 
	                30.000 
	               30.000 
	                30.000 

	5. Quản lý
	
	
	       130.000 
	            130.000 
	           130.000 
	            130.000 

	5.1 Lên kế hoạch hội thảo, họp Ban chỉ đạo v.v…
	
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	                20.000 

	 5.2 Thuê chuyên gia quản lý bên ngoài ở VN 
	
	           90.000 
	                90.000 
	               90.000 
	                90.000 

	1.67 
	1.68 
	1.69 
	1.70 
	1.71 
	1.72 
	1.73 

	 5.3 Chi phí khác 
	
	
	           20.000 
	                20.000 
	               20.000 
	                20.000 

	5. CỘNG
	
	
	   2.307.368 
	        2.428.568 
	       2.280.520 
	        1.881.546 

	6. Dự phòng
	10%
	1.74 
	         237.257 
	              249.377 
	             234.572 
	              194.672 

	1.75 
	1.76 
	1.77 
	1.78 
	1.79 
	1.80 
	1.81 

	7. TỔNG từng năm
	
	
	   2.544.625 
	        2.677.945 
	       2.515.092 
	         2.076.218 

	1.82 
	1.83 
	1.84 
	1.85 
	1.86 
	1.87 
	1.88 

	TỔNG BỐN NĂM
	
	
	   9.813.880 
	1.89 
	1.90 
	1.91 


	Phụ lục- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam dành cho Trụ cột Quản trị công
	
	
	

	Tiểu hợp phần 1a: Hỗ trợ Cơ quan chuyên trách về khiếu nại 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Mục
	 Tổng 4 năm 
	 Năm thứ nhất 
	 Năm thứ hai 
	 Năm thứ ba 
	 Năm thứ tư 
	Ghi chú

	I
	Hiện vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương của cán bộ BQL Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Giám đốc Dự án quốc gia
	          192,000,000   
	        48,000,000   
	        48,000,000   
	        48,000,000   
	       48,000,000   
	12 tháng/năm

	1.2
	Phó Giám đốc Dự án quốc gia
	          134,400,000   
	        33,600,000   
	        33,600,000   
	        33,600,000   
	       33,600,000   
	 

	1.4
	Cán bộ Dự án quốc gia (Quản đốc Dự án)
	          120,000,000   
	        30,000,000   
	        30,000,000   
	        30,000,000   
	       30,000,000   
	 

	1.5
	Thư ký Dự án quốc gia
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	1.6
	Kế toán Dự án quốc gia
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	1.7
	Lái xe Dự án
	            38,400,000   
	         9,600,000   
	          9,600,000   
	         9,600,000   
	         9,600,000   
	 

	 
	Tổng phụ (1)
	          628,800,000   
	      157,200,000   
	      157,200,000   
	      157,200,000   
	      157,200,000   
	 

	2
	Chi phí điện thoại (cố định), fax
	          144,000,000   
	        36,000,000   
	        36,000,000   
	        36,000,000   
	       36,000,000   
	 

	3
	Tiền điện
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	4
	Văn phòng làm việc
	          288,000,000   
	        72,000,000   
	        72,000,000   
	        72,000,000   
	       72,000,000   
	 

	5
	Xăng dầu
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (2)
	          576,000,000   
	   144,000,000   
	   144,000,000   
	   144,000,000   
	  144,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (I) = (1)+(2)
	    1,204,800,000   
	   301,200,000   
	   301,200,000   
	   301,200,000   
	  301,200,000   
	 

	II
	Tiền mặt (trừ những chi phí do ngân sách dự án chi trả)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi phí cho các đoàn ra (lệ phí sân bay, visa, quà cho phía bạn) và đoàn vào VN
	          280,000,000   
	        70,000,000   
	        70,000,000   
	        70,000,000   
	       70,000,000   
	 

	7
	Chi phí ăn, nghỉ của lái xe phục vụ các hội thảo, các khoá tập huấn
	          300,000,000   
	        75,000,000   
	        75,000,000   
	        75,000,000   
	       75,000,000   
	 

	8
	Các chi phí khác
	          400,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (II)
	       980,000,000   
	   245,000,000   
	   245,000,000   
	   245,000,000   
	  245,000,000   
	 

	 
	Tổng cộng cho 4 năm
	    2,184,800,000   
	   546,200,000   
	    546,200,000   
	   546,200,000   
	   546,200,000   
	 

	 
	Tương đương
	135,702 USD
	33,925 USD
	33,925 USD
	33,925 USD
	33,925 USD
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu hợp phần 1b: Quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam - Đan Mạch (Văn phòng Quốc hội)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Mục
	 Tổng 4 năm 
	 Năm thứ nhất 
	 Năm thứ hai 
	 Năm thứ ba 
	 Năm thứ tư 
	Ghi chú

	I
	Hiện vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương của cán bộ BQL Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Giám đốc Dự án quốc gia
	          120,000,000   
	        30,000,000   
	        30,000,000   
	        30,000,000   
	       30,000,000   
	12 tháng/năm

	1.2
	Phó Giám đốc Dự án quốc gia
	            86,400,000   
	        21,600,000   
	        21,600,000   
	        21,600,000   
	       21,600,000   
	 

	1.4
	Cán bộ Dự án quốc gia (Quản đốc Dự án)
	            62,400,000   
	        15,600,000   
	        15,600,000   
	        15,600,000   
	       15,600,000   
	 

	1.5
	Thư ký Dự án quốc gia
	            52,800,000   
	        13,200,000   
	        13,200,000   
	        13,200,000   
	       13,200,000   
	 

	1.6
	Kế toán Dự án quốc gia
	            52,800,000   
	        13,200,000   
	        13,200,000   
	        13,200,000   
	       13,200,000   
	 

	1.7
	Lái xe Dự án
	            38,400,000   
	         9,600,000   
	          9,600,000   
	         9,600,000   
	         9,600,000   
	 

	 
	Tổng phụ (1)
	          412,800,000   
	      103,200,000   
	      103,200,000   
	      103,200,000   
	      103,200,000   
	 

	2
	Chi phí điện thoại (cố định), fax
	    144,000,000   
	        36,000,000   
	 36,000,000   
	        36,000,000   
	       36,000,000   
	 

	3
	Tiền điện
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	4
	Văn phòng làm việc
	          288,000,000   
	        72,000,000   
	        72,000,000   
	        72,000,000   
	       72,000,000   
	 

	5
	Xăng dầu
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (2)
	          576,000,000   
	   144,000,000   
	   144,000,000   
	   144,000,000   
	  144,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (I) = (1)+(2)
	       988,800,000   
	   247,200,000   
	   247,200,000   
	   247,200,000   
	  247,200,000   
	 

	II
	Tiền mặt (trừ những chi phí do ngân sách dự án chi trả)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi phí cho các đoàn tham quan, nghiên cứu, tập huấn ở nước ngoài (lệ phí sân bay, visa, quà cho phía nước ngoài) và đoàn vào VN
	          360,000,000   
	        90,000,000   
	        90,000,000   
	        90,000,000   
	       90,000,000   
	 

	7
	Chi phí ăn, nghỉ của lái xe phục vụ các hội thảo, các khoá tập huấn
	          300,000,000   
	        75,000,000   
	      125,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	 

	8
	Các chi phí khác
	          400,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	      100,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (II)
	    1,060,000,000   
	   265,000,000   
	   315,000,000   
	   290,000,000   
	  290,000,000   
	 

	 
	Tổng cộng cho 4 năm
	    2,148,800,000   
	   512,200,000   
	    562,200,000   
	   537,200,000   
	   537,200,000   
	 

	 
	Tương đương
	133,466 USD
	31,814 USD
	34,919 USD
	33,366 USD
	33,366 USD
	 

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hợp phần 2: Diễn đàn về giáo dục quyền con người (Viện Khoa học xã hội Việt Nam - VASS)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Mục
	 Tổng 4 năm 
	 Năm thứ nhất 
	 Năm thứ hai 
	 Năm thứ ba 
	 Năm thứ tư 
	Ghi chú

	I
	Hiện vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương của cán bộ BQL Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Giám đốc Dự án quốc gia
	            33,600,000   
	         8,400,000   
	          8,400,000   
	         8,400,000   
	         8,400,000   
	12 tháng/năm

	1.2
	Phó Giám đốc Dự án quốc gia
	            19,200,000   
	         4,800,000   
	          4,800,000   
	         4,800,000   
	         4,800,000   
	 

	1.4
	Thủ quỹ Dự án quốc gia
	              9,600,000   
	         2,400,000   
	          2,400,000   
	         2,400,000   
	         2,400,000   
	 

	1.5
	Thư ký Dự án quốc gia
	            14,400,000   
	         3,600,000   
	          3,600,000   
	         3,600,000   
	         3,600,000   
	 

	1.6
	Kế toán Dự án quốc gia
	            14,400,000   
	         3,600,000   
	          3,600,000   
	         3,600,000   
	         3,600,000   
	 

	 
	Tổng phụ (1)
	            91,200,000   
	        22,800,000   
	        22,800,000   
	        22,800,000   
	       22,800,000   
	 

	II
	Tiền mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí điện thoại (cố định), fax, tiền điện, văn phòng phẩm
	            48,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	       12,000,000   
	 

	2
	Thù lao làm báo cáo định kỳ các hoạt động, các báo cáo quyết toán
	            60,000,000   
	        15,000,000   
	        15,000,000   
	        15,000,000   
	       15,000,000   
	 

	3
	Thù lao đọc duyệt các báo cáo
	            40,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	       10,000,000   
	 

	4
	Thù lao đóng góp ý kiến cho các báo cáo tọa đàm khoa học, hội thảo quốc gia
	            35,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	         5,000,000   
	 

	5
	Thù lao dịch tài liệu, phiên dịch các buổi làm việc với chuyên gia
	            32,000,000   
	         8,000,000   
	          8,000,000   
	         8,000,000   
	         8,000,000   
	 

	6
	Các chi phí khác, dự phòng
	            40,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	       10,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (2)
	          255,000,000   
	     65,000,000   
	     65,000,000   
	     65,000,000   
	    65,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (I) = (1)+(2)
	       346,200,000   
	     87,800,000   
	     87,800,000   
	     87,800,000   
	    87,800,000   
	 

	 
	Tổng cộng cho 4 năm
	       346,200,000   
	     87,800,000   
	      87,800,000   
	     87,800,000   
	     87,800,000   
	 

	 
	Tương đương
	21,814 USD
	5,453 USD
	5,453 USD
	5,453 USD
	5,453 USD
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hợp phần 3: Thành lập các trung tâm nghiên cứu quyền con người (Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Mục
	 Tổng 4 năm 
	 Năm thứ nhất 
	 Năm thứ hai 
	 Năm thứ ba 
	 Năm thứ tư 
	Ghi chú

	I
	Hiện vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương của cán bộ BQL Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Giám đốc Dự án quốc gia
	          110,400,000   
	        27,600,000   
	        27,600,000   
	        27,600,000   
	       27,600,000   
	12 tháng/năm

	1.2
	Phó Giám đốc Dự án quốc gia
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	1.4
	Cán bộ Dự án quốc gia (Quản đốc Dự án)
	            62,400,000   
	        15,600,000   
	        15,600,000   
	        15,600,000   
	       15,600,000   
	 

	1.5
	Thư ký Dự án quốc gia
	            38,400,000   
	         9,600,000   
	          9,600,000   
	         9,600,000   
	         9,600,000   
	 

	1.6
	Kế toán Dự án quốc gia
	            38,400,000   
	         9,600,000   
	          9,600,000   
	         9,600,000   
	         9,600,000   
	 

	1.7
	Lái xe Dự án
	            33,600,000   
	         8,400,000   
	          8,400,000   
	         8,400,000   
	         8,400,000   
	 

	 
	Tổng phụ (1)
	          355,200,000   
	        88,800,000   
	        88,800,000   
	        88,800,000   
	       88,800,000   
	 

	2
	Chi phí điện thoại (cố định), fax
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	3
	Tiền điện
	            48,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	       12,000,000   
	 

	4
	Văn phòng làm việc
	          144,000,000   
	        36,000,000   
	        36,000,000   
	        36,000,000   
	       36,000,000   
	 

	5
	Xăng dầu
	            48,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	        12,000,000   
	       12,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (2)
	          312,000,000   
	     78,000,000   
	     78,000,000   
	     78,000,000   
	    78,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (I) = (1)+(2)
	       667,200,000   
	   166,800,000   
	   166,800,000   
	   166,800,000   
	  166,800,000   
	 

	II
	Tiền mặt (trừ những chi phí do ngân sách dự án chi trả)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí cho các đoàn ra (lệ phí sân bay, visa, quà cho phía nước ngoài) và đoàn vào VN
	            80,000,000   
	        20,000,000   
	        20,000,000   
	        20,000,000   
	       20,000,000   
	 

	2
	Thù lao làm báo cáo định kỳ các hoạt động
	            72,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	        18,000,000   
	       18,000,000   
	 

	3
	Thù lao đọc duyệt các báo cáo
	            32,000,000   
	         8,000,000   
	          8,000,000   
	         8,000,000   
	         8,000,000   
	 

	4
	Thù lao đóng góp ý kiến cho các báo cáo tọa đàm khoa học, hội thảo quốc gia
	            70,000,000   
	        20,000,000   
	        20,000,000   
	        20,000,000   
	       10,000,000   
	 

	5
	Thù lao dịch tài liệu, phiên dịch các buổi làm việc với chuyên gia
	            40,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	        10,000,000   
	       10,000,000   
	 

	6
	Các chi phí khác, dự phòng
	          200,000,000   
	        50,000,000   
	        50,000,000   
	        50,000,000   
	       50,000,000   
	 

	 
	Tổng phụ (II)
	       494,000,000   
	   126,000,000   
	   126,000,000   
	   126,000,000   
	  116,000,000   
	 

	 
	Tổng cộng cho 4 năm
	    1,161,200,000   
	   292,800,000   
	    292,800,000   
	   292,800,000   
	   282,800,000   
	 

	 
	Tương đương
	72,124 USD
	18,186 USD
	18,186 USD
	18,186 USD
	17,565 USD
	 


Chương trình hỗ trợ CCHC dự định sẽ bắt đầu vào cuối 2007. Một nhu cầu cấp bách là cần phải hổ trợ trong một vài lĩnh vực CCHC, cũng như chuyển giao kinh nghiệm từ Đắc lắc để giúp 4 tỉnh chuẩn bị chương trình cho tốt hơn. Do vậy lý tưởng nhất là nên có một số hoạt động nâng cao năng lực trong năm 2007. Ví dụ, những hoạt động nhằm học tập kinh nghiệm của Đắc lắc trong thực hiện qui trình “1 cửa”, phân cấp và một số khoá đào tạo cơ bản về quản lý chương trình/dự án, cũng như theo dõi và đánh giá vớI các tỉnh là rất bổ ích.











� Tỷ lệ chuyển đổi ngày 9 tháng 4/ 2007


� “Chương trình hành động chống tham nhũng của DANIDA ", 2003 - 2008


� Phần lớn các hoạt động trong kết quả này được tài trợ bởi một nguồn quỹ khác của DANIDA dành cho dự án “Hỗ trợ cho Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam”.
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